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PHẦN THỨ NHẤT : XÃ HỘI VIỆT NAM THỜI
TRẦN MẠT

I. MỘT BỔN PHẬN CỦA HẬU THẾ

Suốt lịch sử Việt Nam, một nhân vật lỗi lạc nhứt trong thời đại của
người từ Đông sang Tây lại bị hậu thế đối xử thật bất công, đó là HỒ QUÍ
LY.

Nói đến HỒ QUÍ LY, đại đa số người Việt Nam đã đọc qua lịch sử
nước nhà, đều nghĩ ngay đến một kẻ soán nghịch, một gian thần cướp ngôi
nhà Trần.

Nền luân lý Khổng Mạnh, vị thần giữ nhà của chế độ quân chủ, đã đầu
độc dân ta hằng bao nhiêu thế kỷ, dạy người dân thần thánh hóa vua chúa,
trung quân một cách mù quáng, và từ đó nảy sanh thành kiến trọng chính
thống, thẳng tay kết án tất cả những ai nắm quyền bằng một đường lối khác
hơn là truyền tử lưu tôn trong một triều đại đã có sẳn, dầu những ông vua
cuối triều – con cháu của một đấng anh hùng dân tộc hoặc của một kẻ đoạt
ngôi cũng thế – đã bị hủ hóa, trở thành những cá nhân vô giá trị, gian dâm
vô đạo, ngu xuẩn hay tàn bạo, hại dân hại nước. Một LÊ CHIÊU THỐNG
dắt voi về dầy mồ, suýt dâng tổ quốc cho quân Thanh xâm lăng chà đạp nếu
không có một chiến lược gia thần tốc, một NẢ PHÁ LUÂN Việt Nam – một
NẢ PHÁ LUÂN bất bại – đứng lên đánh đuổi bọn ngoại xâm tham tàn trong
vài trận đánh chớp nhoáng sáng chói vào bực nhứt lịch sử, thì một ông vua
tâm địa nhỏ nhen hèn hạ, ông vua đầy tội lỗi với dân tộc như vậy, vẫn được
đẳng cấp sĩ phu đương thời, trong đó có những nhà đại trí thức, triệt để trung
thành, sẳn lòng chết cho cá nhân tồi tệ ấy. Cả một đám di thần, thà chịu mai
một tài danh, tức là hủy bỏ, phá hoại một phần quan trọng của nguồn tài
nguyên quốc gia là nhân lực – hơn là mang tài sức phụng sự đất nước dưới
một triệu đại khác xứng đáng hơn. Một đại thi hào như NGUYỄN DU, vẫn
mang cái mặc cảm di thần nhà Lê nghĩa là trung với ông vua phản quốc kia
– cho đến chết.
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Chính cái tinh thần hẹp hòi trọng chính thống của đẳng cấp nho sĩ thời
Trần Mạt – cũng là giai cấp thống trị trong xã hội Việt Nam thời ấy – trong
một thời đại mà trình độ trưởng thành chính trị của quần chúng quá thấp
kém, và quần chúng lại chịu ảnh hưởng nặng nề của giai cấp thống trị ấy, đã
nối giáo cho giặc Minh, tiêu diệt cha con họ Hồ, làm sụp đổ cả một chương
trình cải cách quốc gia tiến bộ nhứt thời đại, xuất phát từ một bộ óc thông
minh nhứt thế kỷ từ Đông sang Tây và cũng vì đó mà nước Việt Nam mất
một dịp canh tân, có thể biến cái quốc gia nhỏ bé nầy thành một cường quốc
lãnh đạo cả Á Châu, nếu trình độ giác ngộ quyền lợi của quần chúng Việt
Nam thời ấy chấp nhận được « hiện tượng HỒ QUÍ LY. »

Nhưng nếu đẳng cấp nho sĩ xem HỒ QUÍ LY là một kẻ thoán đoạt
không hơn không kém, chẳng cần kể đến chân tài và tính cách tiến bộ vượt
bực của chương trình họ Hồ, là vì quyền lợi của họ bị đụng chạm, địa vị của
họ bị lung lay ; nếu nhân dân thời bấy giờ không tán thành nhà Hồ là vì họ
chịu ảnh hưởng trực tiếp của đẳng cấp nho sĩ – cũng là giai cấp lãnh đạo –
mà họ xem như khuôn vàng thước ngọc ; nếu các sử thần và sử gia thời sau
vẫn xem Hồ Quí Ly là kẻ giựt ngôi là vì truyền thống tinh thần đẳng cấp
hoặc vì họ đang phục vụ chế độ quân chủ ; nhưng chúng ta ngày nay, những
người dân chủ, không có bổn phận triệt để trung thành với một cá nhân nào
cả, chúng ta phải có thái độ nào đối với tiền nhân ?

Quan niệm về luân lí, về công và tội của chúng ta khác biệt hẳn với các
thời đại trước.

Hồ Quí Ly có đoạt ngôi nhà Trần hay không ? Điều đó đối với chúng ta
không quan trọng. Điều quan trọng là động cơ nào đã thúc đẩy Hồ Quí Ly
lật đổ nhà Trần ?

Tìm hiểu được động cơ này, xét qua chân giá trị của họ Hồ và toàn bộ
sự nghiệp của con người lịch sử ấy, ta mới có thể quả quyết Hồ Quý Ly có
công hay có tội với đất nước và nhân dân Việt Nam.

Người xưa, vì những quan niệm luân lý hẹp hòi, vì những thành kiến
khắc khe của xã hội, vì những hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, đã chịu quá nhiều
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bất công và thiệt thòi rồi.

Các bậc anh hùng, nghĩa sĩ hành động oanh oanh liệt liệt, nhưng tài bất
thắng thời, hy sinh cả thân thể, sự nghiệp, tánh mạng của mình và có khi của
cả gia tộc ; những bậc chân tài cặm cụi cả đời họ phụng sự cho một lý
tưởng, chịu nghèo khó, khổ cực nhục nhã ; tất cả những người đó đều muốn
ghi tên trong lịch sử để lại danh thơm cho đời sau.

Bổn phận của hậu thế là phải công bình đối với họ.
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2. MỘT ĐẲNG CẤP LÃNH ĐẠO BẤT XỨNG

Nguyên nhân thất bại chánh của Hồ Quí Ly là lòng người, là nhân tâm.
Mà nhân tâm thời bấy giờ lại đầy thành kiến, chịu ảnh hưởng gần như trực
tiếp của đẳng cấp nho sĩ, cũng là giai cấp thống trị, kiêm giai cấp lãnh đạo
suốt các thời kỳ quân chủ chuyên chế và Bắc thuộc.

Nhưng thực chất của đẳng cấp quan trọng ấy như thế nào ?

Chúng ta biết rằng nền tảng của đẳng cấp nho sĩ Việt Nam là Khổng
Học. Ta thử xem qua những nhận định về Khổng Học dưới đây trong quyển
« Xã Hội Việt Nam » của Lương Đức Thiệp : « Khổng Học nguyên là một
phương pháp chính trị và luân lý. Sau vì mục đích chính trị, Khổng Tử được
vua chúa Trung Quốc và Việt Nam suy tôn lên bực thánh mà xây dựng đình
miếu để tôn thờ rồi rập khuôn cả sĩ phu trong nước suy nghĩ và cư xử theo tư
tưởng và nguyên tắc luân lý của Khổng Tử, người đã xướng ra cái thuyết tôn
quân ».

Nói về quan niệm « chính danh » của Khổng Tử, ông Lương Đức Thiệp
viết :

« Muốn trị thiên hạ thì trước hết phải chính danh đã, có chính danh thì
mọi người mới chịu ở địa vị thật của mình trong xã hội mà không xáo trộn
trật tự của xã hội. Thế nên Khổng Tử cho rằng vua phải ở địa vị vua, thần
phải ở địa vị thần (tôi), dân phải ở địa vị dân thì làm gì có sự loạn lạc, cho
tôi giết vua, dân giết quan, chư hầu lấn quyền thiên tử, cũng như trong gia
đình, cha ở địa vị cha, con giữ địa vị con thì làm gì có sự rối loạn thứ bực
nữa. Cho nên đối với Khổng Tử, thuyết chính danh là một phương pháp
chính trị hệ trọng. Vì vậy, Khổng Tử khởi xướng ra chủ nghĩa tôn vương mà
bắt các vua chư hầu phải phục tòng Thiên Tử nhà Chu, mong thiên hạ lại
được bình trị như xưa để mưu cuộc thống nhất cho quốc gia.

« …Sau thời Xuân Thu, sức phát triển của đẳng cấp nho sĩ đã đến bực
cuối cùng ; đẳng cấp này trở thành phản động nên đã chống lại công cuộc
cải cách quốc gia của Tần Thủy Hoàng. Bởi vậy vua Tần phải dùng phương
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pháp khủng bố như đốt sách vở, chôn học trò để đàn áp phong trào bảo thủ.
Khi nhà Tần đổ, nhà Hán bèn lợi dụng ngay thuyết tôn quân của Khổng Tử
để lung lạc đẳng cấp nho sĩ. Trí thức hệ của nho giáo liền hóa thành một lợi
khí chính trị. Đẳng cấp nho sĩ bám vào trí thức hệ ấy, đồng thời cũng hóa
thành một dụng cụ sẵn sàng để vua chúa sai dùng. Thêm chế độ khoa cử
khuôn nắn tâm não, đẳng cấp nho sĩ bị lung lạc… Các trào lưu tư tưởng
khác bị nghẽn lối. Thêm nền tảng kinh tế nông nghiệp trong xã hội Trung
Quốc chưa lung lay hẳn, Khổng Học vẫn còn chỗ đứng.

« Khi Khổng Học truyền sang Việt Nam, Phật học và Lão học vẫn còn
thịnh, triều Lý vẫn còn phải mở khoa thi Tam giáo để kén nhân tài. »

Sang đời Trần, Khổng Học thịnh dần. Trong VIỆT NAM SỬ LƯỢC,
Trần Trọng Kim chép : « Năm Nhâm Thìn (I232) mở khoa thi Thái học sinh
1. Từ đời nhà Lý cũng đã có thi Nho sĩ, nhưng chỉ thi Tam Trường mà thôi,
đến bây giờ mới có khoa thi Thái học sinh, chia ra thứ bậc, làm 3 giáp để
định cao thấp. Đến khoa thi năm Đinh tị (I247) lại đặt ra Tam khôi : Trạng
nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa. Khoa thi năm Đinh Tỵ này có Lê Văn Hưu
là người làm sử nước nhà trước hết cả, đỗ Bảng nhãn. Năm Giáp Dần (I347)
mở khoa thi Tiến Sĩ, lấy hơn 50 người cho áo mão vinh qui. Trước vẫn có
Thái học sinh, đến bây giờ mới đổi ra là thi Tiến sĩ. »

Khổng Học thời Lý-Trần dầu chưa cực thịnh như từ đời Lê trở về sau,
nhưng đã sản xuất ra những danh nho túc học, cả những bực Thượng Tướng
như Lý Thường Kiệt, Hưng Đạo Vương, Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải,
Phạm Ngũ Lão…, chẳng những sử dụng chữ Tàu một cách thành thạo mà
còn tuyệt diệu nữa. Những bài thơ như « NAM QUỐC SƠN HÀ NAM ĐẾ
CƯ » của Lý Thường Kiệt, « ĐOẠT SÁO CHƯƠNG DƯƠNG ĐỘ » của
Trần Quang Khải, « HOÀNH SÁO GIANG SƠN THẬP KỶ THU » của
Phạm Ngũ Lão, và cả vua Trần Thánh Tôn, sau khi đánh đuổi được giặc
Nguyên, cũng đã có 2 câu thơ khánh hỉ tài tình :

Xã tắc lưỡng hồi lao thạch mã,
Sơn hà thiên cổ điện kim âu. 2
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Tất cả những lời thơ điêu luyện, ý tứ súc tích, hào khí ngất trời ấy,
chứng tỏ Hán học đã ăn sâu vào tâm não của từng lớp lãnh đạo Việt Nam.
Bộ BINH THƯ YẾU LƯỢC, HỊCH TƯỚNG SĨ của Hưng Đạo Vương xác
nhận thêm điều đó.

Đời Trần còn có những tay Khổng học uyên thâm như Mạc Đĩnh Chi,
Nguyễn Trung Ngạn, Trương Hán Siêu, Phạm Sư Mạnh, Chu Văn An, Hồ
Tôn Thốc, Trần Nguyên Đán… Ngoài ra còn những bực Khoa Bảng xuất
thân đã chiếm những địa vị cao quí trong chính quyền và các nho sinh khắp
nước do chế độ giáo dục tự do đào tạo chờ ngày lều chổng đi thi mong ơn
mưa móc của triều đình, con đường xuất chính duy nhất dưới thời quân
chủ… Giới nho sĩ đã khá đầy đủ để hợp thành một đẳng cấp hưởng rất nhiều
ưu đãi của chế độ, ăn trên ngồi trước, cho nên họ triệt để trung thành và trở
nên công cụ của chính quyền.

Trong quyển « Xã hội Việt Nam » ông Lương Đức Thiệp viết : « Mất
hết độc lập về tư tưởng, tiêu mòn sinh lực trong mấy quyển Tứ thư, Ngũ
kinh, trong thể lệ bạo tàn của trường quy, đẳng cấp sĩ phu Việt Nam cũng bị
rút rỗng hết sinh khí. Bởi vậy, trải qua bao thế kỷ nghiền ngẫm tư tưởng của
cổ nhân mà đẳng cấp sĩ phu Việt Nam không ghi được một dấu tiến bộ nào
hay một trào lưu tư tưởng mạnh mẽ nào khác Trung Quốc cả. Chính sách
ngu dân của chế độ phong kiến đã có kết quả ; đẳng cấp sĩ phu Việt Nam
bảo thủ đã trở thành một trở lực lớn cho cuộc tiến hóa chung của dân tộc ».

Với cái uy danh của ông Trạng, ông Bảng nhãn, ông Thám Hoa, ông
Cử, ông Tú, với cái uy tín của các thầy Đồ, thượng tri thiên văn một cách
thô sơ, hạ thông địa lý một cách mập mờ, với cái học nhồi sọ trong mớ sách
cũ rích không hề thay đổi, chuyên ngâm hoa vịnh nguyệt bằng lối trích cú,
tầm chương, họ được nhân dân xem là những bực thức giả và dành cho sự
kính trọng thành khẩn.

Trong khi đó thì họ cấu kết với đẳng cấp quí tộc, dựng lên một bức
tường thành kiên cố để vừa bảo vệ một triều đại vững vàng, vừa bảo vệ
những ưu quyền mà họ được hưởng trong xã hội phong kiến, làm chướng
ngại vật trước mọi cải cách cần thiết cho quốc gia.
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Đáng cho ta căm giận hơn nữa, là khi chế độ đã mục nát, nhân dân
nguy khốn, nạn mất nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào, một bực nhân tài xuất
chúng đứng ra lật đổ triều đại cũ, mang hết tâm tư cứu vãn đất nước, đem
quốc gia đến chỗ phồn thịnh, thì một số nho sĩ lại không từ bỏ một hành
động nào để phục hồi cơ nghiệp cho dòng họ mà sứ mạng lịch sử đã cáo
chung.

Một vài danh nho đã dùng thi tài trác tuyệt của mình đến cúi mọp trước
bệ rồng nhà Minh, dập đầu van lạy vua Minh sang chinh phạt họ Hồ, phục
vụ cho những ông vua nửa người nửa ngợm. Họ vô tâm và đốn mạt đến nổi
không nghĩ rằng khi nhà Minh xua quân sang thì mồ mã ông cha họ cũng
chẳng còn, đồng bào họ bị giết chóc, cướp phá, hãm hiếp, quê hương họ bị
dày xéo, chiếm cứ.

Ta thử đọc mấy vần thơ sau đây của danh nho Bùi bá Kỳ, kẻ mà sau
này cùng Trần thiêm Bình hướng dẫn quân Minh sang cướp nước ta. Bùi bá
Kỳ đã mọp trước bệ rồng của Minh Thành-Tổ khóc lạy dâng thơ :

Cô thần trung hiếu hiệu tư vi,
Bạt thiệp sơn xuyên thượng đế kỳ.
Túy thủ vương trì bàn huyết lệ,
Ngưỡng kỳ thánh chủ hướng vô si. 3

Dịch :

Tôi trung côi cút quyết ra tay,
Lặn suối trèo non mới tới đây.
Thềm ngọc nát đầu tan huyết lệ,
Ngữa mong thánh chúa cứu oan này.

Thật là nhục nhã. Giọng thơ Bá Kỳ còn hùng hồn hơn nữa :

Trần sự lăng di vị khả kỳ,
Hàm oan bảo hận hữu thiên tri.
Nam phương thần tử hoài trung nghĩa,
Thệ quốc tổn khu phạt Quí Ly. 4

Dịch :
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Chửa chắc họ Trần đến nỗi này,
Ngậm oan nuốt giận có trời hay.
Phận tôi Nam Việt ôm trung nghĩa,
Giết Quí Ly thề quyết xã thây.

Những ông « khuyễn nho » ấy chỉ biết trung nghĩa với cá nhân của một
vài kẻ nối dõi bệ rạc của nhà Trần, mà ngu si không biết rằng hành động của
họ sẽ trùm lên đầu họ hai tiếng « Việt gian », đem họa cho cả một dân tộc,
chủ nhân ông thật sự của giải đất mà họ tưởng là cơ nghiệp riêng của một
gia tộc này.

Họ ngu muội, vô trách nhiệm như vậy, tư cách của họ đáng phỉ nhổ như
vậy, nhưng những danh vị hảo, cái trí thức nông cạn, cái uy tín sĩ phu của họ
lại có ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân, tạo ra cả một thứ nhân tâm sai
lạc, thiển cận.

Hồ Quí Lý đã thất bại vì cái « nhân tâm » xuất phát từ nền luân lý nho
giáo ấy !
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3. NHỮNG ÔNG VUA CUỐI TRIỀU

Vốn là con cháu của những bực đại anh hùng đã từng oanh liệt chận
bước tiến của một đạo quân bách chiến bách thắng của Hốt tất Liệt, một đạo
quân mà trước kia, dưới quyền lãnh đạo của Thành Cát Tư Hãn, đã tung vó
ngựa làm mưa làm gió suốt một vùng Trung Á, đến tận Ba Tư và Trung Bắc
Âu Châu, các ông vua cuối triều Trần lại bị hủ hóa, trở thành những con
người nhu nhược, ăn chơi phè phỡn, bỏ bê chính sự, gây sụp đổ cho cả một
triều đại đã có những thời kỳ sáng chói trong lịch sử dân tộc.

Triều Trần bắt đầu suy vong từ thời Vua Minh Tông (I3I4-I329) nhứt là
sau khi giết oan Huệ võ vương Trần Quốc Chân. Đến năm Ất Tỵ thì ông
nhường ngôi cho Thái tử Vượng, lui về làm Thái Thượng Hoàng theo tục lệ
nhà Trần.

Thái tử Vượng lên ngôi mới được mười tuổi, tức là vua Hiến Tông
(I329-I34I), nhưng quyền chính trong tay thượng hoàng. Suốt thời gian làm
vua, rồi làm Thái Thượng Hoàng, Minh Tông không làm được một công
cuộc gì đáng kể, chỉ an hưởng thái bình do tiền nhân để lại. Hiến Tông ngồi
trên ngai vàng được gần mười ba năm, nhưng lúc nào cũng lệ thuộc vào
Minh Tông. Đến năm tân tị thì ông mất, thọ được hai mươi ba tuổi.

Hiến Tông chưa kịp có con, nên Thượng Hoàng Minh Tông lập người
em tên Hạo lên ngôi, tức là vua Dụ Tông (I34I-I369). Từ năm I34I đến I357,
Minh Tông còn sống và tiếp tục tham dự việc triều chính. Mặc dầu không có
gì đặc sắc, và nạn đói đã xảy ra trong nhân dân vì mất mùa, thời kỳ Minh
Tông thay Dụ Tông trị nước cũng chưa xảy ra điều gì quá tồi tệ.

Triều Trần thật sự xuống dốc từ khi Thượng Hoàng qua đời (I358), rồi
các cựu thần như Trương Hán Siêu, Nguyễn Trung Ngạn tiếp nối mất đi,
gian thần lộng hành trong triều, đến nỗi danh nho Chu Văn An phải dâng
thất trảm sớ xin chém bảy người quyền thần, nhưng Dụ Tông bỏ qua. Ông từ
quan về ẩn dật ở núi Chí Linh.
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Tự do, không người kiềm chế, can gián, Dụ Tông tha hồ rượu chè, trụy
lạc, xây cung điện, đào hồ, đắp núi, biến triều đình thành một sòng bạc, quán
rượu ; tổ chức yến tiệc, hát xướng linh đình náo nhiệt.

Vì vua và đình thần như vậy, nên bọn quan hầu của vua chúa xâm
chiếm quyền lợi, đất đai, tranh giành các nguồn sống của nhân dân, cho đến
cung nhân cũng làm quạt đưa ra bán bên ngoài. Giặc cướp nổi lên khắp nơi,
nạn đói hoành hành. Xã hội rối loạn, dân chúng lâm vào tình cảnh cơ cực.
Tình trạng đất nước thời bấy giờ vô cùng thê thảm.

Năm kỷ dậu (I369) Dụ Tông mất, không con nối ngôi. Triều đình định
lập Cung Định Vương là anh Dụ Tông lên làm vua, nhưng Hoàng thái hậu
nhứt định lập con nuôi của Cung Túc Vương là Dương Nhật Lễ. Nhật Lễ
giết Hoàng thái hậu và Cung Định Vương, định cải họ là Dương để chấm
dứt nhà Trần.

Tôn thất nhà Trần hội nhau, đem binh bắt Nhật Lễ, rước Cung Tĩnh
Vương lên ngôi, tức là vua Nghệ Tông (I370-I372).

Nghệ Tông là ông vua nhu nhược, mọi việc trong triều đều để cho Hồ
Quí Ly quyết đoán.

Năm Nhâm Tỵ (I372), Nghệ Tông truyền ngôi cho em là Thái tử Kính,
về ở phủ Thiên Tường làm Thái Thượng Hoàng.

Thái Tử Kính lên ngôi, tức là vua Duệ Tông (I374-I377) lập em họ Hồ
Quí Ly làm Hoàng hậu.

Năm Bính thìn (I376), quân Chiêm thành do vua Chiêm là Chế Bồng
Nga lãnh đạo, sang đánh phá ở Hóa Châu. Duệ Tông mang binh đi chinh
phạt, rồi từ trần lúc tiến quân gần đến thành Đồ Bàn (I377).

Thượng hoàng lập con vua Duệ Tông là Hiến lên ngôi, tức là vua Phế
Đế (I377-I378)

Tháng tám năm Mậu thìn (I388), vì thấy Thượng hoàng tin dùng Hồ
Quí Ly, Phế Đế mưu với các cận thần trừ họ Hồ, nhưng việc bại lộ, Phế Đế
bị Hồ Quí Ly ngầm cho người giết chết.
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Thượng hoàng Nghệ Tông lập con út của mình là Chiêu Định Vương
lên nối ngôi, tức là vua Thuận Tông (I388-I389).

Tháng chạp năm Giáp tuất (I394), Thượng hoàng mất ; trị vì được ba
năm, làm Thái Thượng Hoàng 27 năm, thọ 74 tuổi.

Nghệ Tông mất rồi, Quí Ly lên làm phụ chính Thái sư, vào ở hẳn trong
điện, cho quân vào xây thành Tây Đô ở động Yên tôn, Thanh Hóa. Đến năm
Bính tị (I396) Quí Ly bắt Thuận Tông phải dời kinh về Tây Đô. Qua tháng
ba năm sau, Quí Ly lập mưu ép Thuận Tông nhường ngôi cho con là Thái tử
An.

Thuận Tông nhường ngôi cho con, lúc bây giờ mới lên ba tuổi, tức là
Thiếu Đế (I398-I400), rồi đi tu tiên.

Hồ Quí Ly làm phụ chánh, xưng là Khâm Đức Hưng Liệt Đại Vương,
sai người giết Thuận Tông đi.

Đến tháng hai năm Canh Thìn (I400), Quý Li bỏ Thiếu Đế, tự lập mình
lên làm vua.

Nhà Trần làm vua nước Việt nam được I2 đời, tổng cộng I75 năm.
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4. KHI ÔNG HOÀNG MÊ ĐÀO HÁT BỘI

Trước khi Quý Ly xuất hiện trên chính trường, Trần triều cũng đã suýt
mất giang san về tay họ khác trong đường tơ kẻ tóc, do lỗi của một hôn quân
và một bà Thái hậu ngu xuẩn.

Kẻ hưởng ngôi nhà Trần lại là một người tồi tệ, dâm dật, trụy lạc và có
một nguồn gốc mơ hồ, dính dáng rất gần với lịch sử… hát bội !

Năm Thái Trí thứ I2 (Kỷ Dậu – I369) vua Dụ Tông qua đời vì bịnh
dương suy nên không có con nối dòng. Vợ vua Minh Tông là Hiến Từ thái
hậu nhứt định lập con nuôi của Cung Túc Vương (Vương cũng là con Minh
Tông như Dụ Tông) lên ngôi, trong khi triều đình định lập Cung Định
Vương là anh Dụ Tông.

Nguyên đầu niên hiệu Thiệu Bảo (I279-I284) đời Trần Nhân Tông,
quan quân ta đánh Nguyên, bắt được người hát chèo là Lý Nguyên Cát. Cát
hát rất hay, các con hầu, đầy tớ các nhà quyền thế, giàu có nước ta bấy giờ
tranh nhau học tập. Nguyên Cát diễn truyện cổ như tuồng Vương Mẫu hiến
bàn đào. Trong ban hát có I2 người mặc áo cẩm bào hoặc áo thêu, đánh
trống thổi sáo, giọng hát khi cao khi hạ, lúc bỗng lúc trầm, sự buồn vui đều
theo tuồng tích. Hát chèo, hát bội phát xuất từ đó (KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ
chính biên, quyển I0, tờ I5 a-b).

Theo Khâm Định việt sử, quyển I0, tờ 22a-b, Đại Việt Sử ký toàn thư,
quyển 7, tờ 29 a-b : trong ban hát có vợ một anh kép tên là Dương Khương ;
cô đào này đóng vai Tây Vương Mẫu. Cung Túc Vương Nguyên Dực (anh
Dụ Tông) mê sắc đẹp, lấy làm vợ. Người đào hát ấy đã có thai sẵn, sau sanh
Nhật Lễ, vì trong truyện Hiến bàn đào có ngày lễ Vương Mẫu dâng đào, nên
đặt tên Nhật Lễ.

Lên ngôi chưa được một năm, Nhật Lễ lộ dã tâm đánh thuốc độc người
ơn là Hiến Từ và định đổi họ Trần thành họ Dương. Ông vua này ngày đêm
đều say sưa dâm dật, vui chơi và chỉ thích những trò vui vặt. Tôn thất và
trăm quan đều thất vọng.



https://thuviensach.vn

Lúc ấy, các thân vương, công chúa nuôi trong nhà rất nhiều thủ hạ, lắm
gia nô. Thái tể Nguyên Trác tức Cung Tĩnh Vương cùng Thiên Ninh công
chúa và nhiều tôn thất đang đêm mang gia nô vào triều đình giết Nhật Lễ.
Hắn trèo tường núp dưới cầu trốn biệt. Khi Nguyên Trác và Thiên Ninh
công chúa kéo về thì trời đã sáng. Nhật Lễ về cung sai người tầm nả những
kẻ chủ mưu, bắt được I8 người tôn thất nhà Trần, trong số đó có Cung Tĩnh
Vương Nguyên Trác. Thiên Ninh công chúa trốn được, khóc bảo Cung Định
Vương Nguyên Phủ : « Thiên hạ của tổ tông nhà mình, sao nở bỏ cho người
khác ? Em hãy trốn đi mà tìm đường phục nghiệp Trần ! » Cung Định
Vương Nguyên Phủ có con gái gả cho Nhật Lễ nhưng cũng sợ vạ, trốn lên
Đà Giang, và ước ngầm với Cung Tuyên Vương Nguyên Kính, Trần Nguyên
Đán và công chúa Thiên Ninh họp nhau trên sông Đại Lại (thuộc tỉnh Thanh
Hóa) để khởi nghĩa.

Tôn thất và các quan dần dần trốn khỏi thành theo ông và khuyên ông
mau về dẹp loạn.

Tháng giêng năm Canh Tuất (I370), Cung Định Vương và các tôn thất,
trăm quan tiến quân về kinh thành. Đến Kiến Hưng (Nghĩa Hưng, thuộc tỉnh
Nam Định), ông lên ngôi, quần thần tôn hiệu là Thế Thiên Kiến Cực Thuận
Hiếu Hoàng Đế, tức là Nghệ Tông. Nghệ Tông giáng Nhật Lễ làm Hôn Đức
Công rồi giết đi, đặt niên hiệu Thiệu Khánh (I370).

Đọc đoạn sử này, chúng ta đã thấy rõ Trần triều đã bắt đầu thối nát.

Vua Dụ Tông là một hôn quân vô đạo làm cho triều chánh ngữa
nghiêng, nhân dân thống khổ, lòng người ly tán, anh ông là Cung Túc
Vương Nguyên Dực cũng chẳng hơn gì, mê đào hát, cướp vợ dân. Cả triều
đình, từ hoàng thân quốc thích đến bá quan văn võ đều nhu nhược để cho
một người đàn bà là vợ Minh Tông, Hiến Từ Thái hậu thao túng, quyết định
đại sự là lập vua.

Theo ông Trần Hàm Tân, thuộc trường Bác-cổ Hà Nội, tác giả quyển
TRUYỆN CỤ CHU VĂN AN thì bà Hiến Từ cũng chẳng phải là một người
đàn bà ngu muội. Đây là một chuyện nhỏ về bà Hiến Từ :
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Sau khi dâng THẤT TRẢM SỚ lên vua Dụ Tông vô hiệu, cụ Chu Văn
An từ quan về ở ẩn. Tuy vậy, cứ mỗi lần vào kỳ hội lớn, cụ cũng đến bái yết
Dụ Tông. Có lần Dụ Tông muốn ủy thác chính sự cho cụ, nhưng cụ từ chối.
Hiến Từ Thái hoàng Thái hậu (vì bà là vợ Minh Tông) bảo vua : « Kẻ sĩ
thanh tu kia, thiên tử đã không thể ép làm tôi được thì có thể nào đem chính
sự sử nỗi được người ? ». Vua khiến nội thần mang y phục ban cho. Cụ lạy
tạ lãnh ân tứ, nhưng rồi đem tặng cho người khác.

Xét người được như vậy, bà Hiến Từ nào phải là một phụ nữ tầm
thường. Thế mà chẳng hiểu vì sao bà lại đem thiên hạ nhà Trần trao cho một
người ngoại tộc bất xứng đến nỗi bị chính kẻ mà bà nâng đở lên địa vị tối
cao đánh thuốc độc chết !

Nếu Nhật Lễ là người tài trí, gian xảo hơn người thì cơ nghiệp nhà Trần
nào tới tay Hồ Quí Ly ? Và không sớm thì muộn Việt Nam cũng mất vào tay
quân Minh !
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5. ĐỐI NGOẠI

GIAO THIỆP VỚI TRUNG HOA

Thời ấy, nhà Nguyên bên Trung Hoa đã suy. Những vị anh hùng người
Hán như Chu Nguyên Chương, Trần Hữu Lượng, Trương Sĩ Thành, khởi
binh đánh đuổi quân Mông cổ xâm lược. Chu Nguyên Chương dấy nghiệp ở
đất Từ Châu (tỉnh An Huy), chiếm thành Kim Lăng, mười lăm năm dứt
được nhà Nguyên, thống nhất thiên hạ, dựng lên cơ nghiệp nhà Minh, hiệu
là Minh Thái Tổ.

Năm Mậu Thân (I368), Minh Thái Tổ sai sứ đưa thư sang dụ nước ta,
Dụ Tông sai quan Lễ bộ thị lang là Đào Văn Đích sang cống.

Việt Nam lúc ấy đã suy nhược, nhưng nhờ nhà Minh vừa định xong
thiên hạ, bận rộn sửa sang việc nước, chưa rãnh tay tính việc thôn tính Việt
Nam, bằng không, với tình thế quốc gia hồi ấy, Trần triều không thể nào
đương đầu nỗi với một cuộc xâm lăng từ Bắc phương.

Đến khi chính sự Trung hoa đã yên, nhà Minh bắt đầu dòm dõ nước ta,
thường sai sứ sang sách nhiễu. Năm Giáp Tỵ (I384) Minh Thái Tổ sai sứ
sang bắt Việt Nam phải cung cấp năm ngàn thạch lương cho quân Minh
đóng ở Vân Nam. Năm sau (I385) chúng lại cho sứ sang bắt ta phải đưa sang
Kim lăng 20 tăng nhân, cùng gỗ quí và lương thảo. Chủ ý của họ là dò dẫm
tình hình nước ta.

GIAO THIỆP VỚI CHIÊM THÀNH

Nỗi bận tâm đối ngoại của chánh quyền triều Trần là Chiêm Thành.

Dưới triều Dụ Tông, Chiêm Vương Chế A Nam qua đời. Con là Chế
Mộ, rể là Bồ Đề tranh nhau ngôi vua. Dân Chiêm ủng hộ Bồ Đề. Năm Nhâm
Thìn (I352) Chế Mộ chạy sang Việt Nam cầu cứu…
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Năm Quí Tỵ (I353), Dụ Tông cho quân đưa Chế Mộ về nước, nhưng
đến Cổ Lủy (thuộc Quảng Ngãi ngày nay) thì bị quân của Bồ Đề chận đánh.
Quân ta thua chạy về. Chế Mộ buồn rầu, chẳng bao lâu thì mất.

Từ đó, nhìn thấy thực lực của ta, quân Chiêm thường sang xâm phạm
bờ cõi.

Năm Đinh Tỵ (I367), Dụ Tông sai Trần Thế Hưng và Đỗ Tử Bình xuất
quân đánh Chiêm. Đến đất Chiêm động (thuộc phủ Thăng Bình, tỉnh Quảng
Nam), bị phục binh Chiêm thành đánh bắt Trần Thế Hưng, Đỗ Tử Bình phải
lui quân.

Trong khoảng I3 năm mà hai lần thua trận, nước ta mất hết uy tín đối
với Chiêm thành, nên năm Mậu Thân (I368), Chiêm cho sứ sang đòi đất Hóa
châu. Vua Chiêm lúc ấy là Chế Bồng Nga là một vị anh hùng, trị nước
nghiêm minh, dụng binh tài giỏi, chuyên dùng voi ra trận. Chế Bồng Nga
xua quân đánh phá tận thành Thăng Long mấy lần, làm vua quan nhà Trần
bao phen kinh sợ.

Năm Canh Tuất (I370), khi tôn thất nhà Trần giết xong Nhật Lễ, lập
Nghệ Tông, mẹ Nhật Lễ chạy sang Chiêm thành xin Chế Bồng Nga can
thiệp : Nhân cơ hội ấy, Chiêm vương tiến quân tận Thăng long, đốt sạch
cung điện, vơ vét báu vật, bắt đàn bà con gái mang về Chiêm thành. Nhân
dân ta vô cùng phẩn uất.

Năm Bính Thìn (I376), vì Chiêm quân sang phá khuấy ở Hóa Châu,
Duệ Tông tức giận chuẩn bị chinh phạt…

Năm sau là Đinh Tỵ (I377), Duệ Tông thân chinh cùng Hồ Quí Ly phạt
Chiêm. Đến gần thành Đồ bàn bị quân Chiêm vây đánh, Duệ Tông tử trận,
Hồ Quí Ly phải rút quân về.

Một tháng sau, quân Chiêm sang cướp phá Thăng Long, không ai
chống nổi.

Tháng năm năm Mậu Ngọ (I378), quân Chiêm lại sang đánh Nghệ An
rồi cướp phá Thăng Long.
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Năm Canh Thân (I380), chúng lại đánh phá Thanh Hóa, Nghệ An,
nhưng lần này bị Hồ Quí Ly đánh đuổi được.

Năm Nhâm Tuất (I832), chúng sang đánh cướp ở Thanh Hóa, bị Hồ
Quí Ly cùng tướng Nguyễn Đa Phương đánh lui.

Sau hai trận này, quân thế Việt Nam hơi vững, nên tháng giêng năm
Quí Hợi (I383), Thượng Hoàng sai Quí Ly mang chiến thuyền phạt Chiêm,
nhưng vào tới cửa Nương Loan (nay là huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà tĩnh) gặp bão
to, nhiều thuyền bị vỡ và đắm, quân ta phải rút về.

Qua tháng sau, Chế Bồng Nga cùng tướng La Khải mang quân sang
đánh ở Quảng Oai. Thượng Hoàng sai tướng Mật Ôn ra giữ châu Tam Kỳ,
thuộc địa hạt Quốc Oai, nhưng bị Chiêm đánh bắt. Thượng Hoàng Nghệ
Tông sợ hãi, cùng với vua là Phế đế chạy sang Đông Ngạn ẩn náu, chờ giặc
lui mới dám trở về kinh đô.

Năm Kỷ Tỵ (I389), Chế Bồng Nga dẫn quân đánh Thanh Hóa. Hồ Quí
Ly vâng lịnh vua đem binh ngăn chống ở làng Cổ Vô, giữ được hai mươi
ngày rồi bị phục binh Chiêm giết hại binh ta rất nhiều. Hồ Quí Ly phải chạy
về kinh, tướng Nguyễn Đa Phương đang đêm rút quân về.

Qua tháng mười một, quân Chiêm tiến vào sông Hoàng Giang không
tìm được chỗ đóng quân thuận tiện, phải lui về đóng ở Hải Triều (thuộc địa
phận Hưng Nhân, tỉnh Thái Bình).

Tháng Giêng Canh Ngọ (I390), Chế Bồng Nga dẫn hơn I00 chiến
thuyền đến gần địa điểm đóng quân của ta để dò xét trận thế. Một gia nhân
của Chế Bồng Nga phạm tội chết trốn sang bên ta chỉ rõ thuyền họ Chế.
Khát Chân truyền tập trung hỏa lực bắn vào thuyền ấy, giết Chiêm Vương
tại trận, rồi xua quân tấn công. Quân Chiêm tan chạy. Khát Chân cho cắt đầu
chúa Chiêm về dâng vua.

Tướng Chiêm La Khải hỏa táng xác Chế Bồng Nga rồi thu quân về
nước đoạt luôn ngôi vua. Từ đó, tạm yên về mặt Chiêm.
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6. TÌNH CẢNH KHỐN ĐỐN CỦA NHÂN DÂN

Dưới thời phong kiến, thường dân – Nông, Công, Thương – là đẳng cấp
sản xuất trong nước, phải nuôi dưỡng đẳng cấp quí tộc, những ông hoàng, bà
chúa, các bực công hầu, ăn sung mặc sướng, tôi tớ đầy dinh thự, và cả đẳng
cấp nho sĩ ăn trên ngồi trước, chuyên ngâm thơ vịnh nguyệt, đờn ca, xướng
hát, cờ bạc vui chơi… Họ bị khinh khi, bạc đãi, sách nhiễu không ngớt. Gặp
vua sáng, tôi hiền thì còn khá, vào những thời hôn quân vô đạo, quan lại
tham nhũng thì nỗi cơ cực không biết đến đâu.

Đã vậy mà còn phải đóng góp để cung phụng cho nước Trung hoa rộng
lớn dưới hình thức cống sứ, nào người vàng, người bạc, nào những vật trân
quí như châu báu, ngà voi, kỳ nam cùng lương thảo hàng năm cả muôn
thạch.

Đó là thời bình.

Vào thời loạn, đẳng cấp sản xuất còn phải nuôi thêm mấy trăm ngàn
quân lính và chịu chi phí chiến tranh, lại bị quân giặc cướp bóc, hãm hiếp vợ
con, lùa trâu bắt người mang đi, đốt nhà cửa, chà đạp hoa mầu.

Những thảm cảnh ấy, nhân dân dưới các triều vua cuối đời Trần đã phải
gánh đủ.

Theo chính sử, từ năm Đại trị nguyên niên (I358) trở đi, sau khi
Thượng hoàng Minh Tông qua đời, vua Dụ Tông chơi bời trác táng, phung
phí công quĩ vào việc đào hồ đắp núi, tổ chức cờ bạc trong cung, đánh một
tiếng bạc hàng 300 đồng vàng, tiệc tùng, hát xướng mỗi đêm. Lẽ tất nhiên là
nhân dân phải thắt lưng buộc bụng đóng góp thêm cho vua chúa, công hầu,
khanh tướng vui chơi cho thỏa thích. Vua quan như vậy nên bọn quan hầu
của nhóm quí tộc chiếm cả bãi sông Tô lịch là đất trồng rau của dân để làm
của riêng. Quan lại khắp nơi thi nhau tranh giành nguồn lợi kinh tế của đại
chúng, gây cảnh đói khổ cho giới cần lao.
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Vua quan loạn như thế, nên bọn bất lương nổi lên cướp phá nhân dân,
làm cho những người không tự vệ phải khốn đốn khổ sở.

Chánh quyền suy nhược nên tiểu quốc như Chiêm Thành cũng khinh
miệt, đem quân xâm lấn bờ cõi, đánh tận Thăng Long cướp bóc ngọc ngà
châu báu, gấm vóc, lụa là, đốt sạch cung điện, hãm hiếp, cướp luôn của cải
dân chúng, rồi lùa gia súc, bắt người đưa về Đồ Bàn. Mỗi lần như thế thì vua
quan đều trốn chui, trốn nhũi, mất hết thể thống, mặc cho dân lãnh hết tai
họa.

Trong những tai họa ấy, người dân không khỏi tủi nhục mà nhớ đến
công nghiệp hiển hách của các vị anh hùng khởi nghiệp nhà Trần như Hưng
Đạo đại vương, Trần quang Khải, Trần quốc Toản, Phạm Ngũ Lão v.v… đã
từng hiên ngang đánh đuổi đoàn quân vô địch Mông Cổ…

Nhà vua sợ giặc Chiêm đến nỗi phải mang vàng bạc ngọc ngà, châu
báu, chôn giấu ở trên núi Thiên Kiện, tức là núi Kiện Khê, huyện Thanh
Liêm. Chánh quyền hèn yếu phải nhờ đến đám tăng nhân là bọn Đại nạn
thiền sư đi đánh giặc Chiêm.

Giặc giã lại nổi lên khắp nơi. Tại Thanh Hóa, bọn Nguyễn Thành nắm
giữ miền Lương giang. Nguyễn Kị chiếm cứ Nông Cống, quan trọng nhất là
bọn Phạm Sư Ôn, một tăng nhân lãnh đạo một số nhà sư, dưới tay có vài vạn
người vô lại, nổi lên ở Sơn Tây, đem quân chiếm cả Kinh đô suốt ba ngày
rồi rút về Nộn Châu (Quốc Oai). Nghệ Tông thượng hoàng và vua Thuận
Tông phải lánh sang Bắc Giang. Sau tướng Hoàng Phụng Thế phải khai lòng
sông tiến thuyền đánh úp được giặc, bắt giết Sư Ôn và các tướng của hắn
mới trừ xong bọn chúng. Từ đó, nhà chùa mất cả uy tín đối với nhân dân và
chính quyền.

Để cung ứng cho sự phung phí của triều đình, cho chiến phí chống
quân Chiêm và phí tổn cống lễ cho nhà Minh, chánh quyền phải tăng thu
bằng cách đánh thuế nặng nề.

Trước kia, chỉ những ai có điền thổ mới đóng tiền. Khi nào có chiến
tranh, thì những người có ruộng, đồng dâu hay đầm cá phải chịu lúa, tiền và
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vải cho quân lính tiêu dùng. Sau này, vì chiến phí lên cao, kho tàng hết sạch,
nên dân phải bị thuế đinh.

Năm Mậu Ngọ (I378) Đỗ Tử Bình xin vua bắt mỗi suất đinh phải đóng
thuế mỗi năm ba quan tiền. Đó là một hình thức thuế thân, nghèo giàu đều
phải chịu.

Tuy xã hội Việt Nam xưa chia làm bốn thứ bực : Sĩ, nông, công,
thương, nhưng nền tảng xã hội cũng như đẳng cấp sản xuất chánh vẫn là
nông dân.

Ở một quốc gia nông nghiệp, các hình thức sanh hoạt khác đều tiến bộ
hạn chế và thuận chiều với nghề nông. Dân ta làm ruộng theo lối cổ truyền,
tùy theo mưa nắng, cày bừa với sức người hay sức gia súc. Sự biến chế nông
sản cũng giản dị. Nhu cầu của nông dân rất khiêm nhường. Do đó công nghệ
chỉ giới hạn trong các nghề thủ công làm đồ gốm, dệt chiếu, sơn, khắc bản
in, và những nghề tỉ mỉ như : khảm xà cừ, thêu thùa, chạm trổ, kim hoàn.
Những thợ giỏi lại bị triều đình tuyển dụng ở suốt đời trong cung nội, thêm
vào đó, còn tệ trạng « giấu nghề », chỉ truyền cho con cháu, nên nghề nghiệp
tiến triển một cách trì trệ. Thợ thuyền phần lớn xuất thân từ nông dân, xem
thủ công nghệ là một nghề phụ giữa hai vụ mùa.

Công nghệ đã như vậy, nên thương mãi cũng chỉ là những cuộc đổi
chác không quan trọng, quanh quẩn ở trong địa phương, không bành trướng
nổi ngoài đà phát triển của nông nghiệp, do đó mà nhu cầu giao thông vận
tải cũng yếu ớt.

Tình trạng Kinh tế chi phối nặng nề vấn đề sưu thuế.

Các triều đại Việt Nam thường đặt ra hai hạng thuế : gián thâu và trực
thâu.

Công nghệ, thương mãi không đáng kể thì thuế gián thâu không phải là
nguồn lợi quan trọng của công quỹ, vì đó, các chánh quyền nối tiếp thường
chỉ chú trọng vào thuế trực thâu là đinh và điền vì người và ruộng là những
nguồn tài nguyên cụ thể của quốc gia.
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Dưới các triều Lý, Trần đến đời Phế Đế, thuế đinh được chiếu theo số
ruộng tư hữu của mỗi người mà đánh, chớ không đánh vào « mỗi đầu người
». Những người không điền đất thì phải gánh vác những công dịch trong
làng cho những kẻ có tài sản.

Như vậy, những kẻ chịu thuế là những nông dân có điền sản. Nay theo
đề nghị của Đỗ Tử Bình, mỗi suất đinh, nhứt loạt phải nộp ba quan, thêm
vào đó, mỗi mẫu tư điền phải nộp thêm 3 thăng thóc, tức là từ 7 đến 9 quan.

Trong lúc giặc trong, giặc ngoài bắt người cướp của, giới lãnh đạo
mạnh ai nấy chạy, chôn giấu tiền của, thêm nạn mất mùa làm nhân dân đói
khổ, kinh tế, thương mãi đình trệ, tương lai quốc gia mù mịt, triều đình lại
còn áp dụng chế độ thuế khóa vô trách nhiệm của một ông quan bất tài như
Đỗ Tử Bình, cộng thêm những đóng góp bất thường, vừa người, vừa của cho
việc tuế cống, chiến tranh, chưa kể sự sách nhiễu của đám tham quan ô lại,
cường hào, ác bá, nhân dân cuối đời Trần đã vô cùng bất mãn đối với chánh
quyền đã không bảo vệ được dân mà còn gây thêm phiền lụy khổ não.

Đẳng cấp quí tộc ươn hèn đã đành, đẳng cấp nho sĩ, được xem là những
bực thức giả, lãnh đạo quần chúng, lại không đóng được trọn vẹn vai trò của
họ. Ấy thế mà với những danh vị hảo, ông Nghè, ông Cống, thầy Đồ, thầy
Khóa, họ vẫn ảnh hưởng được dân chúng trong việc chống lại những cải
cách chưa từng có trong lịch sử đông tây thời bấy giờ của Hồ Quý Ly, gián
tiếp gây nạn quốc phá gia vong khi đoàn quân xâm lăng nhà Minh đặt gót
lên lãnh thổ Việt Nam…
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THÀNH HANOI
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PHẦN THỨ HAI : THÀNH KIẾN NHÂN DÂN
VÀ Ý CHÍ CÁCH MẠNG CỦA HỌ HỒ

I. CẢM NGHĨ CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG THỜI VỚI HỌ HỒ VÀ
SỬ QUAN CỦA HẬU THẾ

Thành kiến của người đời đối với Hồ Quý Ly thật là nặng nề.

Đồng thời với ông, thì phe quí tộc xem ông là kẻ thù nghịch, chực giết
ông bất cứ giờ phút nào vì ông được Nghệ Tông, lúc làm vua cũng như suốt
đời làm Thái Thượng Hoàng, triệt để tin dùng. Dầu ông vào sanh ra tử, đục
pháo xông tên, đem hết tinh thần trí lực làm việc ngày đêm, đưa ra những
chương trình, kế hoạch vĩ đại cải cách quốc gia, nhưng từ vua đến hoàng
thân quốc thích đều cho rằng ông là gian thần, tìm đủ cách để diệt trừ.

Sử không nói rõ ý định đoạt ngôi nhà Trần được thai nghén từ lúc nào
trong đầu óc Quí Ly, nhưng sử chép rõ ràng Đế Hiến vừa ngồi vững trên
ngai vàng, thì tháng tám năm Mậu Thìn đã bàn với các cận thần giết Quí Ly.
Nếu không được thượng hoàng Nghệ Tông cứu thì Quí Ly đã không toàn
mạng.

Và suốt cuộc đời chánh trị, luôn luôn Quí Ly bị những kẻ thế lực đồng
thời ganh ghét và mưu toan hãm hại, tâm chí và tài ba lỗi lạc của ông không
được ai hiểu cả, có chăng chỉ một mình Nghệ Tông ?

Học sinh các lớp Trung Học từ mấy mươi năm nay đều có học truyện
TRINH THỬ. Người ta cho rằng tác giả truyện này là một người đồng thời
với Hồ Quí Ly. Ông Hoa Bằng Hoàng Thúc Trâm viết rằng 5 : Theo như chỗ
để ở ngoài bìa các bản in cũ thì tác giả truyện này là : « TRẦN TRIỀU XỬ
SĨ HỒ HUYỀN QUI » nội dung truyện có ý ám chỉ vào việc Hồ Quí Ly là
tay gian tà, chỉ chực kéo người trung trinh vào bè đảng để gây lấy vây cánh
làm lợi cho mình.

Nếu tác giả là người đồng thời, thì ta thử xem một nhà trí thức triều
Trần nghĩ thế nào về ông « Thủ tướng » Hồ Quí Ly.
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Truyện này gồm 850 câu, được xem là bản thơ nôm đầu tiên dùng tục
ngữ ca dao làm văn liệu, tóm tắt như sau : 6

« Một con chuột bạch góa chồng, một hôm đi kiếm mồi bị con chó
đuổi, phải chạy vào ẩn trong một cái hang. Chẳng may trong hang có một
con chuột đực, nhân khi chuột cái đi vắng, buông lời chọc ghẹo, dùng hết lý
lẽ để quyến rũ chuột bạch ; nhưng chuột bạch khẳng khái cự tuyệt và liều
chết để giữ tròn trinh tiết.

« Giữa lúc ấy, chuột cái về. Chuột bạch sợ bị nghi oan, cố giải bày lòng
ngay thẳng của mình, rồi ra về. Nhưng chuột cái vẫn ghen, gây gổ với chuột
đực và đến nhà chuột bạch la mắng ầm ỉ. Bất đồ một con mèo chạy đến,
chuột cái hoảng sợ, rơi xuống ao.

« Hồ sinh (tác giả) chứng kiến cảnh ấy, bèn đuổi mèo đi và vớt chuột
cái, rồi lấy lời bày tỏ lòng trinh tiết của chuột bạch và khuyên nhủ chuột cái
phải biết cư xử trong gia đình. »

Soạn giả quyển sách giáo khoa viết : « Thủ tướng Hồ Quí Ly được trình
bày như một kẻ nịnh thần, vô ân tham lam, không được lòng dân mến phục :

« Làm người mang tính hồ nghi,
Thầy người « cốt ngạnh » 7 chẳng vì chẳng yêu.
Vẫy vùng ếch giếng tự kiêu,
Tham lam chẳng khác Lý Miêu đời Đường.
Bệ rồng gác phượng tấc gang,
Quên lòng khuyển mã, toan đường dong thân.
Nở làm đồ quốc, 8 hại dân,
Những phần ích kỷ nào phần ích ai ? »

Như vậy, dưới mắt giới nho sĩ đời Trần mà « xử sĩ » Hồ Huyền Qui đại
diện, Hồ Quí Ly là kẻ đa nghi, ghét kẻ trung thực, là ếch ngồi đáy giếng,
tham lam, phản bội, sâu dân mọt nước, ích kỷ, vô ích cho xã hội ! Nghĩa là
một ông quan đầu triều tồi tệ, hèn mọn, thiển cận, bất tài !

Soạn giả quyển sách giáo khoa còn giải thích thêm và không bình luận
rằng : Sau khi tỏ vẻ khinh bỉ Thủ tướng Hồ Quí Ly, nàng nói đến chủ nhà
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nàng (tức con chuột bạch) là Hồ sinh với giọng kính phục :

Sao bằng đình chủ thiếp nay,
Ba gian thảo xá tháng ngày tiêu dao.
Chẳng lo đuổi thỏ săn hươu,
Rồng con uốn khúc ở ao đợi thì.

Tác giả Trinh Thử tự xem là rồng và xem Hồ Quí Ly là kẻ xấu xa đê
tiện, hiểu biết thiển cận như ếch ngồi đáy giếng !

Đó là hình bóng Hồ Quí Ly dưới mắt những kẻ đồng thời ông.

Gần hết các nhà viết sử, sử thần cũng như sử gia, đều xem Hồ Quí Ly là
kẻ gian tà, nịnh thần cướp ngôi.

Cho đến học giả Trần Trọng Kim, tác giả Việt Nam Sử Lược, một
quyển sử căn bản của môn Việt Sử ở các trường học từ mấy chục năm nay,
cũng đã nhận xét thật gay gắt về Hồ Quí Ly 9 : « Nghệ Tông là ông vua rất
tầm thường : chí khí đã không có, trí lực cũng kém hèn, để cho kẻ gian thần
lừa đảo, ghết hại cả con cháu họ hàng, xa bỏ những kẻ trung thần nghĩa sĩ,
cứ yêu dùng một Quí Ly, cho được quyền thế, đến nỗi làm xiêu đổ cơ nghiệp
nhà Trần. »

Trong thiên khảo cứu NAM SỬ LIỆT TRUYỆN, đăng ở tạp chí NAM
PHONG (Hà Nội) số I00, ông Lê Thúc Thông viết 10 : « Xem Quí Ly đương
buổi Tây Lịch I4II, khi ấy các nước Âu Châu chưa đến trình độ bán khai mà
nước ta đã có Quí Ly, bày đặt các việc, trước đã khêu đèn văn minh, phỏng
Bá Kỳ chẳng đưa quân Minh về trở ngạnh để cho Quí Ly hết sức kinh lý
giang sơn, trùng tân nhật nguyệt, nước ta hẳn kéo cờ văn minh, thủ xuất
trước các nước ở Á Châu… »

Trong Việt Nam Cổ Văn Học Sử (do nhà Hàn Thuyên, Hà Nội xuất bản
năm I942), ông Nguyễn Đổng Chi cũng viết :

« Tư tưởng và hành vi của nhà độc tài ấy có thể sánh với Vương An
Thạch (I02I-I086) đời Tống bên Tàu. Vương cũng có một độ bài xích những
lối học huấn hổ và chú sở của tiên nho, cùng là chủ trương những vấn đề cải
lương Trung Quốc. Họ Hồ đã chịu mạnh cái tinh thần đó nên quyết tâm mở
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một lối thực học đi đôi với nền tảng quốc gia xã hội mong làm cường thịnh
nước nhà. Người sau còn hơn người trước về chỗ chiếm lấy ngai vàng cho
tiện bề hành động.

« Nhưng đáng tiếc cho chiếc ngai vàng chẳng bao lâu bị sụp đổ và lôi
cuốn mọi thứ đi mất. Bàn tay phá hoại ấy chính là người Minh, nhưng một
số đông người Việt Nam lấy cớ phục hồi nhà Trần mở đường đón giặc, họ
phải chịu một phần trách nhiệm. »

TIN MỚI số I406 ra ngày 3I-I0-I944 trong bài ĐỌC SỬ, ông T.N cũng
viết :

« Đọc Nam Sử, những cuộc cải tạo về chính trị, xã hội, học thuật không
phải là ít, nhưng điều khiến cho chúng ta phải ngạc nhiên và nhớ tiếc hơn cả
là chính sách táo bạo có thể coi như một cuộc cách mạng của họ Hồ vào
cuối thế kỷ thập tứ và đầu thế kỷ thập ngũ.

« …Đem đối chiếu những chính sách của Hồ Quí Ly với lịch sử quốc tế
thời bấy giờ và nhất là đem đối chiếu với hoàn cảnh Á Đông lúc ấy, cuộc cải
cách kia thật là lớn lao về cả tinh thần lẫn phạm vi của nó.

« Cuộc cải cách ấy nếu được tiếp tục trong một thời gian khá lâu, tất
phải đem dân tộc Việt Nam, một dân tộc lúc ấy thiếu tổ chức, đến một nước
phú cường.

« Nhưng đem reo rắc vào một đám dân chúng chưa giác ngộ, những
chủ trương không gặp được một sức hậu thuẫn đầy đủ cho nên trước một
cuộc âm mưu của bọn Việt gian làm bung sung cho quân đội nhà Minh, sự
nghiệp họ Hồ đã tan tác sau một cuộc cách mạng đau đớn.

« Dẫu rằng đến khi vận nước đã suy, không có điều này cũng điều nọ,
tựa hồ người đã già không mắc bệnh nọ cũng mắc bệnh kia, nhưng cứ sự
thực mà xét, thì cũng vì vua Nghệ Tông cho nên cơ nghiệp nhà Trần mới
mất về tay Quí Ly ; mà cũng vì sự rối loạn ấy, cho nên giặc nhà Minh mới có
cớ sang cướp phá nước Nam trong hai mươi năm trời. »

Lời bình trên đây có đúng hay không ?
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Bạn đọc đã có thể tự trả lời.

Tuy nhiên, quyển sử của học giả Trần Trọng Kim là quyển sử Việt duy
nhất viết bằng tiếng Việt được dùng ở các trường học hồi tiền chiến, đã chi
phối quan niệm về sử học của bao nhiêu triệu thanh thiếu niên, cho đến nỗi
ngày nay, nước Việt Nam đã xem Hồ Quí Ly là một nhân vật lịch sử tồi tệ,
không xứng đáng được gắn tên trên bất cứ một con đường hẻo lánh nào, dầu
ở một tỉnh lẻ !

Nhưng không phải người Việt nào cũng nhìn Hồ Quí Ly với con mắt
của Hồ Huyền Qui, Trần Trọng Kim.

Trong lúc thực dân Pháp còn ngự trị trên mảnh đất này, thì một thế hệ
trẻ, trí thức thật sự, yêu nước thật sự, cấp tiến thật sự, thế hệ của những kẻ
đã diễn tả những xúc động mãnh liệt trong lòng họ bằng những bài hát ca
ngợi những chiến công oanh liệt của tiền nhân : sông BẠCH ĐẰNG, ẢI
CHI LĂNG, và những bài KINH CẦU NGUYỆN, LÊN ĐƯỜNG, XẾP
BÚT NGHIÊN, nhứt là bài TIẾNG GỌI SINH VIÊN (ngày nay đã trở thành
quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa) khơi động tiềm năng yêu giống nòi của
một dân tộc bị trị I00 năm ! Một thế hệ trẻ gồm những sinh viên của trường
Đại Học Hà Nội khoảng I942, 43, 44, 45, đã liệng bỏ thành kiến lỗi thời và
mạnh dạn tỏ thái độ công bằng đối với người xưa.

Chúng tôi xin mượn bài tường thuật buổi họp về VĂN CHƯƠNG và
ÂM NHẠC của các sinh viên Hà Nội của ông Phạm Mạnh Phan, đăng trong
tạp chí Tri Tân, số 89, ngày thứ năm I-4-I943, trang I2 :

« Hồi 9 giờ sáng, hôm chủ nhựt 2I-3-I943, tất cả Hà thành thanh lịch và
cao quí đã sốt sắng đáp tiếng gọi thiết tha của Tổng Hội Sinh Viên trường
Đại Học Đông Dương mà tới dự rất đông buổi họp Văn chương và Âm nhạc
do ủy ban diễn thuyết tổ chức.

« Trong Giảng đài, trông các khuôn mặt tuấn tú của các thanh niên tươi
cười hớn hở, nhìn các khóe thu ba cười trong ánh sáng của các giai nhân
kiều diễm ẩn mình trong những bộ y phục đượm vẻ diêm dúa, lộng lẫy,
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người ta thấy lộ ra vẻ hoan lạc của sông núi thiêng liêng trong cảnh trăm họ
thái bình, người ta như lãng quên trong chốc lát cái vô định của ngày mai…

« …Đúng giờ đã định, bạn Dương Đức Hiền, Hội Trưởng « Tổng Hội
Sinh Viên » đứng trước diễn đàn nghiêng mình chào quan khách, giữa lúc
tiếng hoan hô nổi dậy khắp trường.

« Bằng những lời gọn gàng và đanh thép, bạn Hiền nói :

« Thưa các Ngài, người ta vẫn chê thanh niên không tín ngưỡng, không
suy nghĩ, người ta vẫn kết án thanh niên hững hờ với non sông đất nước.

« Anh em tân học chúng tôi buổi nay muốn cải chánh những lời ấy mà
thề rằng hết lòng tận tụy phụng sự quốc gia Nam Việt…

« Lời hứa của chúng tôi, cùng tương lai và hy vọng của đời chúng tôi
hòa nhập với sự thịnh suy của giống nòi, chúng tôi mong hết thảy quốc dân
ủng hộ mà thẳng tiến trên con đường đầy ánh sáng. » 11

« Dứt lời, một tràng pháo tay nổi lên rầm rộ hoan nghinh. Bạn Hiền lui
vào để nhường cho Trưởng ban Âm nhạc chỉ huy các sinh viên và các nhạc
sĩ ca bài hát chính thức của trường Cao đẳng : « Tiếng Gọi Sinh Viên » do
các bạn Phước, Thiền, Tốt soạn.

« Giọng hát của mấy nghìn sinh viên hòa nhịp với những tiếng tơ đồng
khi bỗng, khi trầm, đã vang động trong giảng đài làm cho các thính giả như
nô nức, như phấn khởi.

« Sau khi một sinh viên khác đứng ra giới thiệu các ban của tổng hội,
như ban thanh niên, thể dục, khánh tiết, vệ sinh và tân y học, âm nhạc, luật
học và các ban khác, bạn Vũ Đình Liên 12, sinh viên trường luật, bắt đầu nói
chuyện về lịch sử, nhan đề câu chuyện là « NGOẢNH LẠI GIANG SƠN ».

« Thoạt đầu, bạn Liên giải thích một danh từ mới thịnh hành có thể cắt
nghĩa nguyên nhân cuộc chiến tranh hiện thời 13 là 2 chữ « espace vital »
(khu vực sinh tồn).

« Rồi bạn nói đến ý nghĩa cuộc họp mặt buổi nay muốn cùng các thính
giả lần giở trang lịch sử oanh liệt của tiền nhân mà trầm ngâm với quá khứ



https://thuviensach.vn

mà suy nghĩ với tương lai sao cho xứng với tiên tổ đã tốn công gìn giữ non
sông gấm vóc.

« Cái tang chứng rõ rệt của dân tộc ta về quan niệm « khu vực sinh tồn
» đã được diễn giả chứng thực bằng cuộc Nam tiến không ngừng của giống
Lạc Hồng này trong bao thế kỷ.

« Nào từ khi vua Lê Đại Hành (980-I005) sau khi phá được quân nhà
Tống đem quân sang đánh Chiêm Thành bắt người lấy của.

« Nào lúc vua Lý Thánh Tông (I054-I072) diệt Lâm ấp khiến Chế Củ
bị bắt phải xin dâng ba châu Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính để chuộc tội.

« Nào lúc vua Trần Anh Tôn (I293-I3I4) nhận hai châu Ô và Lý của
Chế Mân dâng làm lễ cưới Huyền Trân công chúa (I307).

« Với lúc HỒ QUÍ LY (I400) ĐÁNH BẠI VUA CHIÊM THÀNH LÀ
BA ĐÍCH BẮT DÂNG CHIÊM ĐỘNG VÀ CỔ LỦY. Lê Thánh Tông
(I460-I497) đánh Trà Toàn ở Đồ Bàn và Thị Nại (I470).

« Cho tới lúc chúa Nguyễn Phúc Chu đánh lấy đất Phan Rang và Phan
Rí mới diệt hẳn Chiêm Thành sau 6 thế kỷ mà nhập vào bản đồ Nam Việt.

« Nào công nghiệp nhà Nguyễn thôn tính Thủy Chân Lạp (I759) mà lập
6 tỉnh Nam kỳ. Nào cuộc bảo hộ ở Cao Miên, nào việc Tổng Trấn Thành
Gia Định Lê Văn Duyệt dùng hơn vạn hùng binh (I8I3) đưa vua Tiêm La về
nước.

« Việc là việc cũ, diễn giả kết luận, nhưng đã cũ nên ai cũng cần phải
nhớ, nay ta ôn lại để nhắc nhở công nghiệp người xưa đã từng tắm gội máu
của kẻ thù để ghi nhớ những chiến công của các bậc đại anh hùng để khỏi
quên những chiến sĩ đã vui lòng hi sinh tính mệnh cho quốc gia mà đã từng
đem máu mình nhuộm đỏ cả giòng sông của đất nước hoặc đã từng chôn vùi
thân thế bên các sườn núi cheo leo (tiếng vỗ tay hoan hô).

« Sau cuộc nói chuyện của bạn Vũ Đình Liên đến cuộc hát và âm nhạc
: các bản đàn KINH CẦU NGUYỆN, SÔNG BẠCH ĐẰNG và ẢI CHI
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LĂNG với những điệu rất mới, hùng hồn và oai nghiêm dễ quyến rũ các
thính giả.

« Nhất là bản đàn Ải Chi Lăng, điểm thêm tiếng cồng đã được hoan
nghinh nhiệt liệt. Khi nhè nhẹ người ta nghe tưởng chừng như thoáng thấy
tiếng rền rĩ của các oan hồn, lúc mau gấp như cảm thấy tiếng xô xát của
gươm đao thuở trước nơi chiến địa. »

Và ông Phạm Mạnh Phan kết thúc bài báo :

« Ra về, tôi có một cảm tưởng hoan lạc về buổi họp tao nhã đó.

« Trong hơn hai tiếng đồng hồ, tôi đã được cùng mấy nghìn thính giả
ôn lại cuộc Nam tiến mãnh liệt của dân tộc ta khi trước, đã được nhắc nhở
lại những chiến công oanh liệt của các bậc đại anh hùng nơi đất nước.

« Óc tôi không khỏi hoài niệm tới những tổ tiên chí khí hiên ngang đã
từng nặng lòng hi sinh thân thế cho giang sơn tổ quốc mà gìn giữ bờ cõi gấm
vóc của giống nòi. »

Với lớp người trẻ thấm nhuần tư tưởng cách mạng quốc gia ấy, Hồ Quí
Ly không còn là một gian thần soán nghịch nữa, mà được đồng hóa với
những vị anh hùng khai sơn phá thạch, tuân theo nhu cầu cần thiết của dân
tộc mà mở cuộc Nam tiến nguy hiểm gian lao để mở rộng giang sơn, « khu
vực sinh tồn » của giống nòi.

Buổi họp mặt tại giảng đường trường Đại Học Hà Nội đã mở đầu giai
đoạn I đấu tranh của lớp người trẻ, giai đoạn huy động tinh thần yêu nước
của dân tộc bằng cách gợi lại công nghiệp oai hùng của tiền nhân qua những
cuộc nói chuyện hay qua âm nhạc – đã lẫn lộn hẳn với nguồn gốc tân nhạc
Việt Nam. Qua giai đoạn này ; họ đã tích cực hoạt động bằng cách tổ chức
những buổi nói chuyện và trình diễn nhạc kịch ở nhiều tỉnh ngoài Bắc, trong
Nam, và những trại hè vĩ đại như trại Tương Mai (ngoài Bắc), trại suối Lồ Ồ
(trong Nam). Còn đi xa hơn nữa, trong những buổi lửa trại mà trẻ trung xen
lẫn uy nghiêm, Ông Quách Vũ, tức Quách Vĩnh Chương, sinh viên luật khoa
đã nói chuyện riêng về Hồ Quí Ly. Họ Hồ đã được xem như là một nhà cách
mạng, một vị anh hùng, một nhà bác học, một chánh trị gia, một nhà kinh tế
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tài chánh xuất sắc nhứt ở cuối thế kỷ I4, đầu thế kỷ I5. Bài nói chuyện đó đã
được đăng trong tuần báo THANH NIÊN ở Saigon do ông Huỳnh Tấn Phát,
kiến trúc sư, làm chủ nhiệm vào năm I944.

Trong phong trào văn chương « ôn cố như tri tân » tại Việt Nam trong
những năm thế chiến, nhà văn Chu Thiên, tác giả những quyển tiểu thuyết
về lề lối thi cử và giới nho sĩ ngày xưa : BÚT NGHIÊN, NHÀ NHO, có viết
một quyển biên khảo rất đầy đủ về Hồ Quí Ly, và đã nhìn họ Hồ dưới con
mắt của một nhà sử học khách quan chớ không thiển cận, hẹp lượng như đa
số những người viết sử trước. Rất tiếc, quyển này hiện nay không còn trên
thị trường nữa.

Gần đây, trong quyển VIỆT SỬ TÂN BIÊN, một bộ sử rất có giá trị
đương thời, ông Phạm Văn Sơn đã chép rất kỹ lưỡng về Hồ Quí Ly và đã
phát biểu những quan niệm mới và công bình về người lịch sử này, khác hẳn
những luận điệu sai lầm, nông nổi, đầy thành kiến bất công mà các nhà chép
sử trước kia đã gieo rắc một cách tai hại vào đầu óc hậu thế khi đề cập tới
Hồ Quý Ly.

Sử quan của hậu thế đang đi trên chiều hướng hợp lý.
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2. MỤC ĐÍCH BIỆN CHÍNH CHO THỦ ĐOẠN

Người ta đã trách Hồ Quí Ly những gì ?

Chuyên quyền, giết hại tôn thất nhà Trần, phế lập vua, soán ngôi.

Trong lịch sử đế chế quốc tế, không thiếu những người như vậy và họ
đã lập những triều đại được nhân dân yêu mến, kính trọng.

Tại sao ?

Vì họ có đủ thì giờ và tài ba để lập công với tổ quốc và gây uy tín với
nhân dân, và nhân dân quên những thành tích xấu xa của họ để chỉ nhớ
những hành động hào hùng hay ích quốc lợi dân của họ.

Không cần tìm kiếm đâu xa, chỉ đơn cử một Trần Thủ Độ, kẻ đã dựng
lên Trần triều là đủ thấy rõ.

Năm Giáp Thân (I224) Lý Huệ Tông cho người em họ Hoàng hậu là
Trần Thủ Độ làm Điện tiền chỉ huy sứ, một chức quan trọng bực nhứt trong
triều.

Huệ Tông ốm đau luôn, lại điên điên dại dại, say rượu suốt ngày, giao
cho Thủ Độ trọn việc triều chính. Trần Hoàng hậu không có con trai chỉ
sanh được hai người con gái là Thuận Thiên công chúa đã gả cho Trần Liễu,
còn người em là Chiêu Thánh công chúa mới lên bảy tuổi. Tháng I0 năm
Giáp Thân (I224) nghe lời Thủ Độ, Huệ Tông truyền ngôi cho Chiêu Thánh
công chúa rồi vào chùa Chân Giáo.

Chiêu Thánh công chúa lên ngôi năm I225, tức là vua Lý Chiêu Hoàng.
Nhưng quyền hành trong tay Thủ Độ. Thủ Độ đã tư thông với Trần Thái
Hậu, nên cho Trần Cảnh mới lên 8 tuổi vào cung làm chức Chính thủ. Tháng
chạp năm Ất Dậu (I225) Trần Thái Hậu và Thủ Độ đứng ra làm chủ hôn cho
Trần Cảnh và Chiêu Hoàng lấy nhau rồi Chiêu Hoàng truyền ngôi cho
chồng. Các quan đều công phẫn nhưng chẳng ai dám nói gì. Thế là chấm dứt
triều Lý.
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Trần Cảnh làm vua, tức là Trần Thái Tông, phong Thủ Độ làm Thái sư
Thống quốc hành quân chinh thảo sứ. Thái Tông mới 8 tuổi nên Trần Thủ
Độ chỉ huy chính sự.

Thủ Độ tuy thất học, nhưng là kẻ nhiều mưu lược, chủ tâm xây dựng
nhà Trần nên không từ bỏ một hành động tàn ác, thương luân bại lý nào cả.
Ông chủ trương như nhiều chính trị gia sau này : MỤC-ĐÍCH BIỆN-
CHÍNH CHO THỦ ĐOẠN 14 !

Ông bức tử Huệ Tông, lập kế chôn sống tôn thất nhà Lý, rồi ra lệnh cho
nhân dân họ Lý phải cải ra họ Nguyễn để dân chúng không còn nhớ đến họ
Lý nữa !

Để giữ vững ngai vàng cho họ Trần, ông bất kể luân thường bắt buộc
trai gái họ Trần phải cưới gả lẫn nhau.

Chính ông đã bày ra tục « đồng tộc giao hôn » làm chướng tai gai mắt
cả nước. 15

Những đế vương, hoàng thân, công chúa, đều lấy vợ chồng trong số
những người đồng họ. Khâm Từ hoàng hậu, chánh cung của Trần Nhân
Tông (I279-I293) là Trinh công chúa, con gái Hưng Đạo Vương. Hưng Đạo
Vương là anh em chú bác với Thánh Tông, cha của Nhân Tông. Trần Anh
Tông (I293-I3I4), con Nhân Tông và Khâm Từ hoàng hậu, kén một người
cháu Hưng Đạo Vương làm hoàng hậu, tức là cháu gọi mẹ Anh Tông bằng
cô. Chính phu nhân của Hưng Đạo Vương là Thiên Thành công chúa là em
gái An Sinh Vương Trần Liễu, mà An Sinh Vương lại là thân sinh của Hưng
Đạo Vương, Thiên Thành là cô của Hưng Đạo Vương vậy. Con cả Hưng
Đạo Vương là Trần Quốc Hiến tức Hưng Võ Vương là rể Trần Thánh Tông,
mà vua Thánh Tông là chú của Hiến. Thánh Tông lại là chồng Thanh Thụy
công chúa là em họ ngài.

Trên địa hạt loạn luân, Trần Thủ Độ còn đi xa hơn nữa, là giáng Trần
thái hậu vợ Lý Huệ Tông xuống làm Thiên cực Công chúa để gả cho chính
ông là em họ bà. Chiêu Thánh hoàng hậu lấy Thái Tông I2 năm mà không
con – Chiêu Thánh năm ấy mới I9 tuổi ! – Thủ Độ bảo Thái Tông bỏ đi,
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giáng xuống làm công chúa rồi đem chị của Chiêu Thánh tức là vợ Trần
Liễu lên làm hoàng hậu, vì bà này đã có thai ba tháng.

Những hành động nầy gây phẫn uất trong đám triều thần nhà Lý và làm
dư luận nhân dân xôn xao. Nhiều cuộc nổi loạn đã nổ bùng nhưng Thủ Độ
dẹp yên hoặc dàn xếp đâu vào đó.

Thủ Độ là kẻ đại gian ác đối với nhà Lý, có những hành động thương
luân bại lý chưa từng thấy trong lịch sử, nhưng lại là một khai quốc đại công
thần của Trần triều. Tuy nhiên, nhờ sự chỉnh đốn mọi việc trong nước của
ông mà Việt Nam trở nên cường thịnh, đủ sức chống lại đoàn quân Mông Cổ
vô địch thế giới lúc bấy giờ. Thế là đối với quốc gia, ông cũng là bực đại
công thần.

Trong một quốc gia mà trình độ chánh trị của nhân dân hãy còn quá
thấp kém, dư luận nhân dân chưa đủ sức làm cho bạo quyền kính nể, lực
lượng nhân dân nếu thiếu sự lãnh đạo của những cá nhân xuất sắc thì không
chế ngự nỗi áp lực của độc tài, chuyên chế. Hơn nữa, nhân tâm còn bị chi
phối bởi ảnh hưởng của đẳng cấp nho sĩ, lúc nào cũng là công cụ của một
chính quyền vững chải.

Muốn đem tài ba phụng sự đất nước, người dân chỉ có hai ngã đường :
thi cử hoặc đoạt chính quyền bằng võ lực.

Thi cử thì phải hoà mình với nền học cử nghiệp khắt khe và vô ích. Đậu
xong lại phải khòm lưng leo từng nấc thang, vài ba mươi năm nếu suông sẻ,
khôn ngoan, dễ dạy mới nắm được một địa vị then chốt trong guồng máy
chính quyền hầu thi thố tài năng. Gặp thời hôn quân, quyền thần tham bạo,
thì đành mai một tài danh nếu chưa mất mạng oan uổng !

Những kẻ hiên ngang tài tuấn chỉ còn lại một con đường : lật đổ chế độ
thối nát bằng võ lực hay bằng quyền lực, trong khi dư luận cũng như lực
lượng nhân dân, tự nó, không thể chủ động việc cứu nước được.

Thủ Độ đã dùng quyền lực cướp ngôi nhà Lý và không chừa một
phương tiện tàn ác, vô luân nào cả để củng cố ngôi nhà Trần. Nhưng Thủ Độ
thành công vì có tài và có đầy đủ thì giờ chấn chỉnh quốc gia, gây nên hành
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động kinh thiên động địa làm nhân dân choá mắt, tạo uy tín cho nhà Trần,
xoá nhoà cả những nhơ bẩn lúc khai triều, cho đến nỗi người dân kính yêu
nhà Trần, kết án Quí Ly gián tiếp giúp quân xâm lăng cướp nước !

Thủ Độ là hiện thân của chủ trương chính trị : MỤC ĐÍCH BIỆN
CHÍNH CHO THỦ ĐOẠN mà tất cả các nhà độc tài cổ kim đã và đang áp
dụng.

Quí Ly là một nhà trí thức tiến bộ nhứt thời đại, có một bộ óc siêu việt,
nhưng thiên thời không có, nhân hoà cũng không. Quí Ly đã chẳng được
may mắn như Thủ Độ, và nước Việt Nam cũng chẳng được cái may làm bá
chủ Á Đông !

Nhà Trần được ngôi năm Ất Dậu (I225), ba mươi hai năm sau, đến năm
Đinh Tỵ (I257) mới phải chạm trán với đoàn quân đã từng chiến thắng từ Á
sang Âu, làm bá chủ hai phần ba thế giới, rồi hai mươi bảy năm sau nữa,
ngày 27 tháng chạp năm Giáp Thân (I284) mới so gươm lần thứ hai với
quân Mông Cổ, do Hưng Đạo Vương cầm binh đánh giàn mặt với quân của
Thoát Hoan.

Thủ Độ đã có đầy đủ yếu tố thời gian, Việt Nam cũng đủ thì giờ để sản
xuất những chiến lược gia bực thầy như Trần Quốc Tuấn, Trần Quốc Toản,
Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão…

Hồ Quí Ly hoạt động trên chính trường 27 năm nhưng lúc nào cũng
phải tranh đấu với những lực lượng phản động chung quanh nên không thể
áp dụng chương trình bao la vĩ đại của ông đúng mức.

Vừa lên chánh quyền năm Canh Thìn (I400) dẹp an Chiêm Thành, tiếp
tục thắng lợi cuộc Nam tiến của dân tộc, thì tháng chạp năm Bính Tuất
(I406) đã phải xuất quân chống giặc Minh, trong lúc việc nước còn đa đoan,
nhân tâm còn mến tiếc nhà Trần, chưa đủ uy tín hấp dẫn nhân tài cộng tác.

Đối với trường hợp Hồ Quí Ly, đúng là tài bất thắng thời, và ông chưa
kịp đạt được mục đích để biện chính cho thủ đoạn, cho nên phải nhận lãnh
những dư luận bất công cho đến ngày nay !
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3. NHỮNG LÝ DO THÚC ĐẨY VIỆC CƯỚP CHÍNH QUYỀN

Người ta cũng có thể tự hỏi : nếu Hồ Quí Ly không ham làm vua, thì
với cái thông minh ấy, tại sao không nghĩ ra giải pháp mà chúa Trịnh áp
dụng sau này, giữ chùa thờ Phật thì được ăn oản !

Ta thử tìm hiểu chuyện ấy trong chương này.

Như đã nhận xét ở trên, chúng ta phải thú nhận rằng người Việt Nam có
quá nhiều thành kiến, trong đó, có thành kiến phải làm quan mới là người
sang trọng.

Muốn làm quan theo đường lối thông thường thì phải theo cử nghiệp.
Do đó, người ta trọng nho sĩ vì những kẻ này đang đi trên con đường có thể
xuất chính. Huống chi cấp bằng, nhứt là từ cử nhân trở đi, đã là quan chức
của triều đình rồi.

Đây là một vấn đề quan trọng, vì chính những thành kiến sai lầm,
chuộng hư danh, nệ cổ, chống duy tân đã làm dân tộc ta suy nhược và bỏ
mất những dịp tốt để canh tân, tự cường.

Chúng tôi xin trích đoạn này trong bài « Hiếu Thượng » của Hoa Bằng
Hoàng Thúc Trâm 16 :

« Xưa ta học chữ nho, mới vỡ lòng được độ một năm, nghĩa là sau khi
học trọn cuốn Tam Tự Kinh, khoảng bảy, tám tuổi, đã được trau dồi vào trí
não cái tư tưởng trọng sĩ mà khinh rẽ mọi nghề khác, bằng những câu thơ
ngụ ngôn này : « Mãn triều Chu, tử quí : Tận thị độc thư nhân » nghĩa là :
hết thảy những người quan sang mặc phẩm phục màu son, màu tía đứng đầy
trong triều đều là những người « đọc sách » cả. Và : « Bách ban giai hạ
phẩm, Duy hữu độc thư cao » nghĩa là : hàng trăm tầng lớp khác đều là đồ
thấp kém cả, chỉ có hạng người « đọc sách » là cao hơn.

« Ta nên hiểu rằng hạng « đọc sách » đây là tức là chỉ về hạng sĩ, một
hạng đã được xã hội ta xưa liệt đứng hàng đầu trong « tứ dân ».
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« Ăn phải cái tư tưởng ấy từ bé, người mình đổ xô cả vào một đường
hiếu thượng, đi học, thi đỗ, làm quan rồi… tự mãn, tự túc, tự cao, tự đại ! »

« Hiếu thượng ấy phải chăng đã đưa nước ta đến bước « văn nhược »,
rồi kết quả đi chung một đường lầm lạc như nước Chi-na, đến nỗi chác lấy
câu phê bình này của người ngoại quốc :

« Độc Mạnh Tử phú cường chi thư nhi vị thường bất thái ư kim nhật
chi Chi-na dã ! Câu ấy có nghĩa là : đọc MẠNH TỬ là sách chú trọng về
thuật phú cường, thế mà không khỏi thở dài cho nước Chi-na ngày nay !

« Này, mở đầu cuốn Mạnh Tử, ta thấy nhà hiền giả Mạnh Kha nói ngay
đến thuật phú cường, khuyên người ta phải chú trọng đến thuật nông tang,
đừng làm lỗi mùa làm ruộng, đừng làm lỡ lứa sinh nở của loài gà mái, chó
cái, lợn sề, khiến cho trong nước ai ai cũng được no cơm ấm áo. Đó là
những phương thuật cốt yếu cần phải thực hành nếu muốn dân giàu, nước
mạnh.

« Nhưng vì sao học lầm và hiểu sai, nên ta cũng như Tàu chỉ đua nhau
theo đuổi mạt học là từ chương khoa cử, quên hẳn cái học căn bản có thể
đưa quốc gia đến chốn vũ đài hùng cường ; vì thế mới bị người ngoài phê
bình như vậy. »

Đến cụ Phó bảng Bùi Kỷ, giáo sư Hán học trường Đại học Đông
Dương, một bực đại khoa của cửa Khổng sân Trình cũng phải nói 17 :

« Ta không trách bọn học mới là bọn chỉ cốt lấy văn bằng, hơn hai ba
trăm năm về trước đây, phần nhiều phái nho học cũng như thế cả.

« Vậy cái suy là suy từ cũ rồi đến bây giờ mới suy. Lỗi là ở cái cũ nó
truyền nhiễm sang, chứ không phải cái mới có lỗi.

« Tinh thần Hán học của ta đã mất từ lâu… Cái tập quán ấy truyền từ
đời nọ sang đời kia cho đến ngày nay…

« Chưa có phong trào Âu học tràn sang đây, mình đã dở rồi còn nói gì
ngày nay.
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« Cái học thuở xưa thoạt kỳ thuỷ không vụ hư danh, nhưng về sau cái ý
nghĩa của sự học đã sai lạc đi dần dần.

« Ngày xưa, ông Đào Duy Từ (I572-I634), một bực túc nho nạn nhân
của thành kiến « xướng ca vô loại », không được đi thi chỉ vì mình là con
nhà phường chèo, cũng đã kích học cái hư văn. Ông phân biệt « nho quân tử
» và « nho tiểu nhân » như sau :

« Nho quân tử là người trên hiểu thiên văn, dưới tường địa lý, giữa thấu
việc đời, biết đạo ngũ luân, biết cách cứu dân giúp nước, hòng lập công danh
trong một thời, lưu sự nghiệp về muôn thở, khiến cho tiếng tăm sau này lừng
lẫy như là Y Doãn nhà Thương, Thái Công nhà Chu, Võ Hầu nhà Hán.

« Còn nho tiểu nhân thì chỉ biết học như vẹt, tìm từng chương, dò từng
câu, mua danh, mua lợi, khoe khoang câu văn ngòi bút, hóm hỉnh cái giọng
cười giăng cợt gió, không còn biết ý chí thánh hiền, đạo nghĩa vua tôi. Nếu
có được xuất chính thì chỉ mưu xoay cho no vợ ấm con, không quản gì mọt
dân hại nước. Lại may ra có quyền hành trong tay, được lo tính việc nước,
mà nếu gặp việc khó khăn thì chỉ biết ngồi mà thở dài, lo nghĩ viễn vong, trí
lực lờ mờ, ngây như tượng gỗ, chẳng khác gì bọn An Bạc, Vương Diễn đời
nhà Tần, Tần Cối, Giả Tự Đạo ở đời nhà Tống… »

Những bậc danh nho chính nhân quân tử thời xưa cũng như nhiều nhà
thâm nho ngày nay đều nhìn nhận có sự chuộng hư danh trong đẳng cấp nho
sĩ của ta.

Đẳng cấp nho sĩ vốn là công cụ của chánh quyền, nên chánh quyền
cũng đặc biệt ưu đãi họ, nào miễn sưu thuế, tự do giáo dục đến cấp bậc đại
học, cử nhân đã được ban áo mão và bổ nhiệm làm quan ngay, ông Nghè,
ông Thám, Bảng nhãn, Trạng nguyên thì cờ biển vinh qui : « Võng anh đi
trước, võng nàng theo sau ».

Cuộc vinh qui bái tổ được chánh quyền cho tổ chức với tính cách quảng
cáo rầm rộ, có lính mặc sắc phục tiền hô hậu ủng, trống khua, nhạc trổi. Dọc
đường, từ tỉnh nọ tới tỉnh kia, từ làng này sang làng khác, lại được các hàng
văn thân gồm những nho sĩ chưa đỗ đại khoa, chưa làm quan, sắp hàng với
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cờ lọng nghinh tiếp, rước vào văn miếu ăn uống nhậu nhẹt để nghe quan
Thám, quan Bảng nhãn, quan Trạng nguyên ban « huấn từ ».

Các vị tân khoa trẻ còn được « hoa cù hồng phấn nữ, tranh khán lục y
lang » 18, có khi còn được một bực khuê các cành vàng lá ngọc nào đó « gieo
cầu » ! Thật là vinh hiển tổ tông !

Các ông Ngô Tất Tố trong LỀU CHÕNG, Chu Thiên trong BÚT
NGHIÊN, NHÀ NHO, diễn tả rất đầy đủ cái thời vàng son ấy của các bực
đại khoa.

Rồi thì làm quan, mà quan là cha mẹ dân, có quyền sinh sát trực tiếp
hay gián tiếp. « Một người làm quan, cả họ được nhờ ».

Vì vậy mà một khi hoàn cảnh cho phép, mọi người đều « dùi mài kinh
sử » vì « thư trung hữu nữ nhan như ngọc » 19 lại có cả giàu sang, quyền thế,
bảng vàng, bia đá để tiếng nghìn năm !

Tâm trạng kính quan, trọng bằng ấy cho đến thời này chỉ mới phai lợt
nhờ công kỹ nghệ, thương mãi phát triển.

Vì vậy, ngay cả những nhà cách mạng chân chính, quyết tâm xả thân
phục vụ quê hương dân tộc cũng phải cày cục kiếm mảnh bằng trước khi
hoạt động. Cụ Phan Bội Châu đâu có muốn làm quan huyện, quan đốc, vẫn
phải lều chỏng đi thi cố đoạt cho được cái Giải nguyên : cụ Phan Châu Trinh
cũng là một quan Nghè ; các cụ nghè Ngô Đức Kế, nghè Huỳnh Thúc
Kháng kiếm chân đại khoa để lấy uy tín hầu hoạt động cách mạng mới hiệu
quả.

Các nhà cách mạng Tây học chống Pháp thời thuộc địa, được nhân dân
chú ý nhiều nhất như Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch,
Phan Văn Hùm đều xuất thân từ những trường đại học Pháp với những văn
bằng khá to đối với thời ấy : cử nhân luật khoa, cử nhân văn chương…

Khi nho học tàn tạ, « ông nghè ông cống cũng nằm co » thì bằng cấp
Tây lại có giá. Có được cái « đíp-lôm », cái « brờ-vê », là làm được thầy ký
thầy thông cũng danh giá chán, rồi có thâm niên ba năm được thi tham tá,
thâm niên sáu năm được thi huyện. Đậu là tương lai rực rỡ ngay. Có tú tài,
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cử nhân là làm « ông », thạc sĩ, tiến sĩ là danh vang toàn quốc tha hồ ăn trên
ngồi trước. Thạc sĩ Phạm Duy Khiêm, thạc sĩ Hoàng Xuân Hãn, thạc sĩ
Ngụy Như Kontum… nghè Nguyễn Mạnh Tường, nghè Trần Văn Giáp,
nghè Nguyễn Văn Huyên… học vấn uyên thâm thế nào, người bình dân chỉ
biết lờ mờ, nhưng ai nghe tên cũng kính trọng.

Người ta mê bằng cấp đến nỗi các cô gái Hà Nội bảo nhau « phi cao
đẳng bất thành phu phụ », có nghĩa rằng nếu thanh niên mà không lọt nỗi
vào một trường cao đẳng hay phân khoa đại học nào, thì dầu hiền đức đến
đâu, hiểu biết rộng rãi hơn cả ông Thạc, ông Nghè, cũng đừng mong rớ đến
cái móng chân của các cô !

Tinh thần chuộng bằng cấp, thích làm quan của dân ta hiện đã bớt đi
nhiều vì các điều kiện kinh tế đang đổi khác nhưng cũng vẫn còn. Tú, cử,
cao học ngày nay đã khá đông, nên giá trị trước mắt người dân cũng mất độ
năm chục phần trăm, thạc sĩ, tiến sĩ, kỹ sư đều đi làm mướn, dầu « làm việc
nhà nước », và chỉ trông vào số lương thì không đủ sống ! Do đó, không còn
vấn đề « phi cao đẳng » nữa. Làm quan to thì cũng còn được thèm thuồng
lắm. Vì vậy mà thời cách mạng thì ta có « quan cách mạng » khá hống hách
; thời dân chủ thì ta có « quan dân cử » cũng oai vệ lắm ! Đa số dân biểu,
nghị sĩ trước khi nghĩ mình là người đại diện dân, phải lo bảo vệ quyền lợi
dân, thì lại nghĩ mình ngang hàng với thứ trưởng, bộ trưởng theo nghi lễ, và
muốn được mọi người đối xử với mình như vậy !

Điểm qua tâm lý ấy, thì ta thấy rằng ở cuối thế kỷ I4, một người muốn
đem tài năng mình thay đổi cả vận mạng quốc gia dân tộc thì phải tham gia
chính quyền.

Là một nhà trí thức thượng thặng, Quí Ly lại không xuất thân từ chân
khoa mục, mà mở đầu hoạn lộ vào tháng năm năm Tân Hợi (I37I) với chức
Chỉ hậu chánh trưởng, một chức quan trong nội điện dưới đời Nghệ Tông,
lúc ông vua này lên ngôi độ một năm, vì Quí Ly cũng là hoàng thân quốc
thích, anh em cô cậu với Nghệ Tông. Tuy nhiên, sử liệu không đầy đủ để
chứng minh rành rẽ gốc tích của ông.
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Ngay quyển NAM ÔNG MỘNG LỤC của Lê Trừng, tức Hồ Nguyên
Trừng, con cả của Hồ Quí Ly cũng không nói rõ.

Hồ Nguyên Trừng nguyên là tả tướng quốc đời Hồ. Khi quân Minh diệt
xong nhà Hồ, thì Nguyên Trừng bị bọn Lý Bảo bắt được ở cửa biển Kỳ La,
đưa về Kim Lăng vào năm Hưng Khánh (I407). Ông soạn sách NAM ÔNG
MỘNG LỤC vào năm Chánh Thống thứ ba (I438) khi làm chức tả thị lang ở
bộ Công bên Trung Quốc, và xuất bản ở Trung Hoa. Đó là một quyển sách
chứa đựng những sử liệu quí báu, nhất là về triều Hồ, nhưng về Hồ Quí Ly
cũng chỉ chép rằng bà tổ của Hồ Quí Ly là con Nguyên Thánh Huấn, một
nhà văn học tên tuổi đời Trần Thánh Tông và Trần Nhân Tông. Tháng chạp
năm Bảo Phủ thứ hai (I274) Nguyên Thánh Huấn và Nguyễn Sĩ Cố làm nội
thị học sĩ, đọc sách với Thái Tử Khâm, tức vua Nhân Tông, do thiếu sư Lê
Phụ Trần làm giáo thụ. Nguyên Thánh Huấn sau làm đến chức Trung thư thị
lang, nổi tiếng văn thơ, được người đời tặng biệt danh là Nam Phương thi tổ.
Quí Ly có hai người cô lấy vua Minh Tông là con quan thái y Phạm Công
Bân. Căn cứ vào sách NAM ÔNG MỘNG LỤC của Hồ Nguyên Trừng thì
Hồ Quí Ly sanh ra từ một gia đình quyền quí.

Xuất thân là một viên quan hầu trong cung điện dưới đời Nghệ Tông,
nhưng chất chứa trong đầu một chương trình tế thế an bang sáng chói nhứt
thế kỷ, lẽ tất nhiên Hồ Quí Ly phải cố gắng trèo lên các bực thang danh
vọng để có đủ quyền hành thực hiện mộng ước, thể theo tâm lý quần chúng
Việt Nam, và cũng vì không còn con đường nào khác hơn nữa.

Và có lẽ Nghệ Tông cũng đã nhìn thấy ở Quí Ly một chân tài thực học,
nên hết sức tin dùng nể trọng. Hồ Quí Ly đã đem hết tâm trí phục vụ đất
nước suốt 27 năm hoạt động chánh trị, thực hiện được những cải cách sâu
rộng có thể đưa nước Việt Nam đến một tương lai rực rỡ.

Tuy nhiên, đẳng cấp quí tộc và đẳng cấp nho sĩ, – vì quyền lợi riêng tư
của đám tôn thất bị đụng chạm, vì óc công thần và thiển cận, các ông quan
to không muốn thấy vua bị lấn quyền, cấu kết nhau toan nhiều lần sát hại
Quí Ly.
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Một nhà cách mạng tự tin tài ba của mình, bao giờ cũng phải bảo vệ
sinh mạng để phục vụ lý tưởng và quê hương. Vì vậy mà họ Hồ phải dùng
thế lực trong tay sát hại đối lập mà ông xem là một bọn lạc hậu phản động,
bất tài vô tướng, những chướng ngại vật cản trở cuộc cách mạng mà ông tin
sẽ đem thịnh vượng, tiến bộ và hạnh phúc cho giống nòi.

Đã leo lên lưng cọp, ông không còn xuống được nữa. Đã thẳng tay đàn
áp phe quí tộc và đám công thần nhà Trần, ông không còn có thể « giữ chùa
thờ Phật » để kiếm lợi riêng tư, và ông cần quyền hành tối đa, cần sự độc tôn
mới có thể tự do hoạt động đúng theo chí hướng của mình được.

Thế là ông lật đổ nhà Trần và lên ngôi vua vào đúng tháng hai năm
Canh Thìn (I400).

Chính thành kiến nhân dân đã thúc đẩy Hồ Quí Ly kiếm quyền hành và
vì các lực lượng phản động ngăn trở, âm mưu phá hoại mà ông phải dọn
sạch con đường để đi đến một cuộc cách mạng toàn diện xứ sở.
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4. HAI LỰC LƯỢNG PHẢN ĐỘNG

Chàng về Hồ Hán… – Như chúng ta đã biết, đẳng cấp nho sĩ là đẳng
cấp có thế lực quan trọng nhứt ở thời phong kiến, mà cũng là một đẳng cấp
bảo thủ, không muốn có những cuộc thay đổi lớn lao có thể làm lung lay nền
móng xã hội. Khốn thay, họ lại có uy tín đối với nhân dân và ảnh hưởng của
họ trong nhân dân cũng rất lớn lao.

Khi một triều đại đã vững vàng và đẳng cấp họ đã chiếm được nhiều
quyền lợi thì họ trở thành bức tường bảo vệ triều đại và không muốn thấy
một triệu chứng nào làm rung rinh địa vị của những người thuộc giòng chính
thống, dẫu những kẻ đó thuộc hạng hôn quân dâm ác, bất tài.

Đại diện của họ là đám quan lại có nhiều ưu quyền và những người
khoa bảng trong chánh quyền hay ngoài chánh quyền – khắp nước.

Chúng tôi xin đơn cử một thí dụ điển hình.

Theo VIỆT NAM PHONG SỬ của Nguyễn Văn Mại 20 bản sao của
trường Viễn Đông Bác Cổ, số AB 320, tờ 5Ia và 5Ib, thì :

« Dưới đời Trần Thuận Tông vào năm I397, Hồ Quí Ly ý muốn soán
ngôi, nên cho xây kinh đô mới ở Thanh Hóa. Trong số các đốc công coi việc
xây thành, có một cống sinh. Vợ cống sinh bảo chồng : « Người ta ở đời,
phải trọng cương thường, nên rõ phải trái, huống chi chàng là cống sinh của
triều Trần, chớ có phải cống sinh của nhà Hồ đâu ? Nay lại khuất thân theo
Hồ, ham phú quí một thời, sao bằng đem lòng thề với cố quốc, mà để lại
tiếng thơm nghìn thu ? » Sau Hồ Quí Ly biết, lấy làm căm giận, nhân việc
đắp thành mãi không xong, mới sai đem cống sinh ấn vào chỗ thành lỡ ấy,
rồi đắp lên trên. Người vợ ngày ngày ra đấy, dập đầu vào đấy, lấy hai tay vỗ
mạnh vào đá, kêu khóc mãi rồi chết. Chỗ đá ấy lõm xuống : cái dấu vết đầu
và hai tay đến bây giờ hãy còn.

« Vì vậy có câu ca dao truyền đến ngày nay :

Chàng về Hồ, thiếp cũng về Hồ :
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Chàng về Hồ Hán, thiếp về Hồ Tây.

« Hồ Tây là cố đô nhà Trần, cho nên câu ấy có ý nói : dù chàng có theo
Hồ Hán Thương, thiếp vẫn theo nhà Trần. »

Câu chuyện này không giải thích được một cách hoàn toàn thỏa mãn
câu ca dao trên, vì có một điểm ngờ : năm I397, lúc Quí Ly cho xây thành
Tây Đô, thì mới tháng giêng năm Đinh Sửu, dưới đời Thuận Tông. Đến
tháng mười năm ấy mới thiên đô. Năm sau Thuận Tông nhường ngôi cho
Thái tử Ấn và đến tháng hai năm canh thìn (I400) Quí Ly mới lên ngôi, như
vậy làm gì có « Hồ Hán » lúc xây kinh đô mới ?

Tuy nhiên câu ca dao kia và huyền thoại nọ thật sự được truyền khẩu
trong nhân dân – chẳng biết từ đời nào. Xét về văn chương câu ca dao và
tinh thần huyền thoại – mặc dầu thuộc loại văn chương bình dân – thì tuyệt
hay. Điều đó chứng minh xuất xứ của chúng có lẽ từ đẳng cấp nho sĩ.

Xét qua đại ý câu chuyện, ta nhận thấy rằng phe nho sĩ đã mở một cuộc
tuyên truyền trong dân chúng phá hoại công cuộc xây thành của họ Hồ, và
có thể có những sự phá hoại tương tự trong tất cả những cải cách khác của
Quí Ly lúc bấy giờ.

Để đối phó với phản động, Hồ Quí Ly phải dùng những biện pháp
mạnh, thẳng tay đàn áp. Tuy nhiên, cuộc tuyên truyền ngấm ngầm chống
Quí Ly bằng ca dao, bằng huyền thoại truyền khẩu vẫn lan rộng trong dân
gian, gây ra một cuộc chống đối tiêu cực và trở thành tích cực một khi quân
xâm lăng tràn sang giày đạp quê hương, và vì vậy mà xảy ra nạn mất nước !

Hội thề Đốn Sơn. – Cuộc mưu sát Hồ Quí Ly được tổ chức tỉ mỉ vào
ngày Hội thề Đốn Sơn do sự cấu kết giữa phe quí tộc, và các sĩ phu công
thần triều Trần.

Theo tục lệ nhà Lý, hàng năm các quan văn võ đem đủ quân hầu, gia
nhân đến thề trước thần vị của thần Đồng Cổ.

Nguồn gốc hội thề ấy xuất phát từ đời vua Lý Thái Tông.
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Năm I028 21, Lý Thái Tổ mất, Thái Tông nối ngôi. Đêm ấy thần Đồng
Cổ báo mộng cho vua rằng : « ba tước vương Vũ Đức, Đông Trinh và Dực
Thánh sắp làm loạn, nên mau điều khiển binh lính phòng bị trước để khỏi lo
sau ». Sáng hôm sau, quả như lời trong mộng. Lý Thái Tông lấy làm kinh dị,
phong làm thiên hạ minh chủ thần, gia phong tước đại vương.

Thái Tông ban chiếu cho các quan lập miếu ở sau chùa Thánh Thọ, bên
hữu thành Đại La. Đến ngày 25 tháng 3 ta năm ấy (I028), lập đàn treo cờ,
bắt quân lính đủ cả khí giới sắp thành hàng ngũ nghiêm chỉnh ở trước thần
vị rồi đọc lời thề rằng : « vi tử bất hiếu, vi thần bất trung, thần minh cức chi
», nghĩa là « làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, thần minh giết chết ». Các
quan, từ cửa đông đi vào, qua thần vị uống tiết sống. Từ đó, mỗi năm một kỳ
uống máu ăn thề, lập làm lệ thường. Ai trốn thề bị phạt 50 trượng, sau vì
tháng ba có húy vua Thái Tổ, nên hoãn đến ngày mồng bốn tháng tư.

Đời Trần bắt chước lối thề của nhà Lý 22, ngày hôm ấy, vua ngụ tại điện
Đại Minh, các quan đem đủ quân hầu, đầy tớ đến đền để thề rằng : « vi thần
tận trung, vi quan thanh bạch, hữu thần thủ minh, thần minh cức chi », nghĩa
là « làm tôi hết lòng trung, làm quan thanh bạch, ai trái lời thề ấy, thần minh
giết chết ». Nhân dân đến xem, cho là thịnh sự (việc hay). Đến triều Lê, lấy
ngày mậu tháng giêng, thề ở bên sông, còn đền Đồng Cổ thì sai quan đến tế.
23

Quí Ly lên ngôi, cũng theo tục lệ ấy.

Nguyên vụ Quí Ly cho hạ sát Thượng Hoàng Thuận Tông, dư luận sĩ
phu trong nước, ngay nhiều người theo Hồ Quí Lý cũng vô cùng xúc động.

Một số trung thần triều Trần họp mật mưu trừ Quí Ly, dưới sự lãnh đạo
của Thái bảo Trần Nguyên Hãng và Thượng tướng Trần Khát Chân. Họ dự
định thực hiện vào ngày hội thề ở Đốn Sơn 24, thuộc làng Cao Mật, huyện
Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa, vì kinh đô đã dời vào Thanh Hóa.

Đàn thề được tổ chức với đầy đủ nghi vệ thiên tử. Quí Ly lên lầu nhà
Thượng tướng Trần Khát Chân để chứng kiến hội thề. Hai thích-khách là
Phạm Tổ Du và Phạm Ngưu Tất mang kiếm lên theo, Khát Chân trừng mắt,



https://thuviensach.vn

hai người không dám sấn tới. Thoáng thấy tình hình, Quí Ly sanh nghi, đứng
lên đòi vệ sĩ đưa xuống lầu.

Ngưu Tất hoảng hốt, quăng kiếm xuống đất nói to : « việc hỏng mất
rồi, cả lũ đến chết uổng mạng ».

Ngay sau đó, Quí Ly ra lịnh bắt tất cả 370 người trong đó có các nhân
vật quan trọng như : Thái bảo Trần Nguyên Hãng, Trụ quốc Trần Nhật Đôn,
Thượng tướng Vũ Tiết hầu Trần Khát Chân, Thánh dực tướng quân Phạm
Khả Vĩnh, Thượng thư Hà Đức Lân, Hành khiển Lương Nguyên Bưu, Bảng
nhản Lê Hiến Phủ và bọn Phạm Ông Thiên, Phạm Tổ Du, Phạm Ngưu Tất…

Cuộc khủng bố lan tràn khắp nơi, kéo dài cả năm, đến nỗi dân chúng đi
đường gặp người quen cũng chỉ lấy mắt nhìn nhau, không dám nói chuyện.

Những lực lượng phản động trong nước từ đó tạm yên, Quí Ly rảnh tay
lo đối ngoại và tiếp tục thực hiện chương trình cách mạng quốc gia.
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PHẦN THỨ BA : NHỮNG CÔNG CUỘC CÁCH
MẠNG QUỐC GIA

CỔ THÀNH ĐẠI-LA
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I. NGUỒN GỐC VÀ HOẠN LỘ

NGUỒN GỐC

Sử chép về nguồn gốc Hồ Quí Ly rất mù mờ.

Theo Khâm định Việt sử, « Hồ Quí Ly là cháu bốn đời của Hồ Liêm,
dòng dõi ở Chiết Giang bên Trung Hoa. Tổ là Hồ Hưng Dật trôi dạt sang
Việt Nam từ đời Ngũ Quí (907-909), làm quan, lập ấp ở làng Bèo Dột, nay
thuộc huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đến đời Hồ Liêm thì dời ra ở Thanh
Hóa. Quí Ly làm con nuôi Lê Huấn nên đổi ra họ Lê. Sau khi đoạt ngôi nhà
Trần, Quý Ly lấy trở lại họ Hồ, đổi tên nước là Đại Ngu, tuyên bố rằng họ
Hồ thuộc dòng dõi vua Nghiêu Thuấn ngày xưa ».

Trong quyển NHÀ CHÍNH TRỊ HỒ QUÍ LY, Chu Thiên đã tỏ ra ngờ
vực về lý lịch họ Hồ chép trong Cương mục, và cho rằng sử thần đã xuyên
tạc, có lẽ, về nguồn gốc của Quí Ly vì những kì thị hẹp hòi.

Theo VIỆT NAM SỬ LƯỢC Quí Ly có hai người cô lấy vua Minh
Tông. Một người sinh ra vua Duệ Tông. Vợ vua Duệ Tông lại là em họ Hồ
Quí Ly. Vì vậy mà Nghệ Tông rất tin dùng và gả em gái là Huy Ninh công
chúa cho Quí Ly.

Như vậy Quí Ly có những liên hệ chằng chịt với các ông vua thời đó.

Như đã nói ở trên, Hồ Nguyên Trừng, con cả Hồ Quí Ly, sau khi bị bắt
sang Tàu và làm quan to, đã làm sách NAM ÔNG MỘNG LỤC, trong đó,
các nhà khảo sử thời nay tìm thấy những sử liệu quý báu về các nhân vật
danh tiếng đồng thời hoặc trước ông, nhưng lại không có những chi tiết rõ
ràng về lý lịch Quí Ly. Quí Ly thụ nghiệp với ai, học hành cách nào mà lại
có những hiểu biết thật tế chói sáng như vậy.

Nhưng NAM ÔNG MỘNG LỤC cũng không thỏa mãn được những điều
ta muốn biết. Ngay việc sử chép hai cô của Quí Ly lấy vua Minh Tông, và
cũng chép hai bà ấy là con của quan Thái y Phạm Công Bân rất giỏi nghề
thuốc và công minh chính trực. Sự liên hệ giữa Quí Ly và quan Thái y như
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thế nào mà Quí Ly gọi hai bà vợ vua ấy là cô. Nhất định sự liên hệ ấy phải
rất gần, vì nhờ đó mà Quí Ly được Nghệ Tông hoàn toàn tin cậy và thăng
chức rất mau.

CƯƠNG MỤC chép rằng tổ tiên Hồ Quí Ly là người Tàu lưu lạc đến
Việt Nam sinh sống. Nhà văn Chu Thiên đã tỏ ý ngờ vực về điểm đó và cho
rằng có thể các sứ thần xuyên tạc để hạ giá Hồ Quí Ly trước mắt người dân.

Nếu xét về điểm ấy thì chưa chắc có một dòng họ người Việt nào hoàn
toàn « rặt giống » !

Sau khi quân đội Pháp tràn sang ta rồi rút đi, chúng ta có bao nhiêu đứa
con lai đang sống với đời sống hoàn toàn Việt Nam ?

Khi quân đội Mỹ rút lui, họ để lại cho Việt Nam bao nhiêu đứa con lai
?

Khi đoàn quân kiêu hùng của Thành Cát Tư Hãn đại đế (Gengis Khan)
rầm rộ kéo sang Âu Châu, chỉ trong vòng vài năm thôi, họ đã để lại đến
ngày nay biết bao dấu vết về sự lai giống. Đến nỗi hiện thời người dân còn
tin tưởng rằng vết chàm trên mình đứa bé, nhứt là ở khoảng giữa hai mông,
là do dòng máu Mông Cổ còn truyền lại đến bây giờ, nên nó có tên là «
Tache mogolique » !

Sau cả ngàn năm bị trị, bao lần quân đội Trung Hoa sang đánh phá,
chiếm cứ, và ngay cả vào thời Hồ Quí Ly, nếu có sự lai giống cũng là việc dĩ
nhiên.

Huống chi Hồ Quí Ly đã đem tâm cơ canh tân nước Việt, kỳ vọng rõ
ràng nhất của ông là biến quốc gia Việt Nam hèn yếu dưới tay các ông vua
bất tài nhu nhược thời Trần Mạt thành một nước thạnh vượng, hùng mạnh,
ông đã làm việc đó một cách thành khẩn, nếu ta cứ hẹp hòi nghi ngờ thiện
chí vì dân vì nước của ông thì cũng phải nói rằng ông làm cho cá nhân ông,
cho dòng họ ông, chứ không hề là tay sai của TRUNG QUỐC. Mà dầu ông
vì tư lợi đi nữa ta cũng phải công nhận rằng nếu ông thành công thì nhân dân
Việt Nam cũng hưởng được kết quả vẻ vang. Như vậy, dòng máu Trung hoa
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nếu có chảy ít giọt trong huyết quản của ông, tưởng cũng chẳng hại gì cho tổ
quốc và nhân dân cả !

BƯỚC HOẠN LỘ

Mang một hoài bão vĩ đại là thực hiện chương trình cải cách quốc gia
mới mẻ nhất lịch sử để đem lại sự thịnh vượng, hùng mạnh cho dân tộc, Hồ
Quí Ly đã tích cực hoạt động và tiến vùn vụt trên bước hoạn lộ.

Tháng năm năm Tân Hợi (I37I), dưới đời Nghệ Tông, Quí Ly vào quan
trường với chức Chỉ hậu chánh trưởng. Ít lâu sau, ông được phong chức Khu
mật đại sứ và được vua gả em gái là Huy Ninh công chúa, góa phụ của nhà
quí tộc Trần Nhân Vinh.

Tháng chín năm ấy, Quí Ly được cử đi kinh lý Nghệ An xem xét dân
tình, lại được gia tước TRUNG TUYÊN QUỐC THƯỢNG HẦU.

Tháng giêng năm Ất Mão (I357), Duệ Tông cử Quí Ly làm tham mưu
quân sự, toàn quyền định đoạt việc quân, xếp đặt các thứ vị trong quân đội
và chỉ huy toàn thể sĩ tốt.

Tháng chạp năm Bính Thìn (I376), theo Duệ Tông đánh Chiêm Thành,
giữ nhiệm vụ đôn đốc lộ Nghệ An, phủ Tân Bình, các châu Thuận, Hóa, vận
lương đến cửa biển Di luân (thuộc huyện Bình chính, Quảng bình).

Tháng giêng năm Kỷ Mùi (I379), dưới triều Phế Đế, được thăng chức
Tư không, và vẫn giữ chức khu mật đại sứ.

Tháng hai năm Canh Thân (I380), quân Chiêm Thành cướp phá Thanh
Hóa, Nghệ An, Quí Ly lãnh thủy quân, Đỗ Tử Bình lãnh lục quân đi dẹp.
Quí Ly đại thắng quân Chiêm ở Ngư giang (phân lưu sông Mã, nay thuộc
phủ Hoằng hóa, tỉnh Thanh Hóa), đuổi được quân Chiêm. Đỗ cáo bịnh trả
binh quyền. Quí Ly thống xuất luôn cả lục quân với chức Đô thống chế đạo
Hải tây.

Tháng ba năm Đinh Mão (I387), Quí Ly thăng chức Đồng bình Chương
sự (tể tướng), được Nghệ Thông ban cờ kiếm có chữ đề : « văn võ toàn tài,
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quân thần đồng đức ».

Tháng hai năm Giáp Tuất (I394), dưới đời Thuận Tông, Nghệ Tông cho
vẽ tranh tứ phụ 25 để vuốt ve Quí Ly.

Tháng hai năm Ất Hợi (I395), đời Thuận Tông, Quí Ly thăng chức cao
nhứt trong triều là Phụ chính thái sư Bình chương quân quốc trọng sự, tước
Tuyên trung vệ quốc Đại vương, tự xưng phụ chính cai giáo hoàng đế.

Tháng ba năm Mậu Dần (I398), Quí Ly tự xưng Khâm đức hưng liệt
đại vương quốc tổ nhiếp chính.

Sau 27 năm làm quan cho nhà Trần, từ một viên quan hầu tầm thường
trong cung điện, nhờ sự nâng đỡ của Nghệ Tông, Quí Ly vọt rất mau đến địa
vị tột đỉnh trong triều, nắm hết quyền hành trong nước.

Ta có thể bảo Quí Ly nhiều thủ đoạn và tàn nhẫn khi cần, chớ không
thể xem ông là kẻ nịnh thần được.

Để nắm được những quyền hành rộng rãi, để bảo vệ sanh mạng mình,
để san bằng những chướng ngại do phe đối lập lạc hậu và thủ cựu đưa ra,
những khi cần thiết, Quí Ly đã không từ bỏ những thủ đoạn tàn bạo, độc tài
đối với những địch thủ nguy hiểm hay các phe đối lập nhiều quyền thế.

Người ta bảo Quí Ly là kẻ kiêu hãnh, chuyên quyền. Điều đó đúng như
vậy.

Với một bộ óc siêu việt, những hiểu biết, những sáng kiến vượt không
gian và thời gian, đi trước người đồng thời hàng vài trăm năm, lẽ tự nhiên,
ông khó mà ngoan ngoãn đối với những ông vua bất tài, giá áo túi cơm lại
chơi bời phóng túng một cách phàm phu tục tử ; và tỏ ra độc tài đối với
những ông quan gàn dở lại tự mãn vô lối với cái học mọt sách, không đủ
trình độ trí thức hiểu nổi tầm mức quan trọng của chương trình cách mạng
rất khoa học của ông.

Trong hoàn cảnh của ông, kiên hãnh và chuyên quyền là tự nhiên, và có
lẽ mỗi người trong chúng ta cũng làm khi gặp những trường hợp như vậy !
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Không thể bảo Hồ Quí Ly nịnh thần vì cứ nhìn vào những hoạt động
của ông suốt 27 năm ở chính quyền, nhìn vào những trở lực mà ông phải đối
phó, phải vượt qua một mình vì không có một bộ óc tương đương với ông để
chia sớt, ta phải nói là ông không có thì giờ để nịnh, và ông quá tự tin vào tài
lực mình để cần đến việc xu nịnh ! Các ông quan nịnh ông hầu củng cố địa
vị hay thăng chức, nhiều tôn thất nịnh ông để bảo vệ gia đình như Trần
Nguyên Đán chẳng hạn, và cả Thượng Hoàng Nghệ Tông cũng phải nịnh
ông để mong ông đừng soán ngôi nhà Trần, còn bảo ông nịnh kẻ khác thì
thiếu chứng cứ lịch sử.

Trong cuộc đời chánh trị, ông gặp vô số kẻ thù, và rất nhiều trở lực,
nhưng chỉ có một lần quan trọng nhứt làm ông suýt mất mạng, phải hạ mình
cầu cứu với Nghệ Tông. Đó là lần bị vua Phế Đế mưu giết.

Sau khi áp dụng được một phần chương trình cách mạng mà kết quả tốt
đẹp đã bắt đầu xuất hiện, Hồ Quí Ly trở thành một nhân vật sáng giá nhất
trong triều được Nghệ Tông tin tưởng và trọng vọng, nhứt là sau khi thắng
thế đối với đạo quân hùng hậu của danh tướng Chàm Chế Bồng Nga ở hai
trận Ngu Giang và Thần Đầu. Quí Ly được thăng chức Tể tướng và được
vua Nghệ Tông ban cho ông cờ kiếm « văn võ toàn tài, quân thần đồng đức
», nhiều người – trong đó có Đế Hiển, tức đương kim hoàng đế và các cận
thần của ông – đã ganh tị và bất bình, vì đó là một vinh dự quá lớn đối với
họ.

Nhận thấy tương lai Quí Ly còn rực rỡ hơn nữa, Đế Hiển và các cận
thần bàn mưu đảo chánh Quí Ly.

Chúng tôi xin mượn nguyên văn đoạn này trong VIỆT SỬ TÂN BIÊN :

« Tháng 8 năm Mậu Thìn (I388), nhân có sao chổi hiện ở phương Tây,
Đế Nghiễn (tức Đế Hiển) đã lâu khó chịu về việc thượng hoàng tin dùng Quí
Ly, bàn với quan Thái úy Thúc Ngạc (con Nghệ Tông, anh họ của Đế
Nghiễn) và bọn Ngự sử đại phu Lê Á Phụ, tướng quân Nguyễn Khoái,
Nguyễn Văn Nghê, Nguyễn Khả, Nguyễn Bát Sách, Lê Lạc, học sinh Lưu
Thường mưu trừ Quí Ly. Vương Nhữ Mai chầu học trong cung để lộ tin này
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ra ngoài. Quí Ly hoảng sợ bàn với thủ túc là Nguyễn Đa Phương và Phạm
Cự Luận. Đa Phương khuyên Quí Ly chạy ra ngoài núi Đại Lại (huyện Vĩnh
Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để lánh mình đã.

« Cự Luận nói : « Một khi đã ra ngoài thì khó bề sống sót ! »

« Quí Ly càng luống cuống, nói : « Hay là ta tự tận còn hơn để lọt vào
tay người ! »

« Cự Luận tiếp : « Năm trước nhà vua đã giết Quang phục Đại Vương
Húc (con thượng hoàng Nghệ Tông), thượng hoàng hãy còn căm, nay vua
lại nghe kế tiểu nhân sát hại công thần. Đại nhân nên vào ngay, tâu bày lợi
hại rằng : « xưa nay chưa ai bán con nuôi cháu, chỉ có chuyện bán cháu nuôi
con. Đó là lời ca dao từ xưa đến nay. Xong việc thì xin lập Chiêu Định là
tiện hơn cả (Chiêu Định tên là Ngang, con Nghệ Tông) ». Quí Ly nghe theo,
vào mật tâu thượng hoàng và được như ý. Mấy hôm sau, Nghệ Tông nói
thác là sắp tuần du ngoài An sinh (Hải dương), sai vời Đế Nghiễn vào, Đế
Nghiễn tới, Nghệ Tông truyền đem giam vào chùa Tư Phúc.

« Sau thượng hoàng xuống chiếu như sau : « Trước kia Duệ Tông đi
đánh Chiêm không trở về, dùng con nối ngôi cha là theo đạo xưa nay.
Nhưng quan gia từ khi lên ngôi chưa hết tính trẻ con, giữ đức thông thường,
thân với lũ tiểu nhân Lê á Phụ, Lê dữ Nghị mưu hãm công thần làm lung lay
xã tắc nên giáng xuống làm Minh Đức Đại Vương. Mà nước nhà không thể
không vua, vậy rước Chiêu Định vương Ngang nối mối lớn. Bá cáo trong
ngoài đều cho nghe biết. »

« Lúc giải Đế Nghiễn đi, bọn Nguyễn Khoái, Lê Lạc và đồng bọn
muốn đem quân vào cướp vua, nhưng Đế Nghiễn viết hai chữ « giải giáp »
và khuyên mọi người đừng trái mệnh Thượng hoàng. Một lúc sau, Đế
Nghiễn bị đem xuống phủ Thái Đường thắt cổ chết. Bọn Nguyễn Khoái bị
đày ra ngoài biên ải.

« Ngoài ra, những kẻ dự cuộc âm mưu, nhất là các tông thất như Trần
nguyên Diệu (em ruột Đế Nghiễn), Trần nguyên Đĩnh (con anh ruột của
Nghệ Tông là Cung tĩnh vương Nguyên Trác) và Thiếu bảo Trần Tông 26
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(Nguyên Viện trưởng Lạn Kha thư viện ở cung Bảo Hà trên núi Lạn Kha,
làng Phật-Tích, Bắc Ninh), đều bỏ chạy qua Chiêm Thành rồi đem quân về
đánh lại. Tại Hoàng Giang, bọn này bị Trần Khát Chân đánh bại. Nguyên
Diệu bị giết, Nguyên Đĩnh, Trần Tông bị Quí Ly hạ lệnh bắt, liền đâm đầu
xuống bể, còn dư đảng là Trần thiêm-Bình chạy qua Lào (Luang-Prabang),
sau này dẫn đường cho quân Minh sang chinh phục nước ta.

« Còn một nhân vật trong phe phản động khó diệt trừ hơn cả là Thúc
Ngạc, bởi Thúc Ngạc là con Nghệ Tông. Quí Ly phải áp dụng một phương
pháp khéo léo hơn. Trước khi Đế Nghiễn bị bỏ, Quí Ly vờ nói xin đề nghị
Thúc Ngạc lên thay. Thúc Ngạc không nhận, nhân đó Quí Ly tâu với Nghệ
Tông : « Quan Thái-úy (tức Thúc Ngạc) từ ngôi vua là người có đức lớn, xin
gia phong cho xứng ».

« Nghệ Tông liền phong Thúc Ngạc làm Trang định vương. Ngạc nghe
chuyện, biết quỉ kế của Quí Ly, lấy làm sợ hãi, quỉ kế đó là nâng cao kẻ địch
để tỏ sự công bằng vì quyền lợi quốc gia rồi sau này hạch tội sẽ không có vẻ
gì tư thù. Quả vậy, sau này Ngạc bị Quí Ly dèm pha luôn, liền bỏ trốn ra
Vạn Ninh (Hải-ninh, thuộc Mong Cáy.) Quí Ly xin Thượng hoàng cho Ninh-
Vệ tướng quân Nguyễn nhân Liệt đuổi theo triệu về, Quí Ly ngầm sai Nhân
Liệt đánh chết Ngạc rồi đem về man tấu Ngạc kháng mệnh và đánh sứ giả
nên bị chúng giết chết. Thượng hoàng giận lắm, truy giáng Ngạc xuống làm
Man Vương.

« Nhìn qua con đường làm quan của Quí Ly, chúng ta thấy rằng trong
27 năm tham gia chánh quyền, Quí Ly đã phải đem tài sức và trí thông minh
hoạt động một cách mềm dẻo, khôn khéo hoặc cương quyết, tàn bạo với
những thủ đoạn thay đổi tùy từng người, từng phe phái, từng đẳng cấp, từng
hoàn cảnh để đối phó với những trở lực vĩ đại, hùng mạnh. Chỉ cần một lúc,
có khi chỉ một phút yếu thế thôi là cả cá nhân ông, gia tộc ông và hoài bão
ông tiêu tan thành tro bụi.

« Những trở lực vĩ đại đó xuất phát hoặc từ một kẻ có chánh nghĩa, có
nhân tâm và quyền thế hơn ông là ông vua, nhân vật trên danh nghĩa đứng
hàng thứ hai trong nước, hoặc từ đẳng cấp quí tộc đã sanh sôi nẩy nở rất
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đông và khá mạnh, hoặc từ những bậc công thần, những ông quan có nhiều
thế lực và sau lưng những người này còn có cả một đẳng cấp mà ảnh hưởng
đối với dân chúng vô cùng to rộng, hoặc từ khối quần chúng mênh mông, vô
danh, quá nhiều thành kiến trong đầu. Tóm lại, ta có thể nói Hồ Quí Ly đã
đơn thân độc mã chống với cả nước từ vua cho đến dân.

« Có thể bảo rằng ông chỉ là một chiếc thuyền chở một nền văn minh
sáng rực chơ vơ trên một đại dương đầy những lượn sóng thần cực kỳ dữ
dội. Chiếc thuyền ấy chỉ lách mình chạy tới trên những lượn sóng hùng
mạnh kia được là nhờ một luồng gió có thế lực huyền bí nhờ vào tư cách «
Thượng Hoàng » của mình để chế ngự sóng dữ. Luồng gió ấy là Nghệ Tông.

« Quí Ly cũng biết như vậy nên luôn luôn nương tựa, bám víu vào
Nghệ Tông, trung thành với Thượng hoàng để thực hiện cho kỳ được lý
tưởng của mình.

« Do đó mà khi vừa có quyền hành trong tay nhờ sự tin cậy của Nghệ
Tông, Quí Ly đã nghĩ ngay đến việc nắm bộ máy hành chánh trong nước, vì
nó là nền tảng giúp ông thực hiện chương trình canh tân xứ sở ».
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2. CẢI CÁCH HÀNH CHÁNH

Như chúng ta đã biết, xã hội triều Trần từ đời Dụ Tông, đã suy sụp, các
cơ cấu chính quyền trị đã mục nát có thể đổ vỡ nếu xảy ra một biến cố trọng
đại.

Nhìn thấy những tệ trạng ấy, nên làm quan được vài năm, có được một
ít quyền hành, với chức Khu mật đại sứ, Hồ Quí Ly bắt tay ngay vào việc cải
tổ nền hành chánh trong nước.

Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp, nên hạ tầng cơ sở là xã thôn
đóng một vai trò quan trọng.

Từ đời Thái Tông, Trần Thủ Độ đã tổ chức mỗi làng thành một tiểu
quốc, có một qui chế tự trị.

Đại để, xã thôn của ta ngày xưa chia làm hai hạng : nội tịch gồm những
chức sắc hào mục, địa chủ ; ngoại tịch gồm những người bần cùng và những
người ngụ cư. Hạng nội tịch còn chia ra bậc tùy theo chức tước, tài sản, thứ
vị trong hương ẩm và hợp thành một đoàn gọi là tư văn hay quan viên, được
miễn những công tác nặng nhọc trong làng. Còn những dân đinh từ I8 tuổi
đến 49 tuổi, không có tiền bỏ ra mua chức tước, thường bị liệt vào hạng
bạch đinh, phải gánh vác các việc nặng nhọc trong thôn xóm.

Cơ quan quản trị của xã thôn được chọn trong hàng nội tịch lập thành
một Hội đồng kỳ mục gồm hai ban, ban kỳ mục và ban chức dịch.

Ban kỳ mục có địa vị cao trong lệ hương ẩm. Ban chức dịch gồm
những viên chức thừa hành mạng lệnh của hội đồng kỳ mục do xã chánh
hay xã giám, có phó xã phụ tá (tức lý trưởng, và phó lý trưởng ngày nay).
Trừ những việc quan hệ đến cả làng phải có hội đồng kỳ mục quyết định,
các việc thường hành phải do lý trưởng định đoạt và sai phái.

Mỗi làng đều có đủ các cơ quan để bảo vệ an ninh và điều hành các
sinh hoạt : canh phòng trộm cướp, cấp công điền công thổ, trù định và quản
trị công quỹ của làng, sửa chữa đình chùa, đường xá, tổ chức việc tế lễ, phân
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xử các việc tạp tụng, giữ gìn phong tục, đặt ra các khoán lệ để trừng phạt
những người phạm đến quyền lợi chung của làng hoặc của cá nhân, lập ra
hương ước để qui định tất cả tục lệ của làng cho mọi người biết mà tuân
theo. Phạm vi sinh hoạt riêng của từng xã thôn thì « phép vua thua lệ làng »
vì xã thôn là một đơn vị chánh trị tự trị.

Tuy nhiên, đối với quốc gia, xã thôn phải tuân theo pháp luật của triều
đình, gánh vác những nghĩa vụ chung như thâu thuế và nộp thuế, cung cấp
binh lính và công dịch.

Nhờ những tổ chức quy củ như vậy, mà tháng chạp năm Giáp Thân
(I248), Thượng hoàng Trần Thánh Tông triệu tập được Hội Nghị Diên
Hồng. Tuy nhiên, Hội nghị nầy chỉ có tính cách tác động tâm lý quần chúng
chớ không phải là một cuộc trưng cầu dân ý thực sự, nhưng trên thực tế, hội
nghị cũng đại diện được cho toàn quốc.

Từ Trần Thủ Độ đến các ông vua đầu triều, nhứt là Thái Tông và Nhân
Tông, nhà Trần đã thực thi một chính sách nhân dân, gần với chế độ dân chủ
ngày nay.

Do đó, khi đức Hưng đạo Vương lâm trọng bệnh, vua Trần Anh Tông
đến hỏi thăm mưu chước giữ nước một khi quân tàu sang xâm lấn. Trong
những lời đáp của ngài, có câu đáng cho hậu thế chú ý : « …nới rộng sức
dân để làm cái chước sâu gốc, vững nền : đó là phương sách cốt nhất để giữ
nước. » 27

Tuy nhiên, từ đời Dụ Tông, cả nước bị bại hoại từ thượng tầng cơ sở là
triều đình trở xuống, nên xã thôn cũng chịu ảnh hưởng sanh ra nhiều điều tồi
tệ.

Sau khi đi kinh lý Nghệ An năm I374, Quí Ly nhận thấy việc xã thôn,
tự trị với nhiều uy quyền mà lại lâm vào cảnh tồi tệ là một nguy hại cho
quốc gia, nên ông cải cách bộ máy chánh quyền ở hạ tầng cơ sở bằng cách
bỏ các ty xã, đặt chức quản giáp cũ để thay thế, cho việc cai trị bớt bị tản
quyền và tránh cho nhân dân những phiền phức vì phải chịu quá nhiều luật



https://thuviensach.vn

lệ. Tháng 8 năm sau, ông dâng sớ xin nhà vua ra chiếu bắt các lộ làm sổ
trướng tịch.

Nguyên trong triều Trần, các quan trong triều gồm có Tam thái (thái sư,
thái úy, thái bảo), Tam thiếu, lại thêm Tam tư (tư mã, tư đồ, tư không) làm
văn võ đại thần, chức Tể tướng giữ việc bảo cử các quan thì thêm Tả hữu
tướng quốc để phụ tá. Dưới văn ban thì có lục bộ Thượng thư đứng đầu 6
bộ, Tả hữu bộc xạ là chức Á tướng, Gián nghị đại phu, lục bộ lang trung,
trung thứ lang trung là hàng quan cao cấp. Về Ngự sử đài để kiểm soát và
đàn hạch bá quan thì có các chức Thị ngự sử, Giám sát ngự sử, Chú thư thị
ngự sử, Ngự sử trung tán, Ngự sử đại phu. Lại các viện như Khu mật viện để
tham nghị triều chánh, Hàn lâm viện để soạn thảo các chiếu thư, Quốc sử
viện để soạn sử ký, Quốc tử giám viện để xem xét việc giáo dục. Thái y viện
để trông nom việc thuốc thang trong cung.

Các hàng quan ngoại chức thì có An phủ, Tri phủ, Thông phán, Kiểm
phán, Tào vân lệnh cùng Chánh, phó sứ hộ đê và đồn điền tại các bộ.

Tháng tư năm Đinh sửu (Quang Thái thứ mười, I379) triều Thuận
Tông, Quí Ly đổi các bộ ra trấn :

- Thanh Hóa đổi ra Thanh đô trấn.
- Quốc Oai đổi ra Quang oai trấn.
- Đà Giang lộ đổi ra Thiên Quan trấn.
- Diễn châu lộ đổi ra Vọng giang trấn.
- Lạng sơn phủ đổi ra Lạng sơn trấn.
- Tân bình phủ đổi ra Tân bình trấn.

Cai trị các trấn vẫn là các An phủ chánh phó sứ. Phủ đặt chánh phó trấn
phủ sứ. Châu đặt Thông phán, Thiên phán ; huyện đặt Lệnh úy, Chủ bạ. Trấn
coi phủ, phủ coi châu, châu coi huyện. Trấn nào cũng phải đặt sổ sách về
việc đinh, điền, tiền, thóc, kiện tụng.

Cuối năm phải đệ trình về kinh xét lại.

Tháng ba năm Canh thìn (Kiến Tân thứ ba, I400), đời Thiếu Đế (lúc
này họ Hồ đã lên ngôi), Quí Ly đặt chức Liêm phòng sứ ở mỗi trấn để bí mật
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kiểm soát hành vi của các quan lại và quan sát dân tình.

Vì cần phải dẹp đám quí tộc là một lực lượng có thế lực nhứt nước mà
lại phản động đối với chánh sách mới của mình, gây quá nhiều bất công bất
bình trong nhân dân, và đám quan lại cũng cùng một bản chất, Quí Ly phải
soán ngôi để thống nhất quyền hành hầu thực hiện hoài bão lớn lao của
mình. Ông cũng biết rằng lật đổ nhà Trần, loại bỏ con cháu của những vị đại
anh hùng cứu quốc đã từng có công trạng hiển hách đối với dân tộc, ông đã
gieo sư công phẫn trong lòng nhân dân, vì nhân dân chịu ảnh hưởng quá
nặng nề của đẳng cấp nho sĩ, một đẳng cấp có nhiều quyền lợi dưới một
triều đại kéo dài quá lâu. Hiểu như vậy, ông phải đưa ra một tổ chức mới để
vua kiểm soát quan lại, như thanh tra hành chánh và chánh trị, vừa làm tai
mắt cho mình hầu đối phó với những phản ứng bất lợi cho địa vị lẫn chương
trình cải cách quốc gia. Như vậy, tổ chức ấy còn có tính cách của một sở mật
vụ, một chương trình tình báo chánh trị, quân sự cần thiết cho bất cứ quốc
gia nào, độc tài hay dân chủ, để bảo vệ chế độ và cả đất nước.

Sử không ghi lại một chi tiết nào về cơ quan « Liêm phòng » của triều
Hồ, chỉ nói sơ lược về mục đích của tổ chức ấy là : « bí mật kiểm soát hành
vi của các quan lại và quan sát dân tình thôi ».

Tuy nhiên, dầu có ác cảm với họ Hồ, các sử thần và sử gia trước kia
cũng chẳng hề chép rằng dưới triều Hồ tham nhũng đã lộng hành, hoặc quan
lại và cường hào ác bá đã hiếp đáp, xem nhân dân như cỏ rác như trong đời
các ông vua cuối triều Trần. Điều đó chứng tỏ phần nào sự hiệu quả của tổ
chức « mật vụ » mới mẻ của nhà Hồ.

Hơn nữa, suốt 8 năm ngồi ở ngôi vua và Thái Thượng Hoàng của Quí
Ly, đối lập chỉ phản tuyên truyền trong vòng bí mật chớ không tạo nổi một
cuộc chống báng công khai bằng võ lực hay dưới một hình thức nào khác.

Trước năm Bính Tí (I369), do đề nghị của Vương Như Chu ; Quí Ly
cho chỉnh đốn lại phẩm phục của các quan :

Về áo :
Nhất phẩm mặc áo tím.
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Nhị phẩm mặc áo đỏ tươi.
Tam phẩm mặc áo hồng.
Tứ phẩm mặc áo lục.
Ngũ, Lục, Thất phẩm mặc áo sắc biếc.
Bát, Cửu phẩm mặc áo sắc xanh.

Về mũ :
Các quan văn từ lục phẩm trở lên đội mũ Cao Sơn.
Võ từ lục phẩm trở lên đội mũ Triết sung.
Tôn thất đội mũ Phương trang đen.
Chức cao mà không tước phong đội mũ Giốc đĩnh.
Thất phẩm đội mũ Thái cổ.
Tòng thất phẩm đội mũ Tân hoa.
Vương hầu đội mũ Viên du.
Ngự sử đài đội mũ Khước phi.

Trước đời Tiền Lê ; nghĩa là từ nhà Đinh trở đi ; sử không chép rõ việc
định áo mũ các quan văn võ triều đình.

Đến đời Lê Hoàn (980-I005) là ông vua có qui mô lập quốc đầu tiên
của nước ta, thì ông Nguyễn đình Tuân, người làm bộ ĐẠI VIỆT SỬ KÝ
CẢI LƯƠNG viết : « Sau khi đã lên ngôi : (Lê Hoàn) định ra luật lệnh ; kén
chọn thần quân ; đúc tiền thiên phúc (vào tháng 2 năm Giáp thân tức 984)
mà lợi quyền tài hóa được lưu thông ; minh cày tịch điền, mà phép tắc
khuyến nông được đầy đủ ; đặt chức tổng quản coi việc quân dân, là trị đạo
rõ ràng, sai tướng súy đi tuần chốn biên thùy, là phòng biên được cẩn thận ;
đào tân cảng mà đường thủy được thuận tiện ; mở châu Địa lý (Quảng Bình)
mà đường bộ được thong dong ; kén người khỏe mạnh để bổ sung vào đội
ngũ, chế MŨ ĐÂU MÂU để cho sáu quan thế là việc binh có pháp ; biếu
phương vật mà Nhược Tuyết sang phong ; cự trái lễ mà Chế Cai sang chầu ;
thế là giỏi việc giao lân ; qui mô lập quốc, có thể gọi là hoàn bị ». 28

Sử cũng không nói rõ việc định áo mão.
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Đến đời Long Đỉnh (lên ngội năm Ất tỵ – I005) ; mới thấy sử chép : Lê
Long Đỉnh sửa đổi quan chế văn võ ; tăng đạo ; và triều phục ; hết thảy theo
của nhà Tống, thì mũ có 3 hạng : Một là mũ tiên hiền ; là phẩm phục của
nhất nhị phẩm ; – Hai là mũ điêu thuyền, là phẩm phục của chức quan tam
phẩm ở các ty, tam phẩm ở ngự sử đài và chức ngũ phẩm ở hai sảnh ; – Ba là
mũ giãi sại là phẩm phục từ tứ phẩm đến lục phẩm. Còn phục sắc thì từ công
khanh trở lên mặc màu tía, ngũ phẩm trở lên mặc màu lục, cửu phẩm trở lên
mặc áo màu xanh ». 29

Trước Quý Ly, phẩm phục không có thứ tự lắm ; việc cải cách nầy đối
với Quí Ly chỉ là chuyện nhỏ ; nhưng nó làm cho triều đình trang nghiêm
hơn, rực rỡ hơn, có uy tín hơn. Điều đó còn chứng tỏ Quí Ly không phải chỉ
lưu tâm đến việc lớn mà không để ý đến các chi tiết nhỏ nhặt.
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3. CẢI CÁCH QUÂN SỰ

Về địa thế, Việt Nam đứng sát một cường quốc khổng lồ có nền văn
minh cao tột lúc bấy giờ, lại không có thế lực quốc tế nào khác chi phối, với
kiến thức của Quí Ly, ông biết rằng chẳng sớm thì muộn, Việt Nam cũng sẽ
bị Trung Hoa xâm lược.

Sở dĩ họ chưa gây hấn là vì Chu Nguyên Chương, tức Minh Thái tổ vừa
dẹp xong nhà Nguyên, thống nhất Trung Quốc vào năm Mậu Thân (I368).
Về phía Nam ; nước Chiêm Thành đang ở vào thời kỳ hùng mạnh hơn bao
giờ hết, thường đem quân sang quấy phá bờ cõi.

Triều đình lại hèn yếu, từng lớp lãnh đạo từ vua, hoàng thân quốc thích
và trăm quan, gần hết chỉ lo quyền lợi riêng tư, không ai lo nghĩ đến tiền đồ
dân tộc.

Trong tình trạng ấy chống đỡ với Chiêm Thành đã vất vả lắm rồi ; nếu
nhà Minh rảnh tay mang quân sang, thì mất nước là chuyện không còn ngờ
vực gì được nữa.

Vì vậy, bước vào quan trường được 2 năm, đến tháng 8 năm Quí Sửu
(Long Khánh nguyên niên – I374), Quí Ly đã lo cải cách quân sự, đóng
chiến thuyền và tuyển mộ trai tráng chia làm 3 hạng sung quân. Để tránh ẩn
lậu, tức là tránh bất công trong vấn đề quân dịch, Quí Ly cho làm sổ hộ tịch
ghi tên dân chúng từ 2 tuổi trở lên. Số người có thể động viên (từ I5 đến 60
tuổi) tăng lên gấp mấy lần hơn lúc trước.

Đây là một dịch vụ vừa kiểm tra dân số, vừa để kiểm điểm tráng đinh
có thể nhập ngũ khi cần.

Một dịch vụ mới mẻ như vậy chắc chắn không được dân chúng hoan
nghinh, cho rằng mình bị phiền nhiễu vì phải khai báo lôi thôi. Ngoài ra,
tráng đinh và gia đình họ cũng lo ngại vì viễn ảnh phải tòng quân đánh giặc
gian lao nguy hiểm. Tuy nhiên, đó là việc cần thiết cho bất cứ một quốc gia
nào về mặt hành chánh và quân sự. Suy như vậy, ta đủ thấy rằng những biện
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pháp tân tiến vượt thời gian của Hồ Quí Ly chẳng những không được nhân
dân tán thành mà còn làm cho họ thêm mất cảm tình với ông nữa.

Tháng 8 năm sau (I375) đặt thêm quân hiệu. Trước kia quân túc vệ chia
ra làm 4 Thiên, 4 Thánh, 4 Thần ; nay đặt thêm các quân Uy Tiện, Bảo Tiệp
; Long Dực, Thần Dực, Điện Hậu, phân biệt bằng các màu sắc trên trán như
sau :

Quân Túc vệ trán vẽ đen, quân mới tuyển trán nhuộm tím. Thanh hoá,
Nghệ An, Tân Bình, Thuận Hoá đặt quân hiệu riêng.

Tháng giêng năm Mậu Ngọ (Xương phù thứ hai – I378), những người
khoẻ mạnh, am hiểu võ nghệ được lựa làm Vệ sĩ giám đốc việc quân. Trần
Ngoạn được cử làm quản quân Thiên đình ? Bùi Hấp quản quân Thần dực,
Bùi Bá Ngang quản quân Thần sách, Nguyễn Kim Ngao quản quân Thần vũ,
Trần Trung Hiếu quản quân Bảo tiệp, Trần Bang quản quân Long tiệp, Lê
Mật Ôn quản quân Hoa ngạch, Đỗ Khả Gia quản quân Thị vệ, Nguyễn Tiểu
Luật quản quân Thiên trường, Nguyễn Bát Sách quản quân Thiết sang,
Nguyễn Văn Nghi quản quân Thiết giáp, Nguyễn Hộ Lễ quản quân Thiết
liêm, Nguyễn Khánh Dư quản quân Thiết hộ, Trần Quốc Hưng quản quân Ô
đồ.

Quí Ly lại đặt thêm chức Đô đốc, Đô hộ, Đô thông, Tổng quản, Thái
thú bên cạnh các An phủ chánh phó sứ các lộ, các phủ. Lúc ấy, con trai Hồ
Quí Ly là phó tướng Hồ Hán Thương lãnh chức Đông đô Đô hộ phủ, Thái
bảo Trần Nguyên Hãng lãnh Bắc giang Đô thống phủ, Hành khiển Hà dực
Lân kiêm thái thú Tân an phủ.

Dưới đời Hồ Hán Thương, Nam Bắc phân làm I2 vệ. Đông Tây phân
làm 8 vệ. Mỗi đội có I8 người. Đại quân có 30 đội. Trung quân có 20 đội.
Mỗi doanh có I5 đội. Mỗi đoàn có I0 đội. Còn những cấm vệ thì chỉ có 5 đội
do một đại tướng thống lãnh. Tổng số quân thời ấy có chừng I0 vạn.

Về thuỷ quân, để đề phòng các ngả sông và các cửa biển, Quí Ly hạ
lịnh cho các địa phương đóng cọc gỗ để chận đường tiến của giặc và thi
hành một cải cách mới mẻ và quan trọng là CHO SỬA LẠI CÁC CHIẾN
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THUYỀN THEO LỐI MỚI, GỌI LÀ THUYỀN CỔ LÂU, thứ thuyền lớn
đóng bằng sắt, ở trên có sàn đi, ở dưới cứ hai người chèo cho chống một
dầm, rất tiện việc chiến đấu (I405-I406).

Quí Ly đặt bốn kho quân khí tức là xưởng công binh, tuyển thợ để chế
tạo khí giới.

Một trong những thứ khí giới thuộc chương trình cải cách quân sự của
Hồ Quí Ly là THẦN CƠ HOẢ SANG 30 mà ông Hoa Bằng Hoàng Thúc
Trâm nghĩ rằng đó là loại súng HỎA MAI, do chính con cả của Hồ Quí Ly
là Hồ Nguyên Trừng chế tạo dưới triều Hồ (I400-I407).

Đây là một phát kiến mới mẻ nhất thời bấy giờ.

Cuối thế kỷ I4 đầu thế kỷ I5, trong các cuộc chiến tranh trên thế giới,
khí giới cá nhân của quân sĩ là gươm giáo. Nếu họ Hồ giữ ngôi được vài ba
mươi năm nữa thôi để có thì giờ chỉnh đốn mọi việc trong nước, hoàn thiện
và chế tạo được thật nhiều súng THẦN CƠ HOẢ SANG với đạn dược đầy
đủ, thì quân đội Việt Nam đã hùng mạnh nhất Á đông. Ngoài ra, với tư
tưởng và chánh sách tiến bộ của Hồ Quí Ly, khi triều đại đã vững vàng, sẽ
nảy sanh những thế hệ mới đầy dẫy nhân tài.

Một thí dụ điển hình là nếu Trần Thủ Độ không cướp ngôi nhà Lý cho
họ Trần, thì chưa chắc Việt Nam đã có những chiến lược gia thượng thặng,
những đại tướng sáng chói như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Trần
Quốc Toản, Trần Quang Khải, Phạm Ngũ Lão, Trần Khánh Dư v.v… Huống
chi các con của Quí Ly như Hồ Nguyên Trừng, Hồ Hán Thương đều là
những bực nhân tài xuất chúng, có thể cùng cha xây dựng một nước Việt
hùng cường nếu trình độ giác ngộ chính trị của các từng lớp nhân dân không
quá thấp kém.

Hồ Quí Ly là người thấy xa, hiểu rộng, biết rằng không sớm thì muộn
nhà Minh cũng mang quân xâm lược nên nỗ lực về quân sự để đương đầu
với một cuộc chiến tranh không thể tránh. Khi được toàn quyền hành động
(I400) Quí Ly càng ráo riết cải tổ quân đội để kịp chống ngoại xâm. Ông
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thường than với quần thần : « Làm thế nào có nổi trăm vạn quân để chống
với giặc Bắc ? », chứng tỏ ông nhận định thời cuộc rất đúng.

Cuộc cải cách quân sự của Quí Ly cũng đã mang lại những kết quả
trông thấy qua các cuộc đụng độ với quân Chàm do ông vua anh hùng Chế
Bồng Nga chỉ huy.

Quân Chiêm đã bao lần vào tận Thăng Long như chỗ không người, tha
hồ cướp phá, đốt sạch cung điện, thế mà năm Canh Thân, khi họ kéo quân
khuấy rối mấy tỉnh đàng trong, Quí Ly thống lãnh thuỷ quân đã đại thắng
được họ ở Ngu Giang, Chế Bồng Nga phải bỏ chạy. Năm Canh Ngọ (I390),
Chế Bồng Nga rầm rộ đưa hàng trăm chiến thuyền sang xâm phạm lãnh thổ
Việt Nam, đã bị Trần Khát Chân dùng súng cộng đồng, tập trung hoả lực bắn
xả vào soái thuyền, làm Chế Bồng Nga trúng đạn bỏ mạng, trên giòng
Hoàng giang. Quân Chiêm từ đó mất hết nhuệ khí, không còn dám khinh
thường dân quân Việt như trước nữa.

Người xưa thường nói : « Chớ nên đem thành bại mà luận anh hùng »,
rất đúng với trường hợp Hồ Quí Ly.

Ngô Quyền thắng quân Nam Hán, Lê Hoàn, Lý Thường Kiệt phạt
Tống, Hưng đạo Vương bình Nguyên, đó là những bậc đại anh hùng, những
cá nhân xuất sắc, dụng binh như thần. Nhưng tướng giỏi mà không binh
hùng thì tướng cũng vô dụng. Tướng giỏi, binh hùng mà nhân dân không
ủng hộ hết lòng cũng khó mà lập nên công trận.

Sau Hai Bà Trưng dựng cờ độc lập, Ngô Quyền mới thực sự là người
dựng nước. Vốn là bậc anh hùng, « mặt mũi khôi ngô, mắt như điện (chớp),
dáng đi khoan thai như hổ ; có trí dũng, sức có thể nhắc vạc tay không » 31,
Ngô Quyền khởi binh vào tháng I2 năm Mậu tuất (938), có đầy đủ chánh
nghĩa, cho nên khi Kiều Công Tiễn cầu cứu với quân Nam Hán cõng rắn cắn
gà nhà, ông giết được Công Tiễn làm nhân dân đều hài lòng.

Công Tiễn chết, Hoằng Tháo không Việt gian làm nội ứng, lại đụng
phải tay kiệt hiệt nên chỉ một trận Bạch đằng bị bắt rồi bị giết chết. Nhờ dân
quân một lòng mà Ngô Quyền làm nên đế nghiệp.
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Lê Hoàn là Thập đạo tướng quân Điện tiền chỉ huy sứ của Đinh Tiên
Hoàng, một tướng lãnh hiên ngang được triều thần khâm phục. Năm Canh
thìn (980) quân Tống sang xâm lấn, Lê Hoàn được các quan ủng hộ lên
ngôi, vì vua là Đinh Toàn còn quá nhỏ không đủ sức đứng ra chủ trương
kháng địch.

Lúc bấy giờ, Đinh Tiên Hoàng vừa bị hành thích (979) sau I2 năm ở
ngôi, quân đội đã được tập luyện kỹ càng, lại gồm toàn quân sĩ thiện chiến
sau những cuộc đánh dẹp các sứ quân.

Giặc đã ở trước mặt, trong nước lại không có những lực lượng phản
động, nên nhân dân chỉ sợ giặc, đồng lòng giúp Lê Hoàn đánh Tống. Một
điều đáng chú ý là thời ấy, giới nho sĩ chưa có, vì mãi đến năm Đinh vị
(I007) Lê Long Đĩnh con Lê Hoàn, mới sai em là Minh Xương cùng với
Chưởng thư ký là Hoàng Thành Nhã đem bạch tê biếu nhà Tống, rồi xin 9
kinh : Kinh Dịch, Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Xuân thu, Hiếu Kinh,
Luận ngữ, Mạnh tử và Chu lễ, thêm kinh Đại tạng của nhà Phật (chữ Phạn là
Tripitaka) 32. Từ đó mới tổ chức việc học. Vì vậy mà nhân dân chưa có thành
kiến quá gắt gao với việc Lê Hoàn soán ngôi nhà Đinh.

Đánh luôn mấy trận, Lê Hoàn thắng lớn, bắt được cả tướng giặc. Thế là
ông được nhân dân nhiệt liệt hoan nghinh. Dẹp xong quân Tống ông đánh
luôn Chiêm Thành (982), bắt hàng trăm cung nữ thu nhặt vàng bạc châu
ngọc, san phẳng thành trì rồi trở về kinh đô tức Hoa Lư. 33

Khi làm vua, Lê Hoàn tỏ ra là một đấng minh quân, một nhà cai trị giỏi,
một nhà ngoại giao cương nhu đầy đủ, tánh khí lại cang cường, đánh cả sứ
Tàu 34, nên cả triều Tống đều phải kiêng nể. Được một ông vua như vậy, tất
nhiên dân ta phải hãnh diện.

Nhờ những kinh nghiệm chánh trị, kinh tế, ngoại giao của các triều
Ngô, Đinh, Tiền Lê, nhà Lý đã tổ chức quốc gia thật qui củ, bành trướng
Phật giáo và Khổng học, làm cho quốc gia thật hùng cường. Các vua Lý
Thái Tổ (I0I0-I028), Lý Thái Tông (I028-I054), Lý Thánh Tông (I054-I072)
đều là những bậc anh quân, mở mang bờ cõi về phương nam, nước nhà rất
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thịnh đạt. Lý Nhân Tông (I072-II27) lên ngôi lại là một ông vua rất hoạt
động, văn trị, võ công đều hiển hách.

Nhận thấy Tống triều với đại chánh trị gia Vương An Thạch đang lo
tiến quân sang đánh Việt Nam, Lý Nhân Tông ra tay trước sai Lý Thường
Kiệt đem quân Bắc phạt.

Lý Thường Kiệt và Tôn Đản đem binh hơn I0 vạn tiến theo 3 đường
sang đánh Trung Quốc. Ngày I0 tháng chạp (I8-I-I076) đại quân Việt Nam
bao vây thành Ung châu, giết Tống quân khoảng 8000 35, chém đầu Đô giám
Trương Thủ Tiết, vào thành giết khoảng 58000 người. 36

Bình luận việc này, sử thần Ngô thì Sỉ viết : « Ôi ! Ra trận đường
hoàng, ngọn cờ chính đáng, I0 vạn quân hoành hành đi sâu vào nơi đất
khách, phá dân chúng 3 châu như bẻ củi khô, ở trong cõi thì không ai dám
đấu mũi nhọn, đem quân về cũng chẳng có bọn nào theo sau : dụng binh như
thế, chẳng phải là việc ít có của nước ta ư ? Cho nên tôi bảo trận đánh Ung
Liêm nầy là vụ công thứ nhứt từ xưa đến nay (ĐẠI VIỆT SỬ KÝ BẢN KỶ,
quyển 3, tờ a-b) ».

Một vị Đại tướng oanh liệt như vậy, mà khi Quách Quỳ kéo quân sang
(Tống quân khởi hành từ tháng 2 năm Bính Thìn-I076), họp với quân Chiêm
Thành và Chân Lạp chia đường đánh vào nước ta, Lý Thường Kiệt phải
dùng tâm lý chiến khích lệ tinh thần dân quân, cho người lén vào đền
Trường-hát bên sông thét ra 4 câu thơ danh tiếng mà mọi người chúng ta đều
biết, khởi đầu bằng « Nam quốc sơn hà Nam đế cư… ». Như vậy, danh
tướng Lý Thường Kiệt vẫn phải chú trọng đến lòng dân, lòng quân, nhờ vậy
mà chận được quân ba nước, giữ vững nền độc lập.

Đến đời Trần, ngay từ lúc mở triều, Trần-Thủ-Độ dầu tàn ác đối với họ
Lý, lại tỏ ra trọng dân, thực thi những biện pháp có tính cách dân chủ từ hạ
tầng đến thượng tầng cơ sở. Các ông vua đầu triều cũng là những đấng minh
quân, anh hùng xuất chúng, chịu ảnh hưởng nhiều của Phật giáo nên luôn
luôn tỏ ra tôn trọng ý dân.
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Những cải cách của Trần Thủ Độ và của các ông vua đầu triều đã nâng
cao mức sống của nhân dân, nâng cao dân trí, giúp họ có một trình độ giác
ngộ quyền lợi quốc gia cao độ, sẵn sàng và hăng hái cộng tác với chánh
quyền và quân đội trong việc chống xâm lăng. Nhờ đó mà các chiến lược
gia, các tướng lãnh thượng thặng mới chiến thắng được đoàn quân tàn bạo,
vô địch thế giới lúc bấy giờ.

Ta thử đọc đoạn này trong quyển « L’Empire Mongol et Tamerlan »
(Đế quốc Mông cổ và Tamerlan) của Michalt Prawdin mới biết rằng chánh
sách thân dân của Trần Thủ Độ rất cần thiết cho sự thành công của các nhà
lãnh đạo quân sự thời ấy :

« Thế kỷ XIII, Thiết Mộc Chân (Témudjin) đã áp dụng trong nước chế
độ cưỡng bách tòng quân. Đàn ông từ I5 đến 70 tuổi đều chỉ học có nghề
chiến tranh. Việc gia đình nội trợ được giao toàn quyền cho phụ nữ.

« Mộc Chân thiết lập bộ tham mưu, dựng trường quân sự, tổ chức các
hệ thống thông tin để cho các đạo quân dù ở cách xa mấy ngàn cây số cũng
liên lạc với nhau một cách mật thiết và nhanh chóng.

« Không ai ngờ với đạo quân kỵ 200.000 người, Mộc Chân đã vượt
Vạn Lý Trường Thành. Mộc Chân đã huấn luyện bộ đội, cách hãm và phá
thành… Bộ đội ấy đã luyện tập và trang bị đầy đủ để qua những sa mạc
mênh mông, vượt qua những núi cao có đến 7.000 thước. Thời bấy giờ
không có một đoàn quân nào có thể đương đầu với quân Mông Cổ. Với
chiến thuật cao siêu, mưu lược bao vây và đánh quân địch nhanh chóng,
quân Mông Cổ, dưới quyền chỉ huy của Đại tướng Tốc-Bất-Thái (Soubotai)
đã đánh tan đạo quân Hồi giáo mạnh mẽ và cứ thế mà tràn sang tận Nga-La-
Tư (Russie). Lá quốc kỳ của họ (màu trắng có hình chim ưng và bên cạnh có
đính chín cái đuôi trâu) đã bay từ Á sang Âu, tàn sát sinh mạng và phá hủy
thành trì không biết bao nhiêu mà kể. Quân Mông Cổ đi đến đâu là gieo
khủng khiếp đến đấy. »

Vào thế kỷ I3, đế quốc Mông Cổ chiếm một diện tích từ Á sang Âu
bằng phân nửa thế giới !
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Thế mà đoàn quân rùng rợn, dã man, mạnh như vũ bão ấy phải chạy
dài, trước sức đoàn kết dân quân của nước Việt Nam nhỏ bé, đến nỗi tướng
Toa Đô bị vua Nhân Tông bêu đầu răn chúng, Ô mã Nhi bị bắt rồi bị dìm
xuống biển, Thái tử Thoát Hoan phải chun vào ống đồng chạy bán sống, bán
chết, để lại 50 vạn quân Thanh cho quân Nam làm cỏ.

Trong LỊCH SỬ TIÊU ÁN, sử thần Ngô Thời Sĩ bàn rằng : « Mỗi lần
có tin báo quân Nguyên sang cướp thì tất là vua thân hành ra ngoài trông coi
quân, khi ở trên bộ, khi ở thủy, không đóng nhất định ở đâu, đó không phải
là nhát, là vì vua ở bên ngoài thì dễ hiệu triệu, cổ lệ lòng hăng hái của chư
tướng, thì tiện việc xin mệnh lệnh, tam quân thì vui lòng xông pha. Đinh
tráng đều là binh của nước. Của nhà giàu là của nước. Có cơ hội nào thì cổ
động xông vào trước, gặp tình thế không may thì tùy tiện mà chống giữ. Khi
tiến quân thì nhanh như chớp nhoáng, khi lui thì như rồng rắn ẩn thân ; giặc
không biết đâu mà lường được. Nếu chỉ nấp giữ ở trong thành, thì địch coi
đó là sào huyệt, chúng sẽ chận đường không cho vận lương đến và giữ viện
binh không vào được, đến nỗi lương hết, lực cùng, chả nguy lắm sao ! Có tin
giặc đến là vua lập tức đi ra ngoài, đó là kỳ kế… »

Vua, tướng nhà Trần triệt để tin tưởng ở nhân dân, và nhân dân cũng
hết sức ủng hộ chánh quyền và quân đội. Cả nước đồng tâm nhứt trí như vậy
cho nên Hưng Đạo Vương mới lập được kỳ công, chiến thắng vẻ vang đoàn
quân hùng mạnh nhứt hoàn cầu thuở ấy !

Chính Hưng Đạo Vương cũng nhìn nhận như vậy, nên khi già nua bịnh
hoạn, Nhân Tông đến thăm và hỏi đại kế của quốc gia, vương tâu rằng :

« Ngày trước Vũ Vương nước Việt xây dựng cơ đồ, bị Vũ Đế nhà Hán
kéo sang xâm lấn, Vũ Vương phải hạ lệnh cho dân đốt bỏ hết ruộng vườn,
không để chút gì làm lương thực cho quân địch, đoạn liền kéo quân thẳng
đến Trường Sa, để chận phía sau quân địch ; kế sách đó có thể dùng trong
khoảng nhất thời.

« Đến đời Đinh, Lê, nhân tài nước ta đã nhiều, trên dưới đồng tâm,
trăm họ phấn khởi, mà thế lực Trung Hoa suy yếu, nên mới đắp nên bình lỗ
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ở đất Thái Nguyên để phá quân Tống ; đó lại là một thời khác hẳn. Sang tới
triều Lý, quân Tống sang phạm nước ta, vua sai ông Lý Thường Kiệt đồn
quân ở Mã Lĩnh, đánh giữ châu Khâm, châu Liêm, quân hùng tướng mạnh ;
đó là một thế có thể tấn công.

« Dần dà đến triều nhà Trần ta đây, quân Nguyên rầm rộ, 4 mặt bao
vây, may mà vua tôi cùng lòng cùng dạ, anh em trên thuận dưới hòa, ai nấy
đều hết sức chống quân thù, vì thế cho nên mới thu được thành công rực rỡ.
Đại để, quân giặc sở thị ở trận dài, ta đây lại dùng trận ngắn, đem ngắn
chống dài, cái phép dùng binh vẫn thường như thế.

« Thảng hoặc đại quân của giặc tới nơi, như vũ như bão, dường ấy ta
càng dễ xoay. Nhưng nếu chúng lại giữ mức tầm ăn rỗi, cứ tiến dần dần,
không tham lam cũng không cướp bóc, như thế mới khó cho ta. Vậy ta chỉ
nên kén chọn lấy tay lương tướng, dò xem tình thế mà liệu bề quyền biến,
khác nào như thuật đánh cờ, phải tùy cơ ứng biến. Dùng binh cần phải dụng
tâm, sao cho như thể cha con trong một nhà, như thế mới có thể đứng ra
chiến đấu với người. Tóm lại, trong lúc bình thời ta phải khoan hồng, DÈ
DẶT SỨC DÂN, đặt vững cái nền tảng sâu chặt của ta, như thế mới là
thượng sách phòng giữ nước nhà… »

Nhờ quan niệm về dân, quân như vậy mà Hưng Đạo Vương làm nên sự
nghiệp vĩ đại, để danh lại ngàn sau. Tên tuổi vương vang lừng các lân bang,
cả Nguyên sử cũng chép : « dù mang hận chiến bại, nhưng người Nguyên
cũng kiêng tên húy của ngài, chỉ gọi ngài là Hưng Đạo Vương. »

Theo báo KIẾN QUỐC số I, ngày II tháng I0 năm I949, thì dân Trung
Hoa ở Quảng tây từ trước tới giờ thường hay dọa trẻ quấy khóc bằng bốn
tiếng « Hính-tàu-Tài-wòng », tức Hưng Đạo Đại vương 37. Nhiều khi họ còn
viết bốn chữ ấy vào giấy đỏ dán ở đầu giường trẻ em nằm để trấn át cho trẻ
khỏi khóc đêm nữa.

Hồ Quí Ly không là một Đại tướng kỳ tài như Ngô Quyền, Lý Thường
Kiệt, Trần Quốc Tuấn, mà là một chánh trị gia thật tiến bộ, cực thông minh,
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hiểu biết rộng rãi mênh mông, tổ chức mọi việc với những phương pháp mới
mẻ, có thể áp dụng hiệu quả bất cứ ở địa hạt nào.

Nhờ những cải tổ quân sự mà Hồ Quí Ly đã áp đảo được Chiêm Thành
đang hồi cực thịnh, và năm I402, dưới triều Hồ Hán Thương, đã chiếm châu
Amaravati (tỉnh Quảng Nam và Quảng Ngãi ngày nay) của Chàm, tiếp tục
cuộc Nam tiến của dân tộc.

Nếu ông được nhân dân ủng hộ như các vị anh hùng nêu trên để vượt
qua cuộc thử thách do quân Minh đưa đến, thì sự nghiệp của ông nhứt định
còn vững vàng hơn các triều trước nhiều.
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4. CẢI CÁCH KINH TẾ TÀI CHÁNH ĐIỀN ĐỊA

KINH TẾ TÀI CHÁNH

Hồ Quý Ly xuất chính vào thời vua thì hèn yếu, đẳng cấp quí tộc quá
đông đảo, ăn không ngồi rồi bắt đầu suy sụp, tranh giành quyền lợi kinh tế
với dân, quan lại tham nhũng, giặc cướp khắp nơi. Chánh quyền không đủ
sức bảo vệ an ninh và tài sản nhân dân. Loạn ly, hạn hán gây nên nạn đói ;
chánh quyền cũng không cứu trợ được dân.

Để có lúa giúp dân, chánh quyền phải mở cuộc quyên thóc dưới hình
thức phong tước cho những ai dâng thóc cho nhà nước. Năm Kỷ mão (Long
Khánh thứ ba – I370), vua ra chiếu buộc nhà giàu các lộ phải nộp lúa đổi
tước phẩm.

Năm Đinh Sửu (I397), thương mãi bắt đầu bành trướng mặc dầu nông
nghiệp vẫn là căn bản của nền kinh tế quốc gia. Quí Ly ban hành các đồ đo
lường (cân, thước, đấu, thưng) có tiêu chuẩn nhất định để chấn chỉnh việc
mua bán trong nhân dân. Ông đặt ra chức giám thị để kiểm soát sự mua bán
và ban hành các điều luật thương mãi, cấm dân chúng tự ý tăng giá hàng và
đóng cửa hàng không lý do, mục đích bài trừ nạn đầu cơ, tích trữ, gây khó
khăn cho người tiêu thụ.

Quí Ly nhận thấy hình thức tiền tệ từ trước đến bây giờ là một trở ngại
cho việc phát triển kinh tế.

Chẳng những ở Việt Nam, mà khắp thế giới từ xưa đến cuối thế kỷ I4,
việc thương mãi hay các dịch vụ được trao đổi hoặc bằng hiện vật, rồi tiến
hơn nữa, thì người ta dùng những đỉnh vàng, đỉnh bạc, hoặc tiền bằng vàng,
bằng bạc, bằng đồng, bằng kẽm. Nhiều bộ lạc ở Châu Phi dùng vỏ sò, vỏ ốc
làm tiền.

Việt Nam chúng ta cũng đổi chác nhau hoặc bằng sản vật, bằng vàng,
bạc, và thời Bắc thuộc thì dùng tiền đúc của Trung Quốc.
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Khi nước nhà độc lập, thì triều đại nào cũng có đúc tiền.

Đời Đinh Tiên Hoàng đúc tiền đồng hiệu Thái bình thông bảo ; đời Lê
Hoàn đúc tiền đồng hiệu Thiên phúc trân bảo ; đời Lý Thái Tông đúc tiền
đồng hiệu Minh đạo thông bảo ; đời Trần Minh Tông đúc tiền kẽm.

Cả những đời sau : Lê Thái Tổ, Lê Thái Tông, Mạc Đăng Dung, Lê
Hiến Tông, Quang Trung, Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức đều có
đúc tiền. Riêng Tự Đức còn có đúc những đỉnh vàng, đỉnh bạc, một nén và
một lượng.

Ngay ở Âu Châu, ta đọc truyện « Ba người ngự lâm pháo thủ » của
Alexandre Dumas, vào thế kỷ I7, vẫn thấy D’Artagnan buộc kè kè túi tiền
vàng bên hông !

Tiền đúc, vàng, bạc nén nặng nề, cồng kềnh. Khi cần xê dịch, chuyên
chở những số lượng to thật là bất tiện và nguy hiểm, nhứt là vào những thời
đại mà đường giao thông và các phương tiện lưu thông hãy còn thô sơ. Tuy
nhiên, vì thương mãi còn ấu trĩ, tiểu công nghệ không đáng kể, kỹ nghệ chưa
có, nên ngoài chánh quyền, sự chuyên chở tiền bạc với những số lượng
khổng lồ không phải là mối lo nghĩ của quần chúng.

Thời bình thì cũng chẳng có gì đáng nói, nhưng thời loạn thì việc chôn
giấu hay mang theo người một ít đỉnh vàng, nén bạc hoặc một vài chục quan
tiền thôi cũng là cả một vấn đề. Ngoài ra, các tư nhân giàu có thường có thói
quen tích trữ hay chôn giấu tiền bạc, gây trở ngại cho sự lưu hành tiền tệ và
như vậy, rất nguy hại cho nền kinh tế nước nhà.

Với đầu óc đi trước thời đại, Quí Ly nhận thấy cần phải cải cách tiền tệ
và đưa ra một biện pháp tài chánh vô cùng mới mẻ vượt thời gian hằng vài
trăm năm, nhưng lại quá táo bạo. Uy tín của chính quyền lúc ấy và uy tín
của cá nhân ông không đủ để bảo đảm cho biện pháp tân tiến vượt bực ấy.
Đó là việc phát hành giấy bạc.

Tiền giấy của ông đưa ra gồm 7 hạng :
- Giấy vẽ rêu biển ăn I0 đồng tiền.
- Giấy vẽ sóng nước ăn 30 đồng tiền.
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- Giấy vẽ đám mây ăn I tiền.
- Giấy vẽ con rùa ăn 2 tiền.
- Giấy vẽ con lân ăn 3 tiền.
- Giấy vẽ con phượng ăn 5 tiền.
- Giấy vẽ con rồng ăn I quan.

Ai làm giấy bạc giả bị tội tử hình, tịch thu gia sản.

Để khuyến khích nhân dân xài tiền giấy, ai có một quan tiền cũ được
đổi lấy một quan hai tiền giấy. Tiền đồng phải đem nộp kho đổi lấy tiền giấy.
Người nào giấu giếm và xài tiền đồng cũng phải tội như người làm giả tiền
giấy.

Chẳng những thời đại của Quí Ly, mà cả những đời sau, cũng chẳng
hiểu được biện pháp tiền tệ nầy của ông. Bằng chứng là các triều đại sau đó
đều đúc tiền bằng kim khí. Cả sử gia Trần Trọng Kim trong VIỆT NAM SỬ
LƯỢC cũng nhận định : « Quí Ly đặt ra một cách làm tiền giấy để thu tiền
của dân ».

Về THUẾ MÁ, như chúng tôi có nói qua, các triều đại Việt Nam
thường đặt ra hai hạng thuế : trực tiếp và gián tiếp.

Công kỹ nghệ và thương mãi chưa phát triển, nên thuế gián thâu chưa
phải là nguồn lợi tức đáng kể cho quỹ của triều đình, nên các triều đại đều
đặt trọng tâm vào thuế trực thâu, là thuế đinh và thuế điền.

Về triều Trần, mỗi suất đinh đều phải nộp 3 quan, theo đề nghị của Đỗ
Tử Bình được áp dụng từ năm Mậu Ngọ, Xương phù thứ hai (I378). Mỗi
mẫu tư điền phải nộp 3 thang lúa.

Năm Nhâm Ngọ (I402), họ Hồ định lại :

- THUẾ ĐINH : tùy tình trạng gia cảnh mỗi người, nhưng chiếu theo số
ruộng tư hữu mà đánh. Hạng vô sản được đặc miễn. Hạng có 5 sào nộp 5
tiền giấy. Hạng có từ 6 sào đến I mẫu, nộp I quan tiền giấy. Hạng có từ I
mẫu một sào đến I mẫu 5 sào, nộp I quan 5 tiền giấy. Hạng có I mẫu 6 sào
đến 2 mẫu nộp 2 quan tiền giấy. Hạng có 2 mẫu I sào đến 2 mẫu 5 sào nộp 2
quan 6 tiền giấy. Hạng có 2 mẫu 6 sào trở lên nộp 3 quan tiền giấy.
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- THUẾ ĐIỀN : ruộng tư điền mỗi mẫu nộp 5 thùng lúa. Ruộng dâu
chia làm 3 hạng : hạng nhứt đóng 5 quan, hạng nhì đóng 4 quan, hạng ba
đóng 3 quan.

Thuế suất mới này công bình hơn đề nghị của Đỗ Tử Bình trước kia.

Năm Nhâm Thìn (I40I), nhà Hồ lập ra một thứ THUẾ ĐÁNH VÀO
CÁC THUYỀN BUÔN. Thuyền buôn chia làm ba hạng : hạng nhất phải nộp
mỗi chiếc năm quan, hạng nhì nộp 4 quan, hạng ba nộp 3 quan.

ĐIỀN ĐỊA

Việt Nam là một quốc gia nông nghiệp. Ruộng đất là vấn đề sống chết
của dân, cho đến nỗi người ta thường nói : thù oán nhau như giành trâu cướp
ruộng ! Vì vậy mà chế độ điền thổ của tư nhân được quy định chặt chẽ, rành
mạch, từ quyền thừa hưởng di sản của tổ tiên đến việc kế thừa hương hỏa.
Ngay dưới thời Pháp thuộc và mãi đến ngày nay, luật pháp vẫn phải nhìn
nhận sự hương hỏa trong việc thừa kế của mỗi gia đình.

Dưới thời phong kiến, nhà vua thường cấp cho xã thôn hoặc các đoàn
thể khác ruộng đất để hưởng dụng, tức là công điền, công thổ, cấm không
cho bán, cầm thế. Công điền, công thổ, nếu thuộc về hạng khẩu phân điền,
thì cứ ba năm một lần, chiếu theo số nhân đinh của xã thôn mà quân phân
cho mọi người trong làng ; nếu là hạng lương điền thì để riêng, cấp cho binh
lính.

Ngoài hạng công điền công thổ vua cấp, các xã thôn giàu còn có những
công điền công thổ khác như trợ sưu điền để giúp tráng đinh một phần sưu ;
học điền để lấy huê lợi nuôi thầy dạy học, hoặc cấp giấy bút cho học trò
nghèo ; cô nhi điền, lấy huê lợi giúp trẻ mồ côi, quả phụ điền để giúp kẻ góa
bụa. Xã thôn còn có bổn thôn điền do xã thôn xuất công nho ra mua của tư
nhân và nộp thuế. Hạng ruộng nầy có thể cầm bán được. Còn hạng ruộng
của những người tuyệt tự cũng cho xã thôn làm hậu điền thì không cầm bán
được.
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Công điền, công thổ do tư nhân khai thác và nộp thuế lâu ngày thành
hẳn của riêng của tư nhân và trở nên đất ruộng cầm bán được. 38

Do việc qui định chặt chẽ nầy mà điền địa không bị tập trung quá nhiều
vào tay một thiểu số giàu có. Cũng nhờ đó mà nhân dân được dự một phần
vào quyền sở hữu về đất đai ; tại nhiều xã thôn, nông dân nghèo cũng có
được một sào ruộng công điền để cày cấy, nộp thuế hay đóng góp lệ làng.

Đến triều Trần, thì chế độ tư hữu tài sản bành trướng quá mạnh. Các
nhà quí tộc đã dùng nô, tì, hoành là những nông nô để đắp đê, ngăn nước
mặn ngoài biển, lâu ngày thành đất ruộng rồi lập trang trại. Họ dùng những
nông nô đó làm việc trong trang trại để họ ngồi không mà hưởng. Dân nghèo
đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt vào đó để cho các nhà quí tộc
làm giàu.

Ngoài ra, mặc dầu lịch sử không nói rõ, nhưng có lẽ nhiều người giàu
có đã mua gom tư điền của các nông dân suy sụp để trở thành những đại
điền chủ, cho mượn ruộng đất với địa tô nặng nề, bóc lộ nông dân đến tận
xương tủy.

Số nhân khẩu tăng gia mỗi ngày một đông, nhiều nông dân không có
ruộng cày để nuôi gia đình, và đa số phải phục vụ không công cho các nhà
quí tộc, hoặc mướn ruộng với địa tô cao của những điền chủ, làm đầu tắt mặt
tối mà không đủ ăn.

Lúc bấy giờ, Hồ Quí Ly đã có đầy đủ quyền hành và thế lực, đủ sức
đương đầu với đẳng cấp quí tộc.

Ông nhìn thấy tệ trạng ấy của xã hội, và nếu để cho kéo dài, dân chúng
đói khổ nhiều có thể sanh ra loạn lạc.

Là một chánh trị gia cương quyết và sáng suốt, ông can đảm đối phó
với bất công xã hội ấy bằng biện pháp mạnh là TRUẤT HỮU tư điền.

Theo chánh sách điền địa mới của Quí Ly, trừ các bậc đại vương và
trưởng công chúa, KHÔNG AI ĐƯỢC CÀY CẤY QUÁ I0 MẪU RUỘNG.
Số ruộng thừa phải nộp cho nhà nước. Ngoài ra, ai có tội hay bị giáng truất
đều được lấy ruộng để chuộc tội.
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Công cuộc cải cách điền địa còn được thi hành triệt để và một cách
khoa học với sự ĐẠC ĐIỀN đại qui mô trên bình diện toàn quốc. Đây là
công cuộc mà chưa triều đại nào nghĩ tới.

Năm Mậu Dần, Quí Ly hạ lệnh đo lại ruộng đất, hạn cho các quan địa
phương phải hoàn tất công việc vĩ đại này trong 5 năm vì có sự ẩn lậu.

Các quan lộ, phủ, châu, huyện phải cho các điền chủ khai rõ số ruộng
đất mình có rồi biên họ tên vào một cái thẻ cắm trên thửa ruộng hay đất.
Một hội đồng gồm các quan địa phương thân hành đến tận nơi kiểm soát và
đo lại rồi lập thành điền bạ. Thửa ruộng nào không có người khai sẽ bị nhập
vào công điền.

Biện pháp nầy có một tầm quan trọng rộng lớn đối với một quốc gia
nông nghiệp và y như ở các nước tân tiến ngày nay. Nhờ đó chánh quyền
biết rõ diện tích ruộng đất sản xuất được trong nước, lập được danh sách
điền, địa chủ và số ruộng đất họ có, thực hiện công bằng thuế khóa vì không
ai ẩn lậu được nữa. Ngoài ra, ruộng đất đều có sổ bộ đàng hoàng, quyền tư
hữu của nhân dân được bảo đảm, sự cầm, bán, lưu truyền cho con cháu được
minh bạch, và khi có tranh tụng, cũng dễ cho quan lại phân xử. Hơn nữa,
việc đạc điền làm cho lòi ra một số ruộng đất bị chiếm hữu vô quyền hoặc
vô thừa nhận, nhập vào công điền cấp lại cho dân không ruộng đất cày cấy
hoặc trồng trọt.

Ngoài quyền lợi của chánh quyền, người ta thấy rõ Quí Ly muốn cho
nông dân có ruộng cày, không bị những kẻ giàu có và đẳng cấp quí tộc, tức
là những thành phần có nhiều uy thế trong giai cấp thống trị bóc lột sức lao
động.

Muốn hay không, Quí Ly cũng đã thực hiện được công bằng xã hội có
lợi cho đại chúng, vừa củng cố được chính quyền và mang lại cho đất nước
những quy mô của một quốc gia văn minh ở một thế kỷ mà cả thế giới hãy
còn trong tình trạng bán khai.

Tiếc thay, một chánh trị gia sáng chói như vậy lại không được nhân dân
hiểu biết để đến nỗi nước mất nhà tan.
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THÀNH CỔ-LOA
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5. CẢI CÁCH XÃ HỘI

Những công trình cải cách xã hội của Hồ Quí Ly chứng minh rằng,
ngoài việc thực hiện hoài bão, phụng sự lý tưởng của mình, họ Hồ hoạt động
không ngừng cho công bằng xã hội, nâng cao mức sống của quãng đại quần
chúng, hạn chế thế lực của những đẳng cấp không sản xuất, sống bám vào
xã hội lại ăn trên ngồi trước, quyết đưa quốc gia đến chỗ cường thịnh và văn
minh tiến bộ hầu bảo vệ giống nòi và biên cương đất nước.

Ngay dưới triều Trần, ông đã ngang nhiên chĩa mũi dùi vào giai cấp
thống trị đã mọc gốc mọc rễ từ bao nhiêu thế kỷ nay.

Đồng thời với việc cải cách điền địa (I397-I398), ông triệt để bài trừ sự
lạm quyền của giai cấp quí tộc, quan liêu, chia tay nhau tài sản quốc gia, bóc
lột sức lao động của dân nghèo bằng cách hạn chế việc dùng dân nghèo làm
nô lệ.

Dưới triều Trần, chế độ phong kiến lên đến cao độ. Dân nghèo không
được nâng đỡ nên chế độ nô lệ đã bị bãi bỏ dưới triều Lý lại tái sanh. Bần
dân phải bán vợ, đợ con khi lâm vào bước đường cùng. Người mắc nợ có thể
bị chủ nợ tự ý giam cầm cho tới khi nào lời vốn trả xong mới được thả ra.
Nếu không trả được nợ thì phải đợ mình, đợ vợ, chịu làm nô lệ 39 để chuộc
nợ.

Những kẻ nghèo từng làm nô (tớ trai), tì (tớ gái), cho các vương hầu,
công chúa, để khai hoang, xây dựng điền trang. Họ vẫn được lấy vợ chồng
và cùng sanh sống ở nơi nào mà họ làm nông nô. Họ khai khẩn được nhiều
ruộng đất ở các miền nước mặn bằng cách đắp đê ngăn nước biển tràn vào
các bãi. Mấy năm sau, những nơi nầy thành ruộng có thể trồng lúa được.
Tình trạng nầy bắt đầu từ tháng I0 năm Bính dần (I266) 40 đến tháng tám
năm Quang Thái thứ I0 (I397) đời Trần Thuận Tông.

Hai vụ có dính dáng đến vấn đề nông nô đời Trần mà sách sử có chép
rành mạch là vụ Trần quốc Toản và Dương Nhật Lễ.

Hoài văn Hầu Trần Quốc Toản được dự hội nghị Bình Than với tư cách
theo hầu vua Nhân Tông vì Hầu còn quá trẻ, không được dự bàn. Quá bực
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tức, sau đó Quốc Toản hợp gia nô hơn I000 người tự sắm chiến thuyền kéo
cờ đánh Mông cổ. Sử không nói rõ số gia nô ấy của riêng ông hay ông gom
của nhiều nhà quí tộc.

Vụ thứ hai : Thái tế Trần nguyên Trác cùng vợ là Công Chúa Thiên
Ninh với ít nhiều tôn thất đang đêm đem gia nô vào thành toan giết Nhật Lễ.
41

Có thể chỉ dùng gia nô thôi cũng đủ số tráng đinh đánh giặc hoặc để
chỉnh lý, cho thấy số gia nô của các nhà quí tộc đời Trần đông đảo bực nào.

Năm I397, triều Thuận Tông, chính Quí Ly ra lịnh hạn chế số gia nô
của các nhà quí tộc, chỉ cho phép mỗi nhà được một số tùy theo phẩm trật,
số còn lại phải trả cho nhà nước.

Như trên đã có nói, những kẻ hầu hạ của các vương tôn, đại thần từ đời
Dụ Tông thường dựa vào thế lực của chủ hà hiếp tranh công ăn việc làm của
dân, gây nên sự thán oán. Để biết họ là gia nô của ai hầu trừng trị khi họ
phạm phép nước, Quí Ly ra lệnh phân biệt họ bằng các dấu trên trán :

- Gia nô nhà nước vẻ hỏa châu.
- Gia nô của công chúa vẽ dương.
- Gia nô nhà đại vương vẽ một khoanh đỏ.
- Gia nô của các quan nhất nhị phẩm vẽ đen.
- Từ tam tứ phẩm trở xuống vẽ hai khoanh đen.

Việc hạn nô này còn có một mục đích chính trị là giảm bớt thế lực của
các nhà quí tộc, các đại thần trong triều có quyền lợi sanh tử với triều Trần.

Tuy nhiên, chánh sách cải cách điền địa, hạn chế quyền tư hữu về
ruộng đất, và việc hạn nô này đều có lợi cho dân nghèo, nâng cao đời sống
và phẩm giá con người trong đại chúng, lại chạm đến quyền lợi các đẳng cấp
quí tộc, quan lại, điền chủ, địa chủ là thành phần quan trọng của giai cấp
thống trị. Do đó, Quí Ly gây thù kết oán với họ, mà hậu quả là vụ hội thề
Đốn Sơn và bị phản tuyên truyền khi quân Minh kéo sang xâm lấn.

Đối phó với nạn nhân mãn ở vùng Trung châu sông Nhị và vấn đề sanh
sống của dân, năm I400, Quí Ly noi gương các tiền nhân, tiếp tục cuộc tiến



https://thuviensach.vn

về Nam, cho quân sang đánh vua Chiêm La Ba Đích, bắt dâng Chiêm Động
và Cổ Lũy (I402). Ông chia hai nơi nầy thành 4 châu : Thăng, Hoa, Tư,
Nghĩa, đặt lộ Thăng Hoa để trông coi bốn châu ấy, do Nguyễn Cảnh Chân
làm An phủ sứ. Chỗ giáp giới đất Chiêm thì đặt ra trấn Tân ninh.

Quí Ly cho dân nghèo vào khai thác đất mới. Họ được tổ chức thành
đoàn như quân đội, mang cả vợ con theo, chia nhau chiếm hữu đất mới để
khẩn hoang lập nghiệp. Họ phải thích ở cánh tay tên châu mình trú ngụ. Vấn
đề trâu bò để cày ruộng cũng được giải quyết : ai cung cấp trâu bò để chánh
quyền phát lại cho di dân thì được ban phẩm tước.

Bấy nhiêu đó đủ chứng minh ý thức rõ rệt cuộc Nam tiến của dân tộc,
nới rộng vùng đất sinh tồn của dân Việt đang bành trướng về mọi mặt. Vì
vậy, ông tổ chức thật chu đáo và tỉ mỉ việc di dân với đầy đủ những gì cần
thiết cho người dân sinh cơ lập nghiệp sống vĩnh viễn ở miền vừa chiếm
được.

Năm Quý Mùi (I403), Quí Ly lập Quảng tế thự (như bịnh viện của
chính phủ ngày nay) để chữa bịnh cho dân. Nguyễn Đại Năng, một y sĩ
chuyên khoa châm cứu được cử ra trông nom.

Để cứu trợ nạn đói sau những cơn giặc giã, lụt lội, hạn hán, Quí Ly cho
lập mỗi lộ một kho thóc, gọi là kho Thương Bình, xuất của công mua lúa lúc
giá hạ, dành bán rẻ cho dân lúc khó khăn, hoặc đem chẩn bần khi hữu sự.

Ở các miền biển, chánh quyền cho đắp đê ngăn nước mặn để có thêm
ruộng cho dân, và khai thác các bến, các sông vùng Thanh Hóa, Nghệ An để
bành trướng các đường giao thông trên mặt nước, giúp cho việc thương mãi
thuận tiện hơn.

Ngoài ra, Quí Ly cũng không quên hủy bỏ một bất công xã hội là chế
độ tập ấm, nghĩa là nhà nào có quan tước, thì con cháu được thừa ấm rồi sau
ra làm quan. Thường dân, không quan tước thì đời nầy sang đời khác chỉ
làm binh lính. Vì vậy, mới có câu tục nghữ « con vua thì lại làm vua, con sãi
ở chùa lại quét lá đa », để diễn tả sự bất bình của nhân dân.
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Qua những cải cách xã hội, ta thấy Quí Ly đã đặt nặng ý niệm « dân vi
quí », nghiêng hẳn về đại chúng, lo nâng cao mức sống của nhân dân, xóa bỏ
những bất công xã hội. Ông lấy dân làm gốc, và thẳng tay đối với các thành
phần trong giai cấp thống trị.

Ông tỏ ra có óc thực tế với những biện pháp cấp tiến và thông thái nữa.
Tuy nhiên, có lẽ vì ông là một nhà trí thức thượng thặng, quá chủ quan, nên
cũng quá lý tưởng.

Ông cương quyết, nhẫn nại nhưng thiếu mềm dẻo đối với những đẳng
cấp đối nghịch với nhân dân.

Nếu quân Minh sang chậm một thời gian nữa, để những cải cách của
ông đủ thời giờ mang lại kết quả cụ thể, trình độ trưởng thành chánh trị của
nhân dân cao hơn một mức nữa thì ông có thể vượt qua mọi trở ngại, đưa
quốc gia đến bến vinh quang.
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6. CẢI CÁCH VĂN HÓA GIÁO DỤC

Hồ Quí Ly là một nhà cách mạng trên mọi lãnh vực.

Các nhà khảo sử tiến bộ đều nhìn nhận những cải cách kinh tế, tài
chánh và văn hóa của Hồ Quí Ly đều xuất chúng từ xưa đến lúc ấy.

Riêng về địa hạt văn hóa giáo dục, tinh thần cách mạng của Hồ Quí Ly
càng tỏ ra nổi bật.

Từ thời Lê Ngọa Triều xin được chín Kinh (I007) của nhà Tống để làm
căn bản tổ chức việc giáo dục, bốn thế kỷ sau, giới nho sĩ đã trở thành một
đẳng cấp gián tiếp lãnh đạo cả quốc gia.

Ngay từ Lý sang Trần, Nho giáo và tư tưởng của các bậc hiền giả Trung
Nguyên được sĩ phu ta kính cẩn tôn thờ và gây được một ảnh hưởng sâu xa
qua các từng lớp nhân dân.

Chữ nho giữ một địa vị tối thượng trong văn học và các giấy tờ hành
chánh.

Chúng tôi dẫn sơ lược nơi đây một ít bằng chứng cho ta thấy suốt I00
năm Pháp thuộc, chúng ta ngày nay không sử dụng Pháp ngữ I cách thông
thạo như tiền nhân chúng ta đã sử dụng chữ Hán ! Những thí dụ này rất
thông thường vì có ghi gần hết trong sách sử của ta ;

Năm Thiên Phúc thứ tám (988) đời Lê Đại Hành, có sứ nhà Tống là Lý
Giác sang Việt Nam.

Khi sứ Tống đến chùa Sách Giang du ngoạn, vua mật sai sư Đỗ Pháp
Thuận (9I4-990) giả làm người lái đò. Trong lúc ngồi thuyền cho sư Thuận
chèo, Lý Giác thấy 2 con vịt trời bơi lội dưới nước, ứng khẩu đọc 2 câu thơ :

Nga nga lưỡng nga nga
Ngưỡng diện hướng thiên nha
Sư Thuận đọc tiếp :
Bạch mao phô lục thủy
Hồng trạo bãi thanh ba
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Tạm dịch :

Chim nga đôi chim nga
Hướng về chân trời xa
Lông trắng phô nước lục
Chèo hồng sóng biếc pha

Sứ Tàu rất phục, khi về đến sứ quán, thảo I bài thơ gởi tặng sư Thuận.
Trong bữa tiệc tiễn sứ, vua truyền Khuông Việt đại sư làm I bài từ tiễn Lý
Giác.

Trong sách « Kiến văn tiểu lục », mục Truyền dật ký, Lê Quí Đôn bình
về hai sự việc trên rằng : « …câu thơ sư Thuận, sứ Tống khen hay, bài từ
Khuông Việt, nổi tiếng I thời ! »

Đặc biệt hơn các nước Âu Châu, các danh tướng Việt Nam chẳng
những dụng binh như thần, tung hoành nơi mặt trận, chém đầu cả các đại
tướng « thiên quốc » đã từng làm mưa làm gió từ Á sang Âu, lại xuất khẩu
thành chương, đầy thi hứng, hơi thơ lại mạnh như vũ bão.

Trước khi ra trận sống mái một phen với quân Tống. Lý Thường Kiệt
cho người giả làm thần nhân ngâm to bốn câu thơ Tàu do ông sáng tác để
làm phấn khởi lòng quân sĩ :

Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư

Tạm dịch :

Sơn hà Nam quốc vua quan ở,
Ý trời định trước trong thiên thư.
Tại sao ngu ngốc sang xâm phạm,
Há chẳng am tường lẽ bại hư ?

Đức Hưng Đạo vương soạn sách « Binh thư yếu lược » bằng Hán Văn,
ban hịch tướng sĩ lời lẽ thật hùng hồn, cũng bằng Hán văn.
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Đánh bạt Thái Tử Thoát Hoan của Mông Cổ xong, thượng tướng Trần
Quang Khải dẫn binh nhập thành Thăng Long. Giữa tiệc liên hoan tưng
bừng, ông hừng chí ngâm :

Đoạt sáo Chương Dương độ
Cầm Hồ Hàm tử quan
Thái bình tu nỗ lực
Vạn cổ thử giang san.

Bản dịch Trần trọng Kim :

Chương dương cướp giáo giặc
Hàm tử bắt quân thù
Thái bình nên gắng sức
Non nước ấy nghìn thu.

Ta thử so sánh với bài Biệt Ngu Cơ của Hạng Võ :

Lực bạt sơn hề khí cái thế
Thời bất lợi hề truy bất thệ
Truy bất thệ hề khả nại hà
Ngu hề ngu hề nhược nại hà

Nghĩa là :

Sức xô ngả núi hề, hùng khí ngất đời
Thời không lợi hề, ngựa truy phong không chạy
Ngựa không chạy hề, biết làm thế nào
Nàng Ngu Cơ ơi, nàng Ngu Cơ, không làm sao được nữa rồi.

Hơi thơ Hạng Vương khởi như giông tố rồi chìm biệt tăm tích. Hơi thơ
Quang Khải hào hùng lướt đi vun vút như không bao giờ dứt.

Bài « Hoành sáo » của Phạm Ngũ Lão :

Hoành sáo giang sơn cáp kỷ thu
Tam quân tỳ hổ khí thôn ngưu
Nam nhi vị liễu công danh trái
Tu chính nhân gian thuyết Võ hầu
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Tạm dịch :

Ngọn giáo tung hoành đã mấy thu
Ba quân hùng khí nuốt sao ngưu
Làm trai chẳng trả công danh nợ
Thêm thẹn khi nghe chuyện Võ hầu 42

Thượng tướng như vậy, vua cũng chẳng kém gì.

Một ngày Xuân nọ, Trần Nhân Tông (I279-I293), một thần văn thánh
võ, một bực đại anh hùng hai lần thắng quân Mông Cổ, cùng các quan yết
Chiêu Lăng là lăng vua Trần Thái Tông (I225-I258) để tỏ lòng ghi nhớ công
ơn của vị tiên đế khai triều đã có những văn trị võ công rực rỡ.

Trước những nghi vệ thiên tử oai nghiêm, đầy màu sắc lộng lẫy, nhạc
thiều cùng quân nhạc nối tiếp, bá quan văn võ từ thất phẩm bao quanh, nhà
vua xúc động nghĩ ra một bài ngũ ngôn tuyệt cú với đề tài Xuân nhựt yết
Chiêu lăng :

Nghi vệ thiên môn túc
Y quan thất phẩm thông
Bạch đầu quân sĩ tại
Vãng vãng thuyết Nguyên phong.

Bản dịch của Hoa Bằng :

Nghi vệ bày răm rắp
Áo xiêm góp đủ đông
Lính già phơ tóc bạc
Thường kể chuyện Nguyên phong.

Nguyên phong (I25I-I258) là niên hiệu đời vua Trần Thái Tông.

Để xưng tụng công đức tổ tiên, nhà vua đã gián tiếp phô diễn một cách
tài tình ; trong đám quân nhân theo hầu, có một ít lính già đã từng sống qua
thời thịnh trị hoặc tham gia những trận kháng Tống bình Chiêm hiển hách
thời Nguyên phong, và họ kể lại nho nhỏ cho các lính trẻ nghe.
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Một sáng xuân nào đó, trong cảnh thái hòa êm ấm, không còn phập
phồng lo ngại vó ngựa Nguyên chà nát quê hương, sau giấc ngủ say, vua
bừng tỉnh dậy vén rèm nhìn ra vườn thượng uyển thì con người thi nhân
trong lòng bàng hoàng trước cảnh nên thơ, mà vì bận rộn việc nước, nhà vua
quên hẳn rằng xuân đã tới từ bao giờ. Là một thi nhân thấm nhuần giáo lý
nhà Phật, Trần Nhân Tông ghi ngay lên mảnh hoa tiên bài Xuân vãn :

Thụy khởi khải song phi,
Bất tri xuân dĩ qui,
Nhất song bạch hồ điệp,
Phách phách sấn hoa phi.

Hoa Bằng dịch :

Bừng tỉnh hé song ra,
Ồ xuân đến với ta,
Một đôi bươm bướm trắng,
Vỗ cánh lượn theo hoa.

Hơi Đường phảng phất trong những vần điệu của ông vua chiến sĩ đã
bao lần quên cả trời xuân trong rừng gươm giáo ở bến Chương dương, cửa
Hàm tử, đất Tây kết, hay sông Bạch đằng. Nếu ta đặt những lời ấy bên cạnh
những câu :

Ly biên đa hồ điệp,
Nghi thị lạc hoa phi.

(Ven rào đàn bướm lượn
Tưởng mấy cánh hoa bay.)

Hoặc :

Nhất phiến hoa phi giảm khước xuân,
Phong phiêu vạn điểm chính sầu nhân.

(Hoa rơi một cánh ít xuân phai,
Gió cuốn muôn hoa não dạ nầy.)

thì quả thật không biết đâu là thơ Đường, đâu là thơ Việt !
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Trình độ Hán học đời Trần đã đến như vậy, đủ biết giới sĩ phu tôn sùng
Nho học đến bực nào. Chữ nôm chỉ mới được dùng trong thi ca thôi.

Khi trở thành một nhân vật quan trọng có nhiều thế lực trong nước, Quí
Ly, vốn mang dòng máu cách mạng trong người, đã không ngần ngại nâng
cao chữ nôm và bài bác tư tưởng của thánh hiền Trung quốc, trong khi toàn
thể sĩ phu ta hoàn toàn nô lệ cho những lý thuyết mà họ cho là bất khả xâm
phạm.

Khi Nghệ Tông ban gươm và cờ đề : « Văn võ toàn tài quân thần đồng
đức », Quí Ly nhận lãnh, rồi làm thơ Nôm dâng tạ.

Nghệ Tông thăng hà, Quí Ly lên làm Phụ-chánh-thái-sư vào ở trong
điện, dịch thiên Vô dật trong KINH THI, là thiên chép lời của Chu Công, ra
quốc âm để dạy vua Thuận Tông. Năm Đinh sửu Quí Ly dịch xong pho
Kinh thi dạy các nữ quan, hậu phi và cung nữ. Ông bỏ bài tựa của Chu hy ở
đầu sách rồi viết BÀI TỰA bằng chữ Nôm thay vào. Trong bài tựa, đại ý
ông bảo rằng mình dịch và giải thích theo ý kiến riêng chứ không theo lời
chú thích của Chu Hy. Bình về việc nầy Kiều Thanh Quế 43 viết : « Người
nước ta, trước Quí Ly, học Thi Thư của Tàu, nô lệ theo tư tưởng của Tàu,
nhất nhất qui theo lời chú thích của Chu Hy. Chỉ họ Hồ là người trước hết
thoát ly được óc nô lệ cổ nhân, đáng phục thay ! »

Quí Ly lại soạn ra sách MINH ĐẠO (để sáng tỏ đạo Nho) dâng lên
Nghệ Tông năm Nhâm Thân (Quang thái thứ năm – I392) đáng kể là một
cuốn sách phê bình triết học đầu tiên ở nước ta, gồm I4 thiên, khen Chu
Công hơn Khổng tử, tôn Chu Công làm bậc tiên thánh, Khổng Tử làm bậc
tiên sư và nêu bốn chỗ đáng ngờ :

- Khổng Tử đến chơi nhà nàng Nam tử.
- Khổng tử hết lương ở nước Trần.
- Công Sơn Phất Nhiễu, Phất Bạt với Khổng Tử, Khổng tử muốn đi.

Cũng trong sách này, Quí Ly kết tội Hàn dũ, một danh sĩ đời Đường, đã
bài xích Phật rất kịch liệt là « ĐẠO NHO » (tức là nhà Nho ăn trộm) và cho
rằng các hiền giả đời Tống (như Chu mậu Phúc hiệu Liêm Khê, Trình Hiếu,



https://thuviensach.vn

Trình Di, Dương Trì, Lý Duyên Niên, La Trọng Tố, Chu Tử tức Chu Hy
hiệu Hối Am) học rộng nhưng tài thường, không có tinh thần thực tế, chỉ
chuyên nghề cắp lột văn chương tư tưởng.

Ông Chu Thiên, khảo về Hồ Quí Ly, cho rằng chiếc roi mà họ Hồ đã
quật vào mặt các hiền giả kể trên có điều oan uổng.

Dầu sao, ta cũng phải nhìn nhận họ Hồ có một cái học uyên bác, một
tinh thần độc lập và cách mạng, tự tin, có óc phê bình và sáng tạo, không
chịu nô lệ cho thành kiến, tư tưởng nào cả, dầu tư tưởng đó có vững chắc
như núi non trước mắt mấy trăm triệu người Hoa Việt.

Thái độ ấy làm Quí Ly vượt hẳn đám nho sĩ Trung Hoa và Việt Nam
chẳng những đồng thời với ông mà cả những thế kỷ sau nầy. Năm Đinh sửu
(I387) Quí Ly sửa đổi việc học hành. Ông bỏ lối kén nhân tài bằng khoa cử,
mà bằng lối ĐỀ CỬ.

Nhận thấy việc học hành chỉ tổ chức ở các đô thị, còn ở châu huyện thì
phó thác cho tư nhân. Ông đặt ra ngạch học quan và sức cho các lộ Sơn nam,
Kinh Bắc, Hải đông mỗi phủ, châu đều phải có học quan trông coi việc Giáo
dục. Nhà nước trích huê lợi về công điền yểm trợ một phần vào việc học
hành của thanh thiếu niên, một phần để làm lễ sóc theo tỷ lệ : phủ, châu, nhỏ
I0 mẫu ; phủ, châu lớn I5 mẫu ; phủ, châu vừa I2 mẫu. Các lộ quan phải liên
lạc mật thiết với các học quan để xúc tiến việc giáo dục. Mỗi năm phải kén
người giỏi tiến kinh để vua thân ra bài thi tuyển chọn nhân tài làm quan.

Nhưng đến năm I397, tức năm Quang thái thứ 9, có lẽ vì việc ĐỀ CỬ
gặp phải một trở ngại nào đó nên Quí Ly đành trở lại lối thi cử đã có từ
trước.

Tuy nhiên, ông cũng sửa đổi lại rất nhiều. Trước đó, việc thi không có
đinh thể, nay Quý Ly định lại từ trường văn thể và bỏ phép ÁM TẢ.

Trường đệ nhất làm bài KINH NGHĨA có đủ mấy đoạn : phá để tiếp
ngư, tiểu giảng, nguyên đề, đại giảng, triệt kết, hạn từ 500 chữ trở nên.
Trường đệ nhị có THƠ PHÚ (một bài thơ đường luật, một bài thơ cổ ngôn)
cũng từ 500 chữ trở nên. Trường đệ tam ra chiếu, chế, biểu (chiếu dùng thể
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văn đời Hán, chế, biểu dùng lối văn tứ lục đời Đường). Trường đệ tứ thi văn
sách, hỏi kinh sử hay thời vụ, hạn I000 chữ trở lên.

Ngoài ra, cứ thi Hương năm trước thì thi Hội năm sau. Các thí sinh
trúng tuyển còn phải qua một kỳ văn sách nữa do chính nhà vua ra đầu đề để
định trên dưới.

Đến năm Giáp thân (I404), dưới triều Hồ, việc thi cử được sửa đổi nữa.
Họ Hồ đặt thêm một trường để thi viết và làm TOÁN PHÁP. Đó là kỳ chung
kết. Những người đỗ hương thí, năm sau phải vào bộ Lễ thi lại, có đỗ mới
được tuyển dụng, rồi năm sau nữa mới được thi Hội. Qua được kỳ thi này
mới được là Thái học sinh (tức Tiến sĩ).

Những người đỗ hương thí được miễn phu phen tạp dịch năm sau thi ở
bộ Lễ, trúng tuyển thì được bổ chức quan nhỏ.

Cũng nên nhắc lại rằng năm Canh Thìn (I400), khi đã thoán ngôi nhà
Trần, Quí Ly viết THỦ CHIẾU BẰNG CHỮ NÔM ĐỂ PHỦ ỦY NHÂN
DÂN.

Quan niệm về văn hóa của họ Hồ làm nổi bật tinh thần dân tộc cao độ
của ông.

Ông nhận thức trước hơn ai cả rằng chữ Nho là một thứ ngôn ngữ vay
mượn tạm thời và cũng là ngôn ngữ riêng của từng lớp trí thức trong nước.
Nó là bức tường Vạn Lý Trường Thành ngăn cách chính quyền, trí thức với
đại chúng.

Muốn cảm thông với đại chúng, trong khi chờ đợi một thứ chữ nghĩa
giản dị có thể truyền bá mau lẹ khắp nhân dân, thì phải dùng chữ Nôm.

Mặc dầu chữ Nôm phức tạp vì phải biết qua Hán văn mới học được,
nhưng ít ra khi đọc lên, người dân dốt nát cũng hiểu ngay, không qua một sự
phiên dịch như chữ Nho. Vì vậy mà Quí Ly hết sức nồng nhiệt với thứ tiếng
mẹ đẻ ấy của những hành động kể trên.

Sau này, vua Lê Thái Tông (I434-I442) ngỏ ý với quần thần muốn xem
các thủ chiếu và thơ văn Nôm của họ Hồ. Nguyễn Trãi tìm được cho vua
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xem VÀI MƯƠI BÀI CHỮ NÔM của họ Hồ. Nhưng rồi những bài ấy cũng
thất lạc.

Phải chờ đến bốn trăm năm sau, người ta mới thấy sự nồng nhiệt tương
tự ở vị đại anh hùng dân tộc : Quang Trung hoàng đế.

Không phải là một nhà trí thức lỗi lạc như Quí Ly, nhưng vua Quang
Trung cũng nhận thức được tầm mức quan trọng của tiếng mẹ đẻ. Vua đã
nhờ La Sơn Phu tử Nguyễn Thiếp dịch kinh truyện ra chữ Nôm để tiện việc
truyền bá đạo lý Khổng, Mạnh trong dân chúng. Phu tử làm được một ít
sách, nhưng chưa xong thì vua Quang Trung mất. Những dịch phẩm ấy bị
tịch thu, thiêu hủy, xóa nhòa dấu tích triều đại Tây Sơn !

Ngay lúc làm Đại nguyên soái, Nguyễn Huệ cũng đã đem tiếng Việt
ứng dụng trong công văn. Ngoài ra, mỗi khoa thi, cứ đệ tam trường, các sĩ tử
phải làm thơ phú bằng quốc âm. Việc cai trị cũng thường dùng chữ Nôm. 44

Chánh sách giáo dục của Hồ Quí Ly chứng tỏ ông cướp chánh quyền
không phải vì ông, vì dòng họ ông, mà vì giống nòi, vì đất nước. Bằng
chứng là ông hết lòng phổ biến giáo dục tận châu huyện, lo lắng sự học hành
của giới trẻ, có chính sách đúng đắn và dài hạn.

Mặc dầu sử sách không ghi chép kết quả của nền giáo dục ấy ra sao,
nhưng ta có được một chứng tích cụ thể rằng một người xuất thân hoàn toàn
từ nền giáo dục của họ Hồ đã trở nên một bực đại anh hùng dân tộc, tài trí
tuyệt vời, và nhờ người ấy mà Bình định vương Lê Lợi đánh đuổi được quân
Minh, lấy lại đất nước.

Chứng tích ấy là NGUYỄN TRÃI.

Năm 2I tuổi, Nguyễn Trãi đỗ Thái học sinh thứ hai (tức Tiến sĩ) khoa
canh thìn (I400) dưới triều Hồ.

Trong « NHỊ KHÊ NGUYỄN THỊ GIA PHẢ », ta thấy chép : Nguyễn
Trãi đỗ Đệ tam giáp Đồng tiến sĩ xuất thân khoa Canh thìn (I400) triều nhà
Trần. Thế là sai, vì bấy giờ Trần đã mất, Hồ đã cầm quyền rồi 45. Nguyễn
Trãi đã làm chức Ngự sử đài chính chưởng ở đời Hồ Hán Thương.
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Nhà Hồ mất, tiên sinh lánh nạn, tạm lui về Côn sơn (thuộc huyện Chí
linh, Hải dương), chớ không chịu làm Việt gian, ra làm quan cho nhà Minh
như bọn Nguyễn Huân, Đỗ Duy Trung, Lương Nhữ Hốt.

Cha ông là Nguyễn Phi Khanh cũng đã giữ chức Hàn lâm học sĩ của
triều Hồ Hán Thương. Và cũng vì vậy mà Phi Khanh cùng hai con là Phi
Bảo, Phi Hùng bị người Minh bắt đưa về Kim Lăng (nay là Nam kinh). Đưa
cha đến ải Nam quan, Nguyễn Trãi quay về theo lời khuyên của cha :

Thương cha con phải lo cho nước,
Đừng để giang san chịu thiệt thòi.

Một chi tiết quan trọng khác nói lên sự tiến bộ lạ lùng trong hệ thống tư
tưởng của Hồ Quí Ly là đưa vào chương trình thi Hương ở đầu thế kỷ I5
môn TOÁN HỌC, một việc mà mấy trăm năm sau, trước khi Pháp tới, cũng
chẳng một triều đại nào nghĩ đến.

Quí Ly đã nhận thấy trong đời sống hàng ngày, ở các lãnh vực kinh tế,
tài chánh, thương mãi, toán học là một bộ môn cần thiết không thể không
biết.

Đáng tiếc là không một nhà khảo sử nào để ý đến chi tiết đó để tìm hiểu
xem về toán học, bộ óc đầy khoa học kia đã biết những gì !

Tuy nhiên, nếu triều Hồ kéo dài, dân Việt Nam bắt đầu nghiên cứu toán
học từ I404 một cách cần cù thì tinh thần khoa học của dân ta cũng phải có
nhiều tiến bộ. Và biết đâu chính họ Hồ cũng đã có những căn bản toán học
nào đó cho nên ông mới toan tính đưa thanh thiếu niên sang con đường học
vấn mới lạ như vậy !
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PHẦN THỨ TƯ : NHỮNG NGÀY TÀN CỦA
TRIỀU HỒ

I. CHUẨN BỊ CHỐNG XÂM LĂNG

Quí Ly cho đạo sĩ Nguyễn Khánh vào cung thuyết vua Thuận Tông đi
tu tiên. Vua nghe theo, nhường ngôi cho Thái tử Án, ban chiếu vào tháng ba
năm Mậu dần (I398), cử Phụ chính thái sư Hồ Quí Ly lấy địa vị Quốc tổ
nhiếp chánh.

Thái tử Án mới lên ba tuổi.

Tháng tư năm sau, Quí Ly sai nội tẩm học sinh là Nguyễn Cẩn cùng Xạ
kỵ tướng quân Phạm Khả Vĩnh giết Thuận Tông.

Họ Trần ở ngôi được I75 năm ; truyền I2 đời vua.

Năm sau, tháng 2 năm Canh thìn (Kiến Tân thứ ba – I400), Thiếu đế
Án bị giáng xuống làm Bảo Ninh đại vương. Quí Ly không giết vì Án là
cháu ngoại.

Trước khi lên ngôi, Quí Ly đã dàn xếp vài hình thức để tránh tiếng tăm
:

- Thiếu Đế tự ý nhường ngôi.
- Triều thần 3 lần dâng biểu xin tấn tôn.

Quí Ly lên ngôi lấy hiệu là Thành Nguyên, đặt quốc hiệu là Đại Ngu.
Cuối năm ấy, Quí Ly nhường ngôi cho Hồ Hán Thương rồi lên làm Thượng
hoàng như các vua nhà Trần thuở trước.

Vừa lên ngôi, Quí Ly cử Đỗ Mãn mang thủy quân, Trần Tùng mang lục
quân, tất cả I5 vạn sang đánh Chiêm thành nhân dịp vua Chiêm là La Khải
mới mất, con là Ba-Đích-Lại lên nối ngôi. Nhưng hai cánh quân tiến không
đúng nhịp nên không tiếp ứng được nhau. Lục quân thiếu lương phải rút lui.
Thế là cuộc viễn chinh bất thành.



https://thuviensach.vn

Sau khi thoát khỏi cuộc mưu sát tại HỘI THỀ ĐỐN SƠN, Quí Ly dẹp
yên các phe đối lập rồi cuối năm thì nhường ngôi cho Hán Thương.

Việc cấp bách nhứt của Quí Ly là vấn đề ngoại giao với Trung quốc, vì
biết thế nào nhà Minh cũng lấy cớ nhà Trần bị ông lật đổ để sang đánh. Ông
cho sứ qua Tàu nói với nhà Minh rằng con cháu họ Trần không còn ai nữa,
xin cho Hán Thương lấy danh nghĩa là cháu ngoại thay thế.

Năm quí mùi tức năm Khai Đại nguyên niên (I403), nhân Minh Thành
Tổ lên ngôi, Hán Thương sai sứ sang mừng và xin tấn phong. Thành Tổ cho
Dương Bột sang nước ta điều tra, Quí Ly cho các quan viên phụ lão làm tờ
khai đúng như sứ giả đã nói với vua Tàu. Thành Tổ không lý do từ chối,
phải phong cho Hán Thương là An-nam Quốc-vương.

Tạm yên về phía Bắc triều, Quí Ly quay sang đối phó với Chiêm
Thành.

Năm Nhâm Ngọ (I402), Đỗ Mãn đem binh đánh Chiêm. Chiêm vương
là Ba Đích Lại sai cậu là Bồ Điền sang dâng đất Chiêm Động (phủ Thăng
bình, tỉnh Quảng nam) để xin bãi binh. Quí Ly đòi thêm đất Cỗ Lũy (Quảng
Ngãi) rồi đặt ra lộ Thang Hoa để thi hành việc di dân về phía Nam.

Năm sau (Quí Mùi), Đỗ Mãn lại đem 20 vạn binh đánh Chiêm lần nữa
để yêu sách những đất Bạt đạt Gia, Hắc Bạch và Sa ly nha về phía Nam đất
Chiêm Động và Cỗ Lũy. Quân Chiêm giữ vững thành Chà Bàn. Quân nhà
Hồ cạn lương phải rút về.

Năm sau (Giáp thân – I404), sứ Minh sang trách về vụ Chiêm Thành
khiếu nại về việc binh đội Việt Nam chiếm đất đai.

Cũng năm ấy, gia nô của Trần Nguyên Huy đổi tên là Trần Thiêm Bình
trốn sang nước Lão Qua rồi qua Vân Nam, lên Yên Kinh trá xưng là con vua
Nghệ Tông, tố cáo việc cướp ngôi của họ Hồ, và xin nhà Minh đem binh qua
Nam. Minh Thành Tổ phái ngự sử Lý Kỷ sang dò xét. Quí Ly biết tin, cho
người đuổi theo định bắt giết sứ bộ, nhưng sau khi tìm hiểu sự thật được rồi,
Lý Kỷ âm thầm vượt biên.
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Tháng hai năm Ất dậu, Khai Đại thứ ba (I405), nhà Minh sai sứ sang
đòi đất Lộc Châu, bảo rằng đó là lãnh thổ cũ của Tàu. Trước đó, họ đã đòi
một lần, Quí Ly không chịu, nhưng lần nầy, nhà Minh đã vững vàng và đang
tìm cớ đánh nước ta, tình thế rất găng. Ông đành cho Hoàng Hội Khanh cắt
đất nhường cho nhà Minh để êm chuyện. Hội Khanh cắt đất Cỗ Lâu tất cả
59 thôn.

Năm tháng sau, nhà Minh cho bọn hoạn giả Việt Nam Nguyễn Toán,
Nguyễn Đạo, Từ Cá, Ngô Tín là những đầu bếp giỏi mà Nghệ Tông đã cống
cho Minh Thái Tổ về nước dò xét tình hình.

Tháng 9, sứ bộ nhà Hồ lại đem cống phẩm sang Bắc triều để xem thái
độ Minh Thành Tổ : sứ giả Phạm Canh là Tả tư Lang Trung bị Minh giữ lại,
chỉ cho thông phán Lưu Quang Định trở về. Biết không thể tránh khỏi chiến
tranh, Hán Thương cấp tốc triệu tập các quan An phủ sứ các Lộ về kinh hợp
bàn đối phó. Tả tướng quốc Hồ nguyên Trừng (anh Hán Thương) nói : « Tôi
không sợ đánh, chỉ sợ dân không theo thôi ! »

Lời này trúng ý Quí Ly, Nguyên Trừng được thưởng cái hộp vàng.

Từ lúc làm quan, Quí Ly đã lo cải cách quân sự, và khi lên ngôi, thì
càng tích cực tổ chức việc quốc phòng. Đông Đô (Thăng Long) được phòng
thủ cẩn mật. Trước khi hội với nội ngoại bá quan văn võ, Quí Ly đã sai đắp
thành Đa Bang, thuộc xã Cỗ pháp, huyện Tiên phong, tỉnh Sơn tây ; lấy gỗ
đóng cọc ở khúc sông Bạch hạc thuộc Việt Trì, Hưng Hóa để chận thủy quân
nhà Minh. Về phía Nam ngạn sông Nhị Hà có cằm cừ dài hơn 700 dặm. Về
mặt bộ, các vệ chia nhau đóng quân ở những nơi hiểm yếu. Dân các lộ Bắc
Giang, Tam đái được lịnh dựng sẵn nhà cửa ở những nơi đất hoang trên Nam
ngạn sông Cái để có nơi tản cư dân chúng. Những nhà có phẩm tước được
lịnh chiêu mộ những kẻ đào vong lập thành các đội quân do các chức Thiên
hộ, Bá hộ điều khiển hầu phụ lực với đại quân của triều đình.
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2. TÂM LÝ CHIẾN

Từ ngày ngồi vững trên ngôi Hoàng-đế Trung-quốc, cũng như mấy ông
vua trước, Minh Thành-Tổ muốn thôn tính nước Việt-Nam. Nay có dịp Trần
Thiêm Bình trá xưng là con vua Nghệ Tông, tố cáo việc Quí Ly thoán đoạt
và khẩn cầu Minh đế xuất binh « điếu phạt », lại thêm bọn hoạn giả Nguyễn
Toán được sai về Việt Nam dọ thám, trở về tâu rằng nước Nam giàu thịnh,
có nhiều sản vật quí, vua Minh càng hăm hở quyết định cuộc Nam chinh.

Tháng tư năm bính tuất, vua Minh sai Đốc tướng là Hàn Quan và
Hoàng Trung đem 5000 binh đưa Thiêm Bình về nước.

Đến ải địa đầu của ta, Hoàng Trung tiến đánh cửa Sầm Kênh. Tướng
Phạm nguyên Khôi, Chu bỉnh Trung của ta tử trận. Ngay lúc đó, tướng Hồ
Vấn tiếp chiến. Quân Minh thua, và bị hai tướng Hồ Xạ, Trần Đỉnh chận
đường rút lui ở ải Chi Lăng từ trước. Hoàng Trung đành sai quan của hắn là
Cao cảnh Chiếu giải Trần Thiêm-Bình sang trại quân Hồ và nói : « Vì Trần
Thiêm Bình bảo mình là con vua An-nam nên được đưa về nước. Nhưng từ
lúc vào bờ cõi đến giờ không thấy ai theo tức là gian dối. Nay nộp Thiêm
Bình xin mở đường cho về ».

Hồ Xạ ưng thuận, đưa Thiêm Bình về dâng công. Hán Thương thưởng
mọi người, và trách Hồ Xạ không bắt luôn Hoàng Trung, rồi cho trảm quyết
Thiêm Bình.

Biết thế nào quân Minh cũng trở sang, Hán Thương cử sứ bộ sang biện
bạch với Minh Triều việc Thiêm Bình giả mạo và xin theo lệ cũ tiến cống.
Sứ bộ nầy có Trần Cung Túc, An-phủ-sứ Tam Giang làm chánh sứ, Mai Tá
Phu, Thông-phán làm Phó-Sứ, bị nhà Minh giữ lại cả.

Minh Thành-Tổ quyết đánh, lấy cớ nhà Hồ giết Thiêm Bình, phong
Thành Quốc-công Chu Năng làm đại tướng, Tán Thành hầu Trương Phụ,
Tây-Bình hầu Mộc Thạnh làm tả hữu phó tướng, Phong Thành hầu Lý Bân,
Vân Dương bá Trần Húc làm tả hữu tham tướng, chia quân làm hai đạo đánh
sang nước ta.
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Quân nhà Minh đến Long-Châu thì đại tướng Chu Năng chết, phó-
tướng Trương Phụ lên thay, đi từ Bằng-Tường (Quảng-Tây) đánh vào cửa
Nam-quan, rồi tiến sang phía tây-bắc về mé sông Cái. Còn đạo quân của
Mộc Thạnh từ Vân-nam theo đường Mong-Tự đánh lấy cửa Phú-Lĩnh (có lẽ
là Hà-Giang) tiến dọc theo sông Thao. Cả hai đạo hẹn họp nhau ở ngã ba
Hạc (Bạch-Hạc).

Nhà Hồ đã phòng bị cẩn mật. Nhưng tướng Minh biết dân Nam có
nhiều thành kiến về việc họ Hồ lật đổ nhà Trần nên tung ra một đòn chánh
trị tầm thường nhưng rất hiệu quả đối với một đại chúng mà trình độ trưởng
thành chánh trị cũng như ý thức về quyền lợi quốc gia dân tộc còn quá thấp
kém do bọn Việt gian Trần Thiêm Bình, Nguyễn Toàn, Bùi Bá Kỳ đã bày ra
từ trước. Các tướng Minh cho thả xuống sông những tấm ván có viết bài
hịch kể tội họ Hồ, và nói rằng quân Tàu sang là để khôi phục dòng dõi nhà
Trần, dẹp nhà Hồ, cứu dân Nam khỏi sự khốn khổ.

Đòn chánh trị nầy kết quả tốt đẹp trông thấy rõ.

Những mảnh ván nhỏ ấy trôi tới đâu, quân sĩ ta bắt được, nhờ đám nho
sĩ giải thích để hiểu nghĩa.

Đẳng cấp nho sĩ vốn không thích những cải cách của Quí Ly, thừa dịp
nầy sẵn sàng nối giáo cho giặc, mở một trận giặc ngấm ngầm phản tuyên
truyền đối với nhà Hồ. Họ khờ dại đến nỗi không hiểu rằng làm như vậy là
dâng tổ quốc cho quân Minh giày đạp.

Thế là nhiều quân sĩ vốn là nông dân chất phác, dốt nát hết lòng tin
tưởng giai cấp lãnh đạo của họ là đám nho sĩ, không đánh mà hàng giặc.
Hơn nữa, bọn Mạc Địch, Mạc Viễn, Mạc Thủy (cháu trạng Mạc Đĩnh Chi ở
lộ Hải Dương) và Nguyễn Huân cùng nhiều nho sĩ theo quân Minh được
trọng đãi. Nhờ vậy mà quân Minh đi tới đâu là chiếm tới đó, thắng lợi ngay
ở buổi đầu. Quân nhà Hồ phải lui về giữ thành Đa bang.

Như đã hẹn trước, hai cánh quân Minh hội nhau trước Ngã ba Hạc
chuẩn bị đánh thành Đa bang là tiền tuyến của quân Nam, cũng là một căn
cứ quan trọng để tiếp ứng cho các đồn binh hai bên bờ sông Nhị Hà.
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Ở chỗ thành Đa bang, quân Hồ lập đồn ải liên tiếp ở phía nam sông
Thao và sông Cái, tức là dọc theo sông Hồng Hà, rồi đóng cọc ở giữa sông,
thuyền bè không qua lại được, cốt để cho quân Minh mỏi mệt rồi sẽ đánh.
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3. THIÊN TÀI THẤT THẾ

Thành Đa bang thật kiên cố. Mộc Thạnh đã bàn với Trương Phụ : «
Mọi nơi đồn An Nam đóng gần bờ sông, quân sang còn không được, còn
thành Đa bang thì lũy cao, hào sâu, nhưng ở trước có bãi cát, quân có thể
sang đó. Và lại ta có đủ đồ chiến cụ, nếu đánh thì tất thành ấy phải đổ. »

Trương Phụ hạ lệnh : « Quân kia trông cậy có thành này, mà ta lập công
cũng ở đó ; hễ quân sĩ ai lên được trước thì sẽ có thưởng to ! » Ngay đêm
đó, đốt lửa, thổi tù và làm hiệu, Trương Phụ, Hoàng Trung đánh mặt Tây
bắc, Mộc Thạnh, Trần Duệ đánh mặt Đông nam, dùng thang vân thê lên
thành. Quân Hồ đánh không được phải lui vào thành ; sáng hôm sau đào
thành cho voi ra đánh. Quân Minh vẽ hình sư tử trùm lên ngựa rồi xông vào,
dùng súng bắn thật hăng. Voi sợ chạy trở vào, quân Minh theo sau voi ập
vào thành. Thành vỡ, các đồn ải dọc trên sông cũng vỡ theo. Tàn quân nhà
Hồ lui về Hoàng giang (khúc sông Nhị Hà thuộc huyện Nam sang, tỉnh Hà
nam). Quân Minh thừa thắng, đốt sạch các đồn trại và tiến đánh Đông đô
(Thăng Long) lúc này bỏ ngỏ. Chúng tha hồ bắt đàn bà con gái, vơ vét của
cải. Sau đó chúng đặt ngay bộ máy cai trị, bổ nhiệm bọn Việt gian làm quan
dưới quyền của người Tàu, tích trữ lương thực, định kế ở lâu dài.

Cuộc bại trận từ Sơn tây đến Thăng Long xảy ra vào tháng chạp năm
Bính tuất (I406). Tháng Ba năm Đinh hợi (I407), phó tướng Mộc Thạnh
đem quân thuỷ lục tiến xuống Mộc phàm, một làng thuộc huyện Phú xuyên.

Trận Mộc phàm giang. – Con sông này chạy ngang làng Mộc phàm
nên mang tên Mộc phàm giang, tiếp với Hoàng giang.

Quân Minh hạ trại ở hai bên sông. Hồ Nguyên Trừng đem 300 thuyền
chiến tấn công, bị quân Minh chia làm hai cánh đánh ập lại. Nguyên Trừng
chống không nổi phải rút quân về cửa Muộn hải (thuộc huyện Giao thủy,
tỉnh Nam định).

Các tướng Hồ Đỗ, Hồ Xạ cũng bỏ bến Bình than (thuộc làng Trần xá,
huyện Chí linh, tỉnh Hải dương), về cửa Muộn Hải họp với Nguyên Trừng
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tìm kế chống giặc. Quân ta đào hào, đắp lũy tính giữ lâu dài. Nhưng quân
Minh lại tiến đến, Nguyên Trừng cùng tướng sĩ lui về cửa Đại An (thuộc
phủ Nghĩa Hưng). Tại đây, bọn Thị trung Trần Quang Chỉ, Trung thư lệnh
Trần Sư Hiền cùng với người sở tại là Nguyễn Nhật Kiên âm mưu giết quan
Trấn phủ rồi theo giặc Minh !

Quân nhà Hồ và quân Minh đánh nhau dữ dội suốt ngày đêm. Nguyên
Trừng cho đón Quí Ly và Hán Thương từ Tây đô đến Hoàng giang định mở
cuộc phản công lớn. Quân Minh ở Muộn hải đau ốm nhiều, nên lui về bến
Hàm tử, cho quân ta tiến đến.

Trận Hàm tử quan. – Lực lượng thuỷ lục của nhà Hồ lúc bấy giờ có 7
vạn, nhưng hư truyền là 2I vạn, phân bộ binh làm 2 đạo đi theo hai ven sông.
Hồ Xạ, Trần Đỉnh đem quân đánh vào bờ phía Nam. Đỗ Nhân Giám, Trần
Khát Trang đánh vào bờ phía bắc. Đỗ Mãn, Hồ Vấn thống xuất thuỷ quân đi
giữa. Chiến thuyền nối nhau hơn I0 dặm kín cả mặt sông, cùng tiến về Hàm
tử quan. Quân nhà Hồ vào sâu trong mặt trận thì phục binh của Minh cả thuỷ
lẫn bộ hai mặt giáp công. Lúc quân ta thua, lớp hàng, lớp ngã xuống sông
chết đuối rất nhiều.

Sau trận này, đại quân nhà Hồ tan rã gần hết. An phủ sứ Bắc giang là
Nguyễn Hy Chu bị bắt. Hy Chu mắng Trương Phụ và bị giết chết. Quí Ly,
Hán Thương cùng một số người chạy ra biển lui về Thanh Hoá.

Quân Minh đuổi theo đến Lôi giang (một sông nhỏ đổ vào sông Mã).
Quân Hồ mất hết tinh thần, không đánh mà tan.

Quí Ly cùng một số người chạy vào Nghệ An. Tháng 5 năm ấy (I407),
Quí Ly, Hán Thương đến cửa Kỳ La, (nay thuộc huyện Kỳ Anh, tỉnh Nghệ
An). Trương Phụ cử Mộc Thạnh, dẫn lục quân, Liễu Thăng dẫn thuỷ quân
đuổi theo.

Giặc Minh hãm hiếp, cướp bóc dân ta như vậy, mà vì tin tưởng chúng
diệt Hồ để tái lập nhà Trần, đem sự sung sướng lại cho dân Nam như chúng
tuyên truyền, nhân dân trong vùng tỏ ra hể hả mà thấy cha con Quí Lý gặp
bước cùng đồ mạt lộ. Dưới đây là một thí dụ.
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Khi Quí Ly và vua tôi nhà Hồ đến cửa Kỳ La thì một đoàn kỳ lão ra
đón tiếp và tâu : « Xứ này tên là Cơ Lê, có núi tên là Thiên Cầm, xin nhà
vua chớ lưu lại ở đây ».

Sự thật, các kỳ lão cố ý đọc trệch chữ Kỳ la ra Cơ lê, nghĩa là trói họ Lê
vì trước khi lên ngôi, Quí Ly mang họ Lê ; còn Thiên Cầm, có nghĩa là Trời
bắt. Sự thật, Thiên Cầm chỉ có nghĩa là đàn của Trời. Tương truyền ngày
xưa, vua Hùng Vương đi qua đó, nghe tiếng gió hút vi vu qua khe núi nên
đặt tên núi là Thiên Cầm.

Quí Ly rất rành về địa danh vùng Thanh Nghệ, biết tên từng con sông,
ngọn núi, nay nghe bọn kỳ lão ngụ ý quyền rũa mình, nổi giận ra lịnh chém
cả.

Ít lâu, quân Minh kéo thuỷ bộ rầm rộ tới, bắt được Quí Ly ở núi Thiên
cầm, ngày hôm sau, bắt được Hán Thương với con là Nhuế Lố ở núi Cao
vọng cũng thuộc huyện Kỳ Anh.

Các đại thần tướng tá như Tả tướng quốc Hồ Nguyên Trừng, Hữu
tướng quốc Quí Tỳ, em ruột Quí Ly, cùng với con Quí Tỳ là Phán trung đô
Vô Cữu, tướng quân Hồ Đỗ, Phạm Lục Tài, Nguyễn Ngạn Quang, Đoàn
Kích, lần lượt rơi vào tay quân Minh.

Bọn Trần Nhật Chiêu, Nguyễn Cẫn, Đỗ Mãn… đã hàng Minh trước đó
ít lâu. Ngoài ra, Hành khiển hữu tham tri chính sự Ngô Miên cùng vợ là
Kiều Biểu giữ chức Trực trường không chịu nhục, đều tự trầm.

Để xoá bỏ hẳn màu sắc Việt Nam, quân Minh thâu góp tất cả sách vở
hay do người Việt soạn thảo chở hết về Tàu, bắt cả các danh sĩ có dính dáng
đến triều Hồ mang đi, trong đó có cha của Nguyễn Trãi là Nguyễn phi
Khanh, cùng hai con là Phi Bảo, Phi Hùng. Phi Khanh đã đỗ Thái học sinh
thứ hai (Tiến sĩ) dưới đời vua Trần Duệ Tông khoa Giáp Dần (I374), mang
chức Hàn lâm học sĩ của triều Hồ Hán Thương về ở ẩn.

Tháng sau, tướng Minh là Lỗ Lân, Liễu Thăng giải gia quyến Quí Ly
cùng những người bị chúng bắt về Kim Lăng.
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Minh Thành Tổ hỏi Quí Ly : « Giết vua cướp nước có phải là đạo bề tôi
không ? »

Quí Ly không trả lời. Vua Minh bèn giam tất cả vào ngục chỉ tha có
Nguyên Trừng và cháu là Nhuế Lỗ. Sau Quí Ly cũng được phóng thích
nhưng phải làm lính tuần ở Quảng Tây. Nguyên Trừng giỏi chế tạo vũ khí,
đem SÚNG THẦN CƠ HOẢ SANG tiến vua Minh nên được làm quan. Sau
được phong đến chức Công bộ thị lang và soạn ra sách NAM ÔNG MỘNG
LỤC còn truyền đến ngày nay.
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THÀNH SƠN-TÂY
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SÁCH BÁO THAM KHẢO

Việt Nam Sử Lược – Trần trọng Kim
Việt Sử Tân Biên – Phạm văn Sơn
Tri Tân Tạp Chí
Đông Thanh Tạp Chí      
Xã Hội Việt Nam – Lương đức Thiệp
Ba Mươi Năm Văn Học – Kiều thanh Quế
Việt Nam Phong Sử – Nguyễn văn Mại
Khâm Định Việt Sử
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
Việt Điện U Linh – (Bản sao trường Bác cổ)
Hà Nội Địa Dư – (Bản sao trường Bác cổ)
Việt Nam Cổ Văn Học Sử
Hoàng Việt Địa Dư
Nam Ông Mộng Lục – Lê Trừng
Văn Hiến Thông Khảo – (Sử Tàu)
Thần Tích Đức Thánh Trần – Hội Bắc Việt tương tế
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HỒ QUÍ LY
Khảo luận của Quốc Ấn

Tác giả xuất bản
Giấy phép số : 1634/74/BDVCH/KSALP/TP ngày 12-4-74

In tại Tân Sanh Ấn Quán, 12 Bùi Viện – Saigon 2.
Xong ngày 5-7-74

Số lượng : 2.000 quyển
Phát hành ngày 25-7-1974

Nam Cường tổng phát hành.
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Notes

[←1]
Ngang hàng với Tiến Sĩ sau này.
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[←2]
Xã tắc hai lần mệt ngựa đá,

Non sông muôn thuở định âu vàng.
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[←3]
Nguyên tác và văn bản dịch trích trong quyển VIỆT NAM CỔ VĂN HỌC SỬ, Quyển I,

trang 430 của Nguyễn Đổng Chi.
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[←4]
Nguyên tác và văn bản dịch trích trong quyển VIỆT NAM CỔ VĂN HỌC SỬ, Quyển I,

trang 430 của Nguyễn Đổng Chi.
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[←5]
TRI TÂN TẠP CHÍ, số I48, đề ngày 29-6-I944, trang 2.
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[←6]
Đó là trong quyển VIỆT NAM THI VĂN GIẢNG LUẬN của Hà Như Chi.
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[←7]
Trung trực.
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[←8]
Mọt nước.
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[←9]
VIỆT NAM SỬ LƯỢC, Nhà xuất bản Tân Việt, in và phát hành tại Saigon năm I954,

trang I79.
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[←10]
Có ghi lại trong VIỆT SỬ TÂN BIÊN của Phạm Văn Sơn.
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[←11]
Chúng ta chớ quên rằng những lời này đã thốt lên ngay lúc thực dân còn đủ mạnh để bỏ

tù, lưu đày những người Việt Nam dám yêu nước mình.
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[←12]
Tức thi sĩ Vũ Đình Liên, tác giả bài « ông Đồ ».
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[←13]
Chiến tranh giữa Cao Miên và Xiêm.
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[←14]
La fin justifie les moyens.
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[←15]
Khảo cứu của Hoàng Thiếu Sơn, Tri Tân số I68, trang I8.
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[←16]
Tri Tân số 99, trang 2.
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[←17]
Đông Thanh tạp chí, số I4, (I933), bài của Khai Sinh Dương tu quán.
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[←18]
Hoa chen cùng má phấn,

Tranh ngắm chàng áo xanh.
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[←19]
Trong sách có người con gái nhan sắc như ngọc.
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KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ (quyển I, tờ 20a ; quyển 2, tờ 30a), ĐẠI VIỆT SỬ KÝ TOÀN
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Quang giúp Hán Chiêu Đế, Gia Cát Lượng giúp Hậu Chủ nhà Thục Hán đời Tam quốc,

Tô Hiến Thành giúp Lý Cao Tông (KHÂM ĐỊNH VIỆT SỬ, quyển II, tờ I9b).
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